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TIÊU CHUẨN 1 
 

 
 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

H1.01.01.01 Nghị quyết của Đại hội 
Đảng bộ Trường khóa 27, 
28 

Năm 2015, 2020 https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N29638/Ky-
vong-dang-bo-Truong-dHKHXH&NV-luon-la-

la-co-dau-trong-dHQGHN.htm 

 

H1.01.01.02 Chiến lược phát triển 
Trường ĐHKHXH&NV 
đến 2025, tầm nhìn 2035 
Phụ lục các mục tiêu và 
chỉ số hoạt động chính 
(KPIs) của chiến lược 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.01.03 Website đăng tải tầm nhìn, 
sứ  mạng phát triển của 
nhà trường 

Năm 2020 https://ussh.vnu.edu.vn/vi/page/su-menh-va-muc-
tieu-phat-trien.html 

 

H1.01.01.04 Sắc lệnh số 45 do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh ký về việc 
thành lập Đại học Văn 
khoa Hà Nội 

Số 45 ngày 10/10/1945   

Quyết định thành lập 
Trường Đại học Tổng hợp 
Hà Nội 

Ngày 05/06/1956 Thủ tướng Chính phủ  

H1.01.01.05 Nghị định của Chính phủ 
về việc thành lập 
ĐHQGHN 

Số 97/CP 
Ngày 10/12/1993 

Thủ tướng Chính phủ  

H1.01.01.06 Nghị định của Chính phủ Số 07/2001/NĐ-CP Ngày 01/02/2001 Thủ tướng Chính phủ  
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Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

về ĐHQG 

H1.01.01.07 Quyết định thành lập Ban 
xây dựng chiến lược 

 Trường ĐHKHXH&NV Số, 
ngày 
tháng 

H1.01.01.08 Biên bản các cuộc họp 
thảo luận về Dự thảo chiến 
lược (họp, thảo luận, lấy ý 
kiến của các bên liên quan: 
Đảng ủy, BGH, Công 
đoàn, Đoàn thanh niên về 
sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 
cốt lõi)  

Năm 2018 Trường ĐHKHXH&NV Ban 
hành 
mới 

Các ý kiến, đóng góp về 
Dự thảo chiến lược phát 
triển trường của các nhà 
khoa học, nhà giáo, nhà 
quản lý, chuyên gia trong 
và ngoài nước 

Năm 2018 Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.01.09 Dự thảo Chiến lược phát 
triển Trường 
ĐHKHXH&NV đến 2025, 
tầm nhìn 2035 

Năm 2018 Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.01.10 Biên bản các cuộc họp 
thảo luận về Dự thảo chiến 
lược (tiến hành phân tích, 
đánh giá, trên cơ sở đó 

Năm 2018 Trường ĐHKHXH&NV  
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Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

hình thành các mục tiêu và 
chỉ tiêu chiến lược) 

H1.01.01.11 Văn bản gửi các đơn vị, 
tuyên truyền về Chiến 
lược phát triển Trường 
ĐHKHXH&NV đến 2025, 
tầm nhìn 2035 

Năm 2018, 2019, 2020 Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.01.12 Chiến lược phát triển KT-
XH của Việt Nam 10 năm  
2021-2030 

Ngày 22/3/2021 Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng 

 

H1.01.01.13 Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội thành phố Hà 
Nội đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 

Ngày 20/4/2021 HĐND TP Hà Nội 

khóa XIII 

 

H1.01.01.14 Chiến lược phát triển 
ĐHQG đến năm  2030, 
tầm nhìn đến 2045 

https://www.vnu.edu.vn/home/?C1918 
 

Đại học Quốc gia Hà Nội  

H1.01.01.15 Ý kiến đóng góp của Đảng 
Ủy, Ban Giám hiệu, các 
Ban Chức năng của 
ĐHQGHN góp ý, thống 
nhất với định hướng phát 
triển của ĐHQGHN 

Năm  2018 Đại học Quốc gia Hà Nội  

H1.01.01.16 Khảo sát giảng viên, sinh 
viên đánh giá Trường 
ĐHKHXH&NV năm 

Năm  2018 Trung tâm Đảm bảo  

Chất lượng đào tạo 
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Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

2018: 

- Mẫu phiếu; 
- Báo cáo phân tích dữ liệu 
khảo sát 

H1.01.01.17 Khảo sát giảng viên, sinh 
viên đánh giá Trường 
ĐHKHXH&NV năm 
2021: 

- Mẫu phiếu; 
- Báo cáo phân tích dữ liệu 
khảo sát 

Năm  2021 Trung tâm Đảm bảo  

Chất lượng đào tạo 

 

H1.01.01.18 Quyết định khen thưởng 
tặng Bằng khen, Giấy 
khen, Cờ thi đua của Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

H1.01.02.01 Văn bản ban hành Slogan 
của nhà trường “Trân 
trọng quá khứ - hướng đến 
tương lai” 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.02.02 Tờ trình, Đề án xây dựng 
học phần Khởi nghiệp và 
Đề cương học phần Khởi 
nghiệp 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  
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Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

H1.01.02.03 Đề án thúc đẩy NCKH Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Quản lý  

Nghiên cứu khoa học 

 

H1.01.02.04 Đề án thúc đẩy Nhóm 
nghiên cứu mạnh 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Quản lý  

Nghiên cứu khoa học 

 

H1.01.02.05 Slogan, biểu tượng, triết ý 
của các Khoa/Viện/Bộ 
môn/ Phòng chức 
năng/Trung tâm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Khoa/Bộ môn  
trực thuộc trường 

 

H1.01.02.06 Các bài viết của cựu sinh 
viên các khoa/nhà tuyển 
dụng viết về Khoa/Trường 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/sinh-
vien/etienne-mahler-toi-da-truong-
thanh-tu-mot-tot-den-21006.html 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.02.07 Đề án mở các CT ĐT chất 
lượng cao, xã hội hóa, 
quốc tế hóa giai đoạn 
2015-2020 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.02.08 Cẩm nang đào tạo các 
ngành KHXH&NV 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/dao-
tao/cam-nang-khoa-hoc-xa-hoi-va-
nhan-van-27-nganh-nghe-va-xu-

huong-20789.html 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.02.09 Nghị quyết về công tác 
cản bộ của Đảng ủy 
Trường ĐHKHXH&NV 
giai đoạn 2016-2021 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

Chiến lược phát triển 
Trường ĐHKHXH&NV 

Số 1172/QĐ-XHNV-TC, 
Ngày 26/6/2012 

Trường ĐHKHXH&NV  
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Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

đến năm 2020, tầm nhìn 
năm 2030 

 

H1.01.03.01 Ảnh chụp web có tầm 
nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 
lõi của Trường 

 Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.03.02 Kế hoạch truyền thông về 
Chiến lược phát triển của 
trường: Hệ thống nhận 
diện thương hiệu, bảng tin, 
website, hộp thư điện tử, 
các bảng hiệu, tài liệu 
tuyển sinh, các vật phẩm 
bưu điện, thư mời các tổ 
chức doanh nghiệp, 
phương tiện báo chí, đài 
truyền hình,… 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.03.03 Công văn công bố triết lý 
giáo dục của nhà trường 
cho các bên liên quan 

Số 1465/XHNV-ĐBCL 
Ngày 14/07/2017 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.03.04 Phần mềm chống đạo văn; 
Tọa đàm, Hội thảo của 
Trường với các cơ quan 
quản lý đến trao dổi một 
số vấn đề cũng như đề 
xuất nội dung hợp tác về 
giáo dục liêm chính, học 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  
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Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

thuật, sáng tạo 

H1.01.03.05 Nội Quy sinh viên/Quy 
chế công tác sinh viên; 
Quy chế làm việc của cán 
bộ, giảng viên và người 
lao động 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.03.06 Đối thoại với sinh viên với 
Lãnh đạo Nhà trường, 
Lãnh đạo các phòn chức 
năng, Lãnh đạo các 
Khoa/Bộ môn: 
- Công văn triển khai hàng 
năm; 
- Thông báo Kết luận Đối 
thoại  
họp giao ban hàng tháng 
lắng nghe ý kiến của giảng 
viên, nhân viên 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

Báo cáo công tác tháng và 
Kế hoạch thực hiện công 
tác hàng tháng 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

Thông báo Kết luận Hội 
nghị giao ban trường hàng 
tháng 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  
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Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

Biên bản Hội nghị Cán bộ 
- Viên chức hàng năm của 
Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.03.07 Kế hoạch công tác công 
đoàn trường và Báo cáo 
tổng kết triển khai hoạt 
động công đoàn hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Công đoàn Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.03.08 Kế hoạch tuần sinh hoạt 
công dân của sinh viên 
hàng năm: Bài giảng của 
báo cáo viên, Hình ảnh, 
bài thu hoạch của sinh 
viên 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.04.01 Chiến lược phát triển của 
trường đến năm 2020, tầm 
nhìn 2030  

Năm 2015 
Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.04.02 Quyết định về việc phân 
công công tác cho Hiệu 
trưởng và các Phó Hiệu 
trưởng trường 

Số 734/QĐ-XHNV 
Ngày 07/04/2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.04.03 Quyết định thành lập tổ tư 
vấn hỗ trợ trường trong 
việc đề xuất một số nhiệm 
vụ chiến lược, chỉnh sửa, 
đưa ra các giải pháp điều 
chỉnh phù hợp theo tình 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
 

Trường ĐHKHXH&NV  
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Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

hình thực tế 

H1.01.04.04 Văn bản của Đảng ủy, 
BGH về chỉ đạo các 
Khoa/Bộ môn trực thuộc 
trướng xây dựng, điều 
chỉnh kế hoạch chiến lược 
về đào tạo, NCKH và phục 
vụ cộng đồng của đơn vị 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.04.05 Hội nghị, Hội thảo, Tọa 
đàm, sinh hoạt học thuật 
có rà soát, phổ biến về 
định hướng phát triển, sứ 
mạng, giá trị cốt lõi của 
Trường 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.04.06 Việc thực hiện lấy ý khảo 
sát về định hướng phát 
triển, sứ mạng, giá trị cốt 
lõi của Trường của các 
thành phàn liên quan khác 
qua các buổi hội thảo có 
mời đối tác 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.04.07 Biên bản Hội nghị Cán bộ 
viên chức và Tổng kết 
năm học các Khoa/Bộ môn 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Khoa/Bộ môn  
trực thuộc trường 

 

H1.01.04.08 Kết luận họp giao ban 
Hiệu bộ và Hội nghị giao 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  



 
 

11

 
 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

ban tháng của trường  

H1.01.05.01 Kế hoạch đánh giá hàng 
năm, giữa nhiệm kỳ, cuối 
nhiệm kỳ, kiểm điểm của 
Đảng ủy viên, Thường vụ 
Đảng ủy 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

Kế hoạch công tác năm 
học các mảng hoạt động 
của Nhà trường 

 

H1.01.05.02 Biên bản các cuộc họp với 
nhà tuyển dụng, cựu sinh 
viên,  giảng viên, ĐHGQG 
về phát triển trường,  

Hội nghị Cựu giáo chức; 
Hội thảo/Tọa đàm Công 
đoàn trường hàng năm,  
Kế hoạch đón tiếp làm 
việc với Đ/c Phạm Minh 
Chính 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.05.03 Quy trình, có thực hiện 
nghiên cứu khoa học, khảo 
sát, có sự tham gia của các 
bên liên quan trong việc 
xác định tầm nhìn, sứ 
mạng và giá trị văn hóa 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  
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Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

H1.01.05.04 Sổ tay ISO của Trường Năm 2019 Trường ĐHKHXH&NV  

Hướng dẫn lập kế hoạch, 
văn bản của của Phòng Kế 
hoạch – Tài chính gửi các 
đơn vị về xây dựng chỉ 
tiêu công tác hàng năm  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

Trường ĐHKHXH&NV  

H1.01.05.05 Khảo sát Cựu sinh viên, 
Nhà tuyển dụng đánh giá 
Trường ĐHKHXH&NV 
năm 2018 và 2021: 

- Mẫu phiếu; 
- Báo cáo phân tích dữ liệu 
khảo sát 

Năm 2018 
Năm  2021 

Trung tâm Đảm bảo  
Chất lượng đào tạo 
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TIÊU CHUẨN 2 
 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.01.01 
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại 

học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 

Quyết định số 

26/2014/QĐ-TTG ngày 

26 tháng 3 năm 2014 

Thủ tướng Chính phủ  

H2.02.01.02 
Quyết định về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt 

động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Quyết định số 

3568/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 08 tháng 10 năm 

2014 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
 

H2.02.01.03 
Quyết định về việc ban hành Quy định Tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Quyết định số 510/QĐ-

XHNV-TC ngày 05 

tháng 3 năm 2015 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.04 
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

của Trường 

Quyết định số 

1040/QĐ-XHNV-TC 

ngày 30 tháng 3 năm 

2016 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định số 841/QĐ-

XHNV-TC ngày 22 

tháng 4 năm 2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.05 Quyết định về việc thành lập Hội đồng lương Quyết định số 

3968/QĐ-XHNV-TC 

ngày 29 tháng 11 năm 

2016 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Quyết định 3372/QĐ-

XHNV-TC ngày 19 

tháng 12 năm 2017 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định 2310/QĐ-

XHNV-TC ngày 27 

tháng 11 năm 2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.06 Các Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi đua khen 

thưởng của Trường  

Từ năm học 2016 – 

2017 đến năm học 

2020-2021  

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.07 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chính sách 

(năm 2016) 

Quyết định 1752/QĐ-

XHNV-TC ngày 

31/5/2016 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn Chính sách 

(năm 2019) 

Quyết định 475/QĐ-

XHNV-TC ngày 

27/2/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.08 Văn bản chuẩn y các chức danh Ban chấp hành Đảng bộ và 

các Quyết định về nhân sự tham gia Đảng ủy Trường Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn khóa XXVII nhiệm kỳ 

2015-2020 

Số 929-QĐ/ĐU ngày 21 

tháng 4 năm 2015 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.09 Quy chế làm việc của Đảng ủy trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn khóa XXVII nhiệm kỳ 2015-2020 

Số 33-QĐ/ĐU ngày 

27/5/2015 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.10 Văn kiện Đại hội Đai biểu lần thứ XXVII Đảng bộ trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2015-2020 
Tháng 5/2015 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.01.11 Hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, 

quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ 

tiếp theo 

Số 201-HD/ĐU ngày 

08/08/2017 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
 

Hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, 

quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ 

tiếp theo 

Số 299-HD/ĐU ngày 

15/9/2017 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Hướng dẫn công tác quy hoạch; rà soát, bổ sung quy hoạch 

các chức danh cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 

2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 

Số 96-HD/ĐU ngày 

03/5/2019 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
 

Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy và cán bộ 

lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 

Số 40-CV/ĐU ngày 

03/9/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

- Danh sách quy hoạch lãnh đạo quản lý 5 năm, 10 năm (đã 

được phê duyệt) 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.12 Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cấp ủy và cán 

bộ lãnh đạo, quản lý của Trường ĐH KHXH&NV nhiệm kỳ 

2020-2025 

Số 39-TB/ĐU ngày 

09/02/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Đề án giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ 

nhiệm kỳ 2015-2020 
Tháng 3 năm 2015 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.13 Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Giám hiệu 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.14 Quy trình về bổ nhiệm Hiệu trưởng, Hiệu phó Số 3668/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 15/10/2014 

(Điều 12, Điều 13) 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.01.15 Quyết định về việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn giữ chức 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Quyết định 789/QĐ-

ĐHQGHN ngày 

29/3/2021 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
 

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Lại Quốc 

Khánh giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn 

Quyết định 597/QĐ-

ĐHQGHN ngày 

05/3/2021 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
 

Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đào Thanh Trường giữ 

chức Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 

Quyết định 799/QĐ-

ĐHQGHN ngày 

29/3/2021 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
 

H2.02.01.16 Quyết định ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ 

cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công 

chức, viên chức quản lý trong Đại học Quốc gia Hà Nội  

Quyết định 3668/QĐ-

ĐHQGHN ngày 

15/10/2014 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
 

Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học  Quyết định 

70/2014/QĐ-TTg ngày 

10/12/2014 

Thủ tướng Chính phủ  

H2.02.01.17 Luật giáo dục Đại học năm 2012 Số 08/2012/QH13 ngày 

18/6/2012 
Quốc hội  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học 

 

Số 34/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 
Quốc hội  

H2.02.01.18 Quyết định về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và 

các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 

Số 734/QĐ-XHNV 

ngày 07/4/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 



 
 

17

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.01.19 Quyết định công nhận BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Công đoàn 

ĐHQGHN 
 

Quyết định công nhận kiện toàn BCH Công đoàn nhiệm kỳ 

2017-2022 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Công đoàn 

ĐHQGHN 
 

H2.02.01.20 Báo cáo chính trị tại ĐHĐB Công đoàn trường nhiệm kỳ 

2017-2022 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Nghị quyết tại ĐHĐB Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-

2022 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Kế hoạch nhiệm kỳ của Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-

2022 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.21 Kế hoạch năm học hàng năm của Công đoàn trường Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.22 

 

Hướng dẫn và phê duyệt quy hoạch nhân sự; rà soát, bổ 

sung quy hoạch nhân sự Công đoàn 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Danh sách quy hoạch Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.23 Quy chế phối hợp giữa BGH và Công đoàn trường Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.24 Tài liệu Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên trường nhiệm kỳ 

2019-2022 
Năm 2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.25 Tài liệu của Hội cựu chiến binh trường 
Năm 2020, 2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.26 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương Số 08/2013/TT-BNV Bộ Nội vụ  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động 

ngày 31/7/2013 

H2.02.01.27 - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 

- Hội đồng đảm bảo chất lượng trường 

- Hội đồng xét học bổng 

- Hội đồng tuyển dụng 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.01.28 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 Số 855/QĐ-XHNV-TC 

ngày 21/3/2016 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 Số 346/QĐ-XHNV-TC 

ngày 24/2/2017 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 Số 488/QĐ-XHNV-TC 

ngày 28/02/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 Số 474/QĐ-XHNV-TC 

ngày 26/2/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Số 256/QĐ-XHNV-TC 

ngày 14/2/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Số 383/QĐ-XHNV-TC 

ngày 26/02/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.02.01 Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch công tác của các ban Đảng 

ủy hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng 

bộ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn khóa 

XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 

Số 80/Ctr-ĐU ngày 

22/10/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.02.02 Báo cáo chính trị Đại hội XXVII Đảng bộ Trường 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Báo cáo chính trị Đại hội XXVIII Đảng bộ Trường Tháng 6/2020 Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.02.03 Báo cáo giữa và hết nhiệm kỳ về tầm nhìn, sứ mạng và mục 

tiêu 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.02.04 Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng và kế hoạch 

công tác tháng sau 

Từ năm học 2016-2017 
đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.02.05 Chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của trường và các đơn 

vị trực thuộc 

Từ năm học 2016-2017 
đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm Từ năm học 2016-2017 
đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Đề án nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ Từ năm học 2016-2017 
đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.02.06 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 

Ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức Bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017 “Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập” 

Số 551-KH/ĐU ngày 

05/10/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Kết luận của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Số 661-KL/ĐU ngày Trường ĐH  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Nhân Văn về việc triển khai Kế hoạch 551 15/5/2019 KHXH&NV 

H2.02.02.07 Báo cáo tổng kết năm học của trường và phương hướng cho 

các năm học tiếp theo (năm học 2015-2016, năm học 2016-

2017, năm học 2017-2018, năm học 2018-2019, năm học 

2019-2020) 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Biên bản Hội nghị viên chức, người lao động hàng năm Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và 

tổng kết năm học 2020-2021 

Số 1189 HD/XHNV-TC 

ngày 09/6/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.02.08 Quy chế đào tạo đại học tại ĐHQGHN Số 5115/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 25/12/2014 

Đại học Quốc gia  

Hà Nội 
 

H2.02.02.09 Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN Số 4668/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 10/12/2014 

Đại học Quốc gia  

Hà Nội 
 

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN Số 4555/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 24/11/2017 

Đại học Quốc gia  

Hà Nội 
 

H2.02.02.10 Luật Khoa học và công nghệ Số 29/2013/QH13 ngày 

18/6/2013 
Quốc hội  

H2.02.02.11 Quy định quản lý hoạt động KH&CN ở ĐHQGHN Số 286/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 16/01/2015 

Đại học Quốc gia  

Hà Nội 
 

H2.02.02.12 QĐ thành lập hội đồng tư vấn về công tác đề xuất, xét duyệt, 

nghiệm thu và đánh giá đề tài các cấp 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.02.13 QĐ xét duyệt, đề nghị khen thưởng về công tác nghiên cứu 

khoa học hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H2.02.02.14 - Chính sách hỗ trợ bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế 

- Chính sách về công nhận và hỗ trợ các nhóm nghiên cứu 

mạnh 

- Chính sách về điểm thưởng cho kết quả NCKH và đổi mới 

hình thức tổ chức HN NCKH sinh viên 

- Chính sách khuyến khích và hỗ trợ các nhà KH có nhiều 

công trình trong nước 

- Đề án hỗ trợ cán bộ và NCS công bố quốc tế. 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 
  

H2.02.02.15 Báo cáo kết quả triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và 

đăng ký nhu cầu (năm 2019, năm 2020) 

Số 778-BC/ĐU ngày 

14/10/2029 

Số 111-BC/Đu ngày 

04/12/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Danh sách học viên đăng ký đào tạo cao cấp lý luận chính trị 

năm 2021-2022 
Năm 2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận 

chính trị giai đoạn 2016-2021 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.02.16 Phân công nhiệm vụ khi Bí thư vắng mặt Số 33-QĐ/ĐU  

ngày 27/5/2015 (Điều 7) 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.02.17 Báo cáo tổng kết công tác hàng năm của Đoàn TN, Công 

đoàn, Hội CCB 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.01 Báo cáo đánh giá kết thúc nhiệm kỳ Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.02 Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ Số 368-BC/ĐU  Trường ĐH  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

XXVII tháng 12/2017 KHXH&NV 

H2.02.03.03 Báo cáo đánh giá cuối nhiệm kỳ (năm 2020) 
Năm 2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.04 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp trường năm 

2015 

- Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giữa chu kỳ năm 

2018 

Năm 2015, 2018 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.05 KH đánh giá hàng năm, giữa nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ; kiểm 

điểm của Đảng ủy viên, của thường vụ 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.06 Báo cáo của BGH, của từng thành viên BGH 

Kết quả đánh giá viên chức hàng năm đối với BGH 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Báo cáo của viên chức quản lý Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.07 Quyết định về việc thành lập Phòng Đào tạo Số 884/QĐ-XHNV-TC 

ngày 22/3/2016 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định về đổi tên Phòng Đối ngoại và Hợp tác đào tạo 

quốc tế thành Phòng Hợp tác và Phát triển 

Số 885/QĐ-XHNV-TC 

ngày 22/3/2016 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Phòng 

Hợp tác và Phát triẻn 

Số 617/QĐ-XHNV-TC 

ngày 12/5/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định bổ sung chức năng cho phòng thanh tra pháp chế Số 620/QĐ-XHNV-TC 

ngày 12/5/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Công ty Du 

lịch Khoa học và Du lịch  

Số 618/QĐ-XHNV-TC 

ngày 12/5/2016 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Quyết định về việc đổi tên Phòng Chính trị và Công tác sinh 

viên 

Số 1255/QĐ-XHNV-TC 

ngày 17/7/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.08 -Mẫu đánh giá cán bộ quản lý 

- VB triển khai đánh giá 

- Bản tự đánh giá của Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Khoa/Bộ 

môn trực thuộc trường 

Năm 2021 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.09 Kết luận giao ban hàng tháng năm 2021 
Năm 2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.10 Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo trường, các phòng chức 

năng, trung tâm trực thuộc, các khoa/bộ môn trực thuộc 

trường với sinh viên hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.11 Báo cáo công tác thanh tra kiểm tra của Ban thanh tra nhân 

dân trường hàng năm 
Năm 2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.03.12 Kế hoạch và kết quả thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán Nhà 

nước, Thanh tra chính phủ, ĐHQGHN 
Năm 2021   

H2.02.04.01 Kế hoạch các lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý  Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định/danh sách các nhân sự được cử đi học lớp bồi 

dưỡng lãnh đạo quản lý 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp 

phòng 

Số 569/XHNV-TC 

ngày 12/03/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Khoa Số 3186/XHNV-TC 

ngày 01/11/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Danh sách tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ 

và tương đương 

Số 3116/ĐHQGHN-

TCCB ngày 22/10/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H2.02.04.02 Minh chứng về rà soát, bổ sung các văn bản quản lý giai 

đoạn 2015-2020: phân cấp quản lý, 1316; QĐ sửa đổi, bổ 

sung QCCTNB 

Năm 2020, 2021   

H2.02.04.03 Quyết định thành lập tổ công tác: sửa đổi, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ của các phòng, trung tâm trực thuộc khối 

Hiệu bộ và quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt 

động quản lý 

Số 2034/QĐ-XHNV-TC 

ngày 14/5/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Danh sách tổ công tác Số 2034/QĐ-XHNV-TC 

ngày 14/5/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Văn bản phân công các đơn vị xây dựng đề cương và biên 

soạn nội dung chi tiết 

Số 1722/XHNV-TC 

ngày 16/8/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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TIÊU CHUẨN 3 
 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.01.01 Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại lao động của cán 

bộ, viên chức Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

Văn năm 2020 

Số 2747/QĐ-XHNV-TC 

ngày 30/12/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại lao động của cán 

bộ, viên chức Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

Văn năm 2018 

Số 270/QĐ-XHNV-TC 

ngày 18/01/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.01.02 
Thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức 

Số 2650/QĐ-XHNV-

TC ngày 21/9/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.01.03 Thành lập Hội đồng sáng kiến Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân Văn  

Số 2746/QĐ-XHNV-

TC ngày 30/12/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Hội đồng vì phụ nữ 
Năm 2020, 2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.01.04 Báo cáo giao ban hàng tháng của trường 
Năm 2020, 2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.01.05 Kế hoạch năm học của các phòng chức năng, trung tâm 

trực thuộc khối Hiệu bộ 
Năm 2020, 2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn 

2035 (ban hành ngày 21/3/2018) 

Số 2024/QĐ-XHNV 

ngày 21/03/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.01.06 Quyết định về việc ban hành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ 

năm của ĐHQGHN và các đơn vị thành viên/trực thuộc 

(năm 2020) 

Số 227/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 31/01/2020 

Đại học Quốc gia Hà 

Nội 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H3.03.01.07 Quyết định ban hành phân bổ chi tiêu hàng năm cho các 

đơn vị 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 
  

H3.03.01.08 Kết luận giao ban hàng tháng  
Năm 2020, 2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.02.01 Chụp ảnh trên website trường phần sứ mệnh, tầm nhìn, 

mục tiêu chất lượng 
Năm 2020, 2021   

Chính sách chất lượng của nhà trường - ISO Năm 2016   

H3.03.02.02 Đề án xây dựng website Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 
 

Chị 

Hiền 

H3.03.02.03 Cẩm nang đào tạo, tài liệu phục vụ tuyển sinh Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 
 

Anh 

Hồng 

H3.03.02.04 Tài liệu tiếng Anh, video tiếng Anh về giới thiệu Trường Năm 2020, 2021  P.HTPT 

H3.03.02.05 Sách 70 năm truyền thống và phát triển Năm 2015   

H3.03.02.06 Bài viết về hoạt động tư vấn tuyển sinh của trường Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 
In trên web  

Website đăng tải chương trình tiếp đối tác trong và ngoài 

nước 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 
In trên web  

H3.03.02.07 Website đăng tải chương trình ngày hội việc làm, gặp gỡ 

cựu sinh viên 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 
In trên web  

Biên bản các buổi làm việc Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.02.08 Chiến lược phát triển Trường đến năm 2025, tầm nhìn 

2035 (ban hành ngày 21/3/2018) 

Số 2024/QĐ-XHNV 

ngày 21/03/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 

Chị 

Hiền 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Văn bản chỉ đạo của Hiệu trưởng Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.02.09 Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ 

trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn nhiệm kỳ 

2020-2025 

Ngày 27/6/2020 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.02.10 Công văn về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ Nhà 

trường nhiệm kỳ 2020-2025 

Số 42-CV/ĐU ngày 

14/9/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.03.01 Quyết định về việc tặng Giấy khen Hiệu trưởng Số 1868/QĐ-XHNV-TC 

ngày 09/10/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 

học 2019-2020 

Số 1869/QĐ-XHNV-TC 

ngày 09/10/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Số 3967/QĐ-XHNV-TC 

ngày 16/10/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 

học 2018-2019 

Số 3968/QĐ-XHNV-TC 

ngày 16/10/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.03.02 Bản kiểm điểm Đảng viên là viên chức quản lý Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.03.03 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và 

tổng kết năm học 2016-2017 

Số 1311 HD/XHNV-TC 

ngày 30/5/2017 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và 

tổng kết năm học 2017-2018 

Số 1485A HD/XHNV-

TC ngày 30/5/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và Số 2250 HD/XHNV-TC Trường ĐH  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

tổng kết năm học 2018-2019 ngày 07/6/2019 KHXH&NV 

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và 

tổng kết năm học 2019-2020 

Số 1114 HD/XHNV-TC 

ngày 01/7/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và 

tổng kết năm học 2020-2021 

Số 1189 HD/XHNV-TC 

ngày 09/6/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.03.04 Hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, 

quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ 

tiếp theo 

Số 299-HD/ĐU ngày 

15/9/2017 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.03.05 Rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy và cán 

bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026  

Số 40-CV/ĐU ngày 

03/09/2020 của Đảng ủy 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Danh sách điều chỉnh quy hoạch Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.01 Triển khai kế hoạch số 551-KH-ĐU Số 3084/XHNV-TC 

ngày 25/10/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Báo cáo của đơn vị về việc triển khai kế hoạch 551-

KH/ĐU ngày 05/10/2018 “Thực hiện Nghị quyết số 18-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị….” 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.02 Quyết định thành lập Viện Đào tạo Báo chí và truyền 

thông trên cơ sở tích hợp Khoa Báo chí và truyền thông và 

Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và truyền thông 

Số 2016/QĐ-XHNV-

TC ngày 18/07/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.03 Thành lập Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng công nghệ 

thông tin 

Số 2017/QĐ-XHNV-

TC ngày 18/7/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.04 Thành lập Trung tâm nghiên cứu liên ngành các Khoa học Số 468/QĐ-XHNV-TC Trường ĐH  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Xã hội ngày 08/4/2020 KHXH&NV 

H3.03.04.05 Quyết định thành lập Bộ môn Chính trị truyền thông thuộc 

Khoa Khoa học Chính trị 

Số 2096/QĐ-XHNV-TC 

ngày 24/5/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.06 Quyết định thành lập bộ môn Văn hóa và Nghệ thuật Việt 

Nam  

Số 1262/QĐ-XHNV-TC 

ngày 17/7/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định thành lập bộ môn Văn học Việt Nam Số 1257/QĐ-XHNV-TC 

ngày 17/7/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định thành lập bộ môn Văn học nước ngoài và 

nghiên cứu so sánh 

Số 1259/QĐ-XHNV-TC 

ngày 17/7/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định thành lập bộ môn Ngôn ngữ học Lý thuyết và 

ứng dụng 

Số 1264/QĐ-XHNV-TC 

ngày 17/7/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định thành lập bộ môn Chính trị học Số 2198/QĐ-XHNV-TC 

ngày 03/06/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.07 Quyết định giải thể Trung tâm Giáo dục Đài Loan  Số 744/QĐ-XHNV-TC 

ngày 25/3/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định giải thể Trung tâm Liên văn hóa – lịch sử  Số 621/QĐ-XHNV-TC 

ngày 12/5/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.08 Quyết định đổi tên Bộ môn Văn học Dân gian Số 1261/QĐ-XHNV-

TC ngày 17/7/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định đổi tên Bộ môn Tâm lý học Đại cương Số 1256/QĐ-XHNV-

TC ngày 17/7/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định đổi tên bộ môn Lịch sử thế giới Số 2098/QĐ-XHNV-

TC ngày 24/5/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Quyết định đổi tên Phòng chính trị và công tác sinh viên Số 1255/QĐ-XHNV-TC 

ngày 17/7/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.09 Quyết định bổ sung chức năng cho phòng Hợp tác và phát 

triển 

Số 2243/QĐ-XHNV-TC 

ngày 07/8/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định bổ sung chức năng cho phòng Thanh tra và 

pháp chế 

Số 620/QĐ-XHNV-TC 

ngày 12/5/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định bổ sung chức năng cho Bảo tàng Nhân học Số 619/QĐ-XHNV-TC 

ngày 12/5/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.10 Công văn đề xuất điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ Số 1867/XHNV-TC 

ngày 09/10/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H3.03.04.11 Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ trưởng/phó các 

đơn vị trực thuộc 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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TIÊU CHUẨN 4 

Mã Minh chứng  Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H4.04.01.01 

Kế hoạch phát triển Trường 
ĐHKHXH&NV đến năm 2010, tầm nhìn 
đến năm 2020 và các phụ lục kèm theo 

Tháng 08/2007 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển 
Trường ĐHKHXH&NV đến năm 2010, 
tầm nhìn đến năm 2020 

Số 2134/QĐ-XHNV-
HCQT 

Ngày 29/08/2007 
 

H4.04.01.02 

Chiến lược phát triển Trường 
ĐHKHXH&NV đến năm 2020, tầm nhìn 
2030 
Kế hoạch phát triển Trường 
ĐHKHXH&NV từ năm 2011 đến 2015 

Năm 2011 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định ban hành Ban xây dựng chiến 
lược phát triển trường, 4 chương trình công 
tác phát triển Trường 

Số 1172/QĐ/XHNV-TC 

Ngày 26/06/2012  

Quyết định về việc ban hành  Chiến lược 
phát triển Trường ĐHKHXH&NV đến năm 
2020, tầm nhìn 2030 và Kế hoạch phát triển 
Trường ĐHKHXH&NV từ năm 2011 đến 
2015 

 

Bốn chương trình công tác phát triển trường 
giai đoạn 2012 - 2015 

Năm 2012 Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Quyết định về việc Ban hành 4 Chương 
trình công tác phát triển Trường giai đoạn 
2012-2015 

Số 1470/QĐ/XHNV-TC 
Ngày 01/08/2012 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ đạt 
chuẩn, nhanh chóng hội nhập khu vực và 
quốc tế và phụ lục kèm theo 

 

 
Ngày 01/08/2012 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Xây dựng và phát triển ngành, chuyên 
ngành đạt trình độ quốc tế, làm nòng cốt 
quá trình nâng cáo chất lượng đào tạo 

 

Xây dựng sản phẩm khoa học chất lượng 
cao, phục vụ đào tạo và yêu cầu phát triển 
của đất nước 

 

Đổi mới quản trị đại học tiến tới xây dựng 
và thực hiện hệ thống quản trị đại học tiên 
tiến 

 

H4.04.01.03 

Kế hoạch công tác năm học của các đơn vị: 
khoa/viện/bộ môn, phòng, trung tâm nghiên 
cứu từ 2016 - 2021 

 

  

 

H4.04.01.04 

Email/công văn Phòng Hành chính – Tổng 
hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực 
hiện xây dựng kế hoạch năm học ở các đơn 
vị, đồng thời đề xuất và báo cáo với Hiệu 
trưởng những vấn đề phát sinh để giải quyết 
kịp thời. 
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H4.04.01.05 

Chiến lược phát triển trường 
ĐHKHXH&NV đến năm 2025, tầm nhìn 
năm 2035 và phụ lục kèm theo 

Số 2024/QĐ-XHNV 
Ngày 20/07/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định về việc ban hành Chiến lược 
phát triển Trường ĐHKHXH&NV đến năm 
2035 

 

H4.04.01.06 
Báo cáo tổng kết năm  học và kế hoạch thực 
hiện nhiệm vụ năm học hàng năm của Nhà 
trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H4.04.01.07 

Báo cáo tổng kết cuối năm 2021 tổng kết 
giai đoạn 1 thực hiện Chiến lược (2021-
2025) đồng thời chuẩn bị xây dựng, đề xuất 
các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển giai đoạn 
2026-2035.  

 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H4.04.02.01 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường năm 
2015 và năm 2021 

Năm 2015 
Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H4.04.02.02 
Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được 
giao hàng năm 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 của ĐHQGHN  

Năm 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

Trường  

ĐHKHXH&NV  

H4.04.02.03 
Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ giao 
hàng năm của ĐHQGHN  

Năm 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

ĐHQGHN 
 

H4.04.02.04 
Lịch trình đào tạo các năm học  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 



 
 

34

H4.04.02.05 

Kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
hàng năm  Phòng Khoa học 

Năm 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

Phòng  
Quản lý nghiên cứu 

Khoa học 
 

H4.04.02.06 
Kế hoạch nhiệm vụ  công tác hợp tác phát 
triển hàng năm   

Năm 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát triển 

 

H4.04.02.07 
Kế hoạch ngân sách năm về:  Công tác tài 
chính và cơ sở vật chất  

Năm 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

Phòng  
Kế hoạch – Tài chính 

 

H4.04.02.08 
Kế hoạch giao dự toán hàng năm cho Nhà 
trường 

Năm 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

ĐHQGHN 
 

H4.04.02.09 
Quyết định phân bổ kinh phí đào tạo, hành 
chính phí… 

Năm 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021 

Phòng  

Kế hoạch – Tài chính 
 

H4.04.02.10 

- Công văn hướng dẫn tổng kết năm học 
của Nhà trường;  
- Báo cáo tổng kết năm học và phương 
hướng hoạt động năm học mới của các đơn 
vị: Viện/Khoa/Bộ môn và các phòng ban 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
và các phòng ban 

 

H4.04.02.11 
Các nội dung, chương trình, kết luận các 
cuộc họp của Đảng ủy hàng năm  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Văn phòng Đảng ủy 
 

H4.04.02.12 
Biên bản họp, Kết luận các cuộc họp giao 
ban trường, Khối Hiệu Bộ hàng tháng 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường  

ĐHKHXH&NV 
 

H4.04.02.13 

Chương trình Hội nghị Cán bộ - Viên chức, 
Hội nghị Tài chính hàng năm của các đơn 
vị, của khối hiệu bộ và toàn trường phổ 
biến kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường  

ĐHKHXH&NV  
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H4.04.03.01 
Kế hoạch công tác hợp tác phát triển hàng 
năm; 
Bảng đăng ký chỉ tiêu kế hoạch hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng 
Hợp tác – Phát triển  

H4.04.03.02 

Kế hoạch công tác tổ chức cán bộ hàng 
năm; bảng đăng ký chỉ tiêu kế hoạch hàng 
năm 

 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Tổ chức – Cán bộ  

H4.04.03.03 

Kế hoạch cải tạo cơ sở vật chất, thư viện 
hàng năm;  
Bảng đăng ký chỉ tiêu kế hoạch hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng 
Hành chính – Tổng 

hợp 
 

H4.04.03.04 
Kế hoạch công tác tài chính hàng năm;  
Bảng đăng ký chỉ tiêu kế hoạch hàng năm 

 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Kế hoạch – tài chính  

H4.04.03.05 

Kế hoạch đầu tư, phát triển, đảm bảo CNTT 
hàng năm;  
Bảng đăng ký chỉ tiêu kế hoạch hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng 
Hành chính – Tổng 

hợp 
 

H4.04.03.06 

Kế hoạch ĐBCL hàng năm;  
Bảng đăng ký chỉ tiêu kế hoạch hàng năm 

 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm 
Đảm bảo chất lượng 

đào tạo 
 

H4.04.03.07 
Kế hoạch công tác TTPC hàng năm;  
Bảng đăng ký chỉ tiêu kế hoạch hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng 
Thanh tra – Pháp chế 
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H4.04.03.08 

Các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của 
Trường, báo cáo chuyên đề, tổng kết công 
tác tuyển sinh, NCKH, ĐBCL, v.v. về việc 
thực hiện các kế hoạch chiến lược, kế hoạch 
hằng năm 
Biên bản các cuộc họp giao ban, các cuộc 
họp chuyên đề về xây dựng, rà soát, điều 
chỉnh kế hoạch 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường  
ĐHKHXH&NV 

 

H4.04.03.09 
Báo cáo tổng kết năm học và phương 
hướng công tác  hàng năm của các đơn vị 
trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
và các phòng ban  

H4.04.03.10 
Bảng tổng hợp xếp loại lao động cán bộ 
toàn trường hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
và các phòng ban  

H4.04.03.11 
Xếp hạng thi đua các mảng công tác của 
Nhà trường trong ĐHQGHN các năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường  
ĐHKHXH&NV 

 

H4.04.04.01 

- Quy trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật 
- Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật 
hàng năm: Chương trình hội nghị+Kết luận 
Hội nghị 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng 
Thanh tra – Pháp chế  

H4.04.04.02 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Số 383/QĐ-XHNV-TC 

ngày 26/02/2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H4.04.04.03 

Quy định phân cấp quản lý và quy trình 
hoạt động ở trường ĐHKHXH&NV 

Số 2173 /QĐ-XHNV 
Ngày 14/09/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định về việc ban hành Quy định phân 
cấp quản lý và quy trình hoạt động ở trường 
ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 

Năm 2021 
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H4.04.04.04 
Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
về công tác văn thư 

Số 30/2020/NĐ-CP 
Ngày 5/3/2020 

Trường  
ĐHKHXH&NV 

 

H4.04.04.05 
Chứng chỉ công nhận ISO của Trường Năm 2019 Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H4.04.04.06 
Quyết định về việc ban hành Quy định phân 
cấp quản lý và quy trình hoạt động ở trường 
ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H4.04.04.07 

Đề nghị cấp chứng thư số (người tiếp nhận: 
Đặng Ngọc Trai – Trưởng phòng Hành 
chính – Tổng hợp) 

Số 2575/XHNV 

Ngày 15/12/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Đăng ký cấp chữ ký số triển khai vận hành 
thử nghiệm phần mềm VNU-Office toàn 
ĐHQGHN và Đề nghị cấp chứng thư số cá 
nhân kèm theo (người tiếp nhận: Nguyễn 
Thị Kim Lương – Phó Trưởng phòng Hành 
chính - ĐHQGHN 

Số 3391/ĐHQGHN-VP 

Ngày 12/11/2020 

ĐHQGHN 

 

Phiếu giao chứng chỉ nhận từ NQA Việt Nam Ngày 05/03/2020 NQA Việt Nam  
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TIÊU CHUẨN 5 

Mã minh chứng Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H5.05.01.01 

 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030  

Năm 2015 

 

 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H5.05.01.02 Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035 

Năm 2018 

 

 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H5.05.01.03 Nghị quyết của Đảng uỷ về các chính sách đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng  

Năm 2015 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
Chưa 

có  

H5.05.01.04 Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đơn vị xây 
dựng chính sách đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 
vụ cộng đồng 

 Trường 
ĐHKHXH&NV 

Chưa 
có  

H5.05.01.05 

Qui định phân cấp quản lý và qui trình hoạt động ở 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

Năm 2015 
Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

Bổ 
sung 
năm 
2021 

H5.05.01.06 Quy trình hoạt động của Phòng Đào tạo, Phòng Chính 
trị và Công tác Học sinh Sinh viên 
Các văn bản hướng dẫn của Phòng  Phòng Đào tạo, 
Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Phòng Chính trị 
và Công tác Học sinh Sinh viên 

 
Năm 2019, 2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

Chưa 
có 
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H5.05.01.07 Biên bản họp của Hội đồng Tư vấn chính sách     

H5.05.01.08 

Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H5.05.01.09 
Các ý kiến góp ý của cán bộ viên chức về các chính sách 
của Trường (Biên bản Hội nghị Viên chức các khoa và 
cấp trường)  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H5.05.01.10 Phiếu khảo sát và kết quả phản hồi của các bên liên quan 
về chính sách đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H5.05.02.01 Các văn bản qui định về quản lý hoạt động KH&CN ở 
ĐHQGHN, Hướng dẫn xây dựng và phát triển các 
chương trình nghiên cứu trọng điểm và nhóm nghiên 
cứu mạnh ở ĐHQGHN 

Qui chế đào tạo đại học   

 

Quyết định số 286/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 

16/01/2015 

Hướng dẫn số 1409/HD-
ĐHQGHN, ngày 

08/5/2013 

Quyết định số 5115/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 

25/12/2014 

ĐHQGHN 

 

H5.05.02.02 Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Hội 
đồng Khoa học và Đào tạo  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.02.03 Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh tra và Pháp chế  Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H5.05.02.04 Văn bản về quy trình giám sát của Phòng Thanh tra và 
Pháp chế  

Báo cáo công tác thanh tra về việc thực hiện qui chế đào 
tạo  

Công văn số 
3042/XHNV-ĐT, 

ngày 08/12/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H5.05.02.05 Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Thanh tra và Pháp 
chế   

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Phòng Thanh tra và 
Pháp chế    

H5.05.02.06 Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân   Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.02.07 Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng 
trường 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.02.08 Các văn bản của Hội đồng Đảm bảo chất lượng trường Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

Chưa 
có 

H5.05.03.01 Quy định về rà soát văn bản quản lý của Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn  

 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
Chưa 

có 

H5.05.03.02 

Quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo tín chỉ  

Quyết định số 2345/QĐ-
XHNV-ĐT, ngày 

14/9/2007 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.03.03 

Hội nghị đánh giá qui trình tổ chức đào tạo đại học chính 
quy 

Công văn số 
247/XHNV-ĐT, ngày 

15/01/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.03.04 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ 
các năm 2007, 2019 

Năm 2007, 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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H5.05.03.05 Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ tiến sĩ 
năm 2020 

Năm 2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H5.05.03.06 Các văn bản về hoạt động Nghiên cứu Khoa học (quản 
lý đề tài nghiên cứu khoa học, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt 
động công bố quốc tế, tổ chức hội thảo...) 

Năm 2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV  

H5.05.03.07 Các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học 
công nghệ, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của 
sinh viên, báo cáo đánh giá hoạt động khoa học công 
nghệ hàng năm   

Năm 2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H5.05.03.08 Các hoạt động của Công đoàn Trường phục vụ cộng 
đồng 

 
Công đoàn Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H5.05.03.09 

Các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phục 
vụ cộng đồng  

 

Đoàn Thanh niên, 
Hội Sinh viên 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H5.05.03.10 
Các góp ý của Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các 
đơn vị thực hiện đào tạo về chính sách đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và phục vụ cộng đồng  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.03.11 

Văn bản rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng các 
chương trình đào tạo đại học, sau đại học  

Công văn số 
1800/XHNV-ĐT, ngày 

02/10/2020 

 

 

H5.05.03.12 

Báo cáo tổng kết năm học của Phòng Đào tạo, Phòng 
Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Công đoàn trường  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.03.13 Báo cáo tổng kết năm học của Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn  

 Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H5.05.04.01 Các văn bản về đóng góp ý kiến của cán bộ, người học 
đối với chính sách đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 
vụ cộng đồng của nhà trường 

Biên bản hội nghị cán bộ viên chức cấp khoa, cấp 
Trường 

Kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về các chính 
sách đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng 

Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H5.05.04.02 Kết luận Hội nghị đối thoại với sinh viên  Năm 2018, 2019 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H5.05.04.03 

Báo cáo tổng kết năm học 
Biên bản Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.04.04 
Hội nghị công tác đào tạo của Nhà trường 
Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của 
ĐHQGHN 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

ĐHQGHN 
 

H5.05.04.05 

Văn bản hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế tại 
ĐHQGHN 
 
 
 
 
Văn bản về hoạt động Hỗ trợ cán bộ và Nghiên cứu sinh 
công bố quốc tế của Trường ĐHKHXH&NV (Đề án, 
Quyết định khen thưởng)  

Công văn số 
4004/ĐHQGHN-

KHCN, ngày 
24/12/2018 

Công văn số 3115/HD-
ĐHQGHN, ngày 

22/10/2020 

Quyết định số 1121/QĐ-
XHNV, ngày 24/4/2018 

 

ĐHQGHN 
 
 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H5.05.04.06 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.04.07 

Báo cáo tổng kết năm học của Công đoàn trường 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.04.08 

Báo cáo tổng kết năm học của Đoàn Thanh niên, Hội 
Sinh viên trường 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H5.05.04.09 

Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học công nghệ hàng 
năm  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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TIÊU CHUẨN 6 

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H6.06.01.01 Đề án rà soát báo cáo nguồn nhân lực  
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.01.02 
Kế hoạch dài hạn được xây dựng trong đề án phát 

triển trường đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035 
Tháng 7/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.01.03 Văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII Tháng 6/2020 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.01.04 
Nghị quyết về công tác cán bộ của Đảng ủy trường 
giai đoạn 2016-2021 

 
Trường ĐH 
KHXH&NV  

H6.06.01.05 Kế hoạch nguồn nhân lực 5 năm giai đoạn 2021-2026  
Trường ĐH 
KHXH&NV  

H6.06.01.06 
Báo cáo tổng kết công tác trường hàng năm 

 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.01.07 
Bảng thống kê số lượng GS, PGS nghỉ hưu giai đoạn 

2016-2020 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.01.08 Hướng dẫn về các tiêu chí trường đại học nghiên cứu 
Số 1206/HD-ĐBCLGD 

ngày 23/4/2013 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội  

H6.06.01.09 Bảng chỉ tiêu phát triển đội ngũ giai đoạn 2015-2020  
Trường ĐH 
KHXH&NV  

H6.06.01.10 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc 
gia Hà Nội 

Số 3768/QĐ-ĐHQGHN 
ngày 22/10/2014 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  

Hồ sơ tuyển dụng đặc cách:  
- Quyết định thành lập hội đồng; 
- Công văn triển khai 
- Biên bản họp hội đồng 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
- Phiếu đánh giá, công văn đề xuất lên ĐHQGHN 
- Quyết định của ĐHQGHN 

H6.06.01.11 

Hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển 

dụng viên chức tại ĐHQGHN 

Số 2645/ĐHQGHN-

TCCB ngày 27/8/2019 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức 

Số 115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

Hướng dẫn thực hiện một số điểm mới trong công tác 

tuyển dụng, sử dụng viên chức 

Số 588/ĐHQGHN-

TCCB ngày 05/3/2021 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Hồ sơ tiếp nhận cán bộ: 

- Quyết định thành lập hội đồng 

- Biên bản họp hội đồng 

- Phiếu đánh giá 

- Công văn về việc đồng ý tiếp nhận gửi cho cơ quan 

hiện tại của cán bộ 

 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.01.12 

Ban hành Quy định về việc kéo dài thời gian làm 

việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó 

giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ kể từ khi đủ 

tuổi nghỉ hưu 

Số 3167/QĐ-XHNV-TC 

ngày 21/9/2016 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.01.13 

Bảng thống kê số lượng kéo dài thời gian làm việc 
đối với giảng viên có chức danh GS/PGS và giảng 
viên có trình độ tiến sĩ kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu 
năm 2021 

 
Trường ĐH 
KHXH&NV  

Hồ sơ kéo dài thời gian công tác  
Trường ĐH 
KHXH&NV  

H6.06.01.14 Quy định về thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại Số 1536-QĐ/XHNV-TC Trường ĐH  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn ngày 01/06/2018 KHXH&NV 

H6.06.01.15 
Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của 
trường hàng năm 

   

H6.06.01.16 
Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của 

trường theo giai đoạn/hàng kỳ 
   

H6.06.01.17 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc cử đi học đối với 

đội ngũ cán bộ LĐQL đương chức hoặc trong quy 

hoạch: về kỹ năng LĐQL, quản trị 

   

H6.06.01.18 
Thống kê các lớp đào tạo bồi dưỡng trong nước giai 

đoạn 2016-2021 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.01.19 

Thống kê danh sách, số lượng cán bộ đi giảng dạy ở 

nước ngoài giai đoạn 2016-2021 

Thống kê danh sách, số lượng cán bộ đi học tập, 

nghiên cứu ở nước ngoài giai đoạn 2016-2021 

Thống kê danh sách, số lượng cán bộ đi dự hội thảo, 

trao đổi ở nước ngoài giai đoạn 2016-2021 

 

Trường ĐH 

KHXH&NV 

 

H6.06.01.20 

Thống kê cán bộ được cử đi học tập, nghiên cứu 

trong nước giai đoạn 2016-2021 

Thống kê cán bộ tập huấn về phương pháp giảng dạy 

Thống kê giảng viên giảng dạy online trong thời gian 

Covid 

 

Trường ĐH 

KHXH&NV 

 

H6.06.01.21 
Thống kê nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ (cụ thể học 

hàm, học vị) 
   

H6.06.02.01 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công Số 3768/QĐ-ĐHQGHN Đại học Quốc gia  



 
 

47

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 
chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc 
gia Hà Nội 

ngày 22/10/2014 Hà Nội 

Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, 

nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số 1819/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 01/06/2017 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân 

chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản 

lý trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn 

Số 1316/QĐ-XHNV-TC 

ngày 16/5/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.02.02 Website của trường Năm 2021 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.02.03 
Kết luận hội nghị tổng kết thanh tra pháp chế và phổ 

biến pháp luật hàng năm 

Số 2384/BC-TTPC ngày 

27/11/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.02.04 
Kế hoạch nhân lực được phê duyệt, vị trí việc làm 

cho từng đơn vị giai đoạn 2015-2020 

Năm 2019, 2020, 2021 Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H6.06.02.05 Kế hoạch nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS Năm 2019, 2020, 2021   

H6.06.02.06 Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét 

công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh 

Giáo sư, Phó giáo sư; Thủ tục xét hủy bỏ công nhận 

chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó 

giáo sư 

Số 37/2018/QĐ-TTg 

ngày 31/8/2018 

Thủ tướng Chính 

phủ 
 

H6.06.02.07 Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS đợt 

năm 2018 

Số 841/XHNV-TC ngày 

03/04/2018 

 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS đợt Số 2674/XHNV-TC Trường ĐH  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

năm 2020 ngày 31/12/2020 KHXH&NV 

H6.06.02.08 Quyết định ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn 

nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp 

trách nhiệm đối với công chức, viên chức quản lý 

trong Đại học Quốc gia Hà Nội  

Quyết định 3668/QĐ-

ĐHQGHN ngày 

15/10/2014 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

của Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức 

quản lý trong Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 

Số 576/QĐ-XHNV-TC 

ngày 12/3/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.02.09 Quy trình ISO về công tác bổ nhiệm lãnh đạo Năm 2019, 2020 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.03.01 Luật giáo dục Đại học 
Số 34/2018/QH14 ngày 

19/11/2018 
Quốc hội   

H6.06.03.02 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, 

bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục đại học công lập  

Số 40/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/10/2020 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 

Số 01/VBHN-BKHCN 

ngày 24/01/2020 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
 

Quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ 

chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành 

hành chính 

Số 04/VBHN-BNV  

ngày 09/11/2017 
Bộ Nội vụ  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

và xếp lương đối với cá ngạch công chức chuyên 

ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn 

thư 

Số 2/2021/TT-NBV 

Ngày 11/6/2021 
Bội Nội vụ  

H6.06.03.03 Quy chế chi tiêu nội bộ Năm 2019, 2020, 2021 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.03.04 

Minh chứng quy định đánh giá cán bộ viên chức- 

ISO 

 

Năm 2019, 2020 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại viên chức và 

người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số 3669/ĐHQGHN-

TCCB ngày 30/11/2020 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Số 1595/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 28/05/2021 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo 

dục 

Số 21/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31/07/2020 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao 

động và tổng kết năm học 2020-2021 

Số 1189 HD/XHNV-TC 

ngày 09/6/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.01 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm Năm 2019, 2020, 2021 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.02 
Minh chứng chỉ tiêu phân bổ các đơn vị về chuẩn học 

vị 

Năm 2019, 2020, 2021 Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.03 Báo cáo khảo sát nhu cầu bồi dưỡng hàng năm 
Năm 2019, 2020, 2021 Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H6.06.04.04 
Danh sách và Quyết định cử cán bộ đi thỉnh giảng ở 

nước ngoài 

Năm 2019, 2020, 2021 Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.05 

Thỏa thuận ký kết hợp tác đào tạo, NCKH giữa Nhà 

trường và các trường đại học, các viện nghiên cứu, 

các công ty, các tổ chức quốc tế. 

Năm 2019, 2020, 2021 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.06 

Các QĐ sinh viên đi thực tập, trao đổi ở các trường 

ĐH nước ngoài 

Năm 2019, 2020, 2021 Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Các QĐ cử cán bộ đi học tập, trao đổi ở nước ngoài Năm 2019, 2020, 2021 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.07 

Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

Số 4198/QĐ-XHNV-TC 

ngày 04/11/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.08 
Quyết định cử cán bộ đi dự hội nghị hội thảo trong 

nước 

Năm 2019, 2020, 2021 Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.09 

Danh sách cán bộ đi học lớp quản lý hành chính, 

chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, nghiệp 

vụ văn phòng, tin học ứng dụng 

Năm 2019, 2020, 2021 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Cử cán bộ tham dự tập huấn theo nội dung Nghị định 

30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư 

Số 1903/XHNV-TC 

ngày 13/10/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Danh sách cán bộ tham dự tập huấn theo nội dung 

nghị định 30/2020 về công tác văn thư 

Số 1963/QĐ-XHNV-TC 

ngày 21/10/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.10 
Cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý 

cấp phòng 

Số 569/XHNV-TC 

ngày 12/03/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Danh sách cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp vụ và tương đương 

Số 3116/ĐHQGHN-

TCCB ngày 22/10/2020 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 

học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

Văn 

Số 401/QĐ-ĐHNV ngày 

23/3/2021 
Trường Đại học 

nội vụ Hà Nội 
 

Danh sách cán bộ tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, 

quản lý cấp phòng 

Số 636/QĐ-XHNV-TC 

ngày 24/3/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Tập huấn “Trách nhiệm và biện pháp thực hiện một 

số nội dung trong công tác quản trị văn phòng của 

lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường” 

Số 2479/XHNV-TC 

ngày 04/12/2020 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Danh sách cán bộ tham dự tập huấn “Trách nhiệm và 

biện pháp thực hiện một số nội dung trong công tác 

quản trị văn phòng của lãnh đạo các đơn vị” 

 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Danh sách cử cán bộ lãnh đạo tham dự lớp bồi dưỡng 

công chức, viên chức diện quy hoạch lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị của ĐHQGHN 

 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H6.06.04.11 

Quy định việc quản lý và thực hiện chế độ chính sách 

đối với cán bộ, viên chức, người lao động của 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn đi 

học tập, công tác ở nước ngoài 

Số 529/QĐ-XNV-TC 

Ngày 01/3/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.12 

Các quyết định cử cán bộ tham gia hoạt động chuyên 

môn ở trong và ngoài nước và được phê duyệt kinh 

phí hỗ trợ 

 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H6.06.04.13 
Kế hoạch phân bổ tài chính cho giảng viên đi thực 

tập nước ngoài 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.04.14 

Báo cáo chương trình Đào tạo – Bồi dưỡng giai đoạn 

2016-2020, phương hướng 2020-2025 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên viên giai đoạn 

2017-2021, tầm nhìn đến năm 2025 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.01 

Thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức 
Số 2650/QĐ-XHNV-TC 

ngày 21/9/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng của 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 

2021 

Số 1566/QĐ-XHNV-TC 

ngày 23/7/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại lao động của 

cán bộ, viên chức Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân Văn năm 2020 

Số 2747/QĐ-XHNV-TC 

ngày 30/12/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.02 

Đánh giá, xếp loại lao động của cán bộ, viên chức 

trong năm 2016 

Số 3910/XHNV-TC 

ngày 23/11/2016 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Đánh giá, xếp loại lao động của cán bộ, viên chức 

trong năm 2017 

Số 3489/XHNV-TC 

ngày 27/12/2017 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Đánh giá, xếp loại lao động của cán bộ, viên chức 

trong năm 2018 

Số 3733/XHNV-TC 

ngày 14/12/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Đánh giá, xếp loại lao động của cán bộ, viên chức 

trong năm 2019 

Số 4522/XHNV-TC 

ngày 05/12/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại viên chức và Số 2511 HĐ/XHNV-TC Trường ĐH  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

người lao động năm 2020 ngày 09/12/2020 KHXH&NV 

H6.06.05.03 Quy trình ISO đánh giá kết quả lao động  
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.04 

Kế hoạch đánh giá của chính quyền, của Đảng 

(Kế hoạch đánh giá đảng viên hàng năm, đánh giá 

đảng ủy viên, UV BTV, BGH) 

 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.05 
Báo cáo giảng viên tự đánh giá hàng năm (mẫu phiếu 

+ kết quả) 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.06 
Minh chứng đánh giá thêm năng lực lãnh đạo, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện và giải quyết công việc 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.07 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao 

động và tổng kết năm học 2020-2021 

Số 1189 HD/XHNV-TC 

ngày 09/6/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Đại 

học Quốc gia Hà Nội 

Số 1595/QĐ-ĐHQGHN 

ngày 28/05/2021 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo 

dục 

Số 21/2020/TT-BGDDT 

ngày 31/7/2020 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

Quyết định về việc tặng Giấy khen Hiệu trưởng Số 1868/QĐ-XHNV-TC 

ngày 09/10/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua 

năm học 2019-2020 

Số 1869/QĐ-XHNV-TC 

ngày 09/10/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.08 

Minh chứng đánh giá cán bộ vào tháng 12 hàng năm 

(Bảng tổng kết A,B,C của CB trường 3 năm gần 

nhất) 
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H6.06.05.09 
Thông báo kết quả phiên họp Hội đồng đánh giá, xếp 

loại lao động của cán bộ, viên chức trong năm 2020 

Số 61/XHNV-TC ngày 

15/01/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.10 

Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng của 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 

2021 

Số 1566/QĐ-XHNV-TC 

ngày 23/7/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại lao động của 

cán bộ, viên chức Trường Đại học Khoa học Xã hội 

và Nhân Văn năm 2020 

Số 2747/QĐ-XHNV-TC 

ngày 30/12/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.11 

Bảng phân công nhiệm vụ trong thời gian kéo dài 

thời gian công tác của các giảng viên có học vị TS, 

chức danh GS, PGS. 

 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.12 

Minh chứng khen thưởng cán bộ có thành tích xuất 

sắc trong NCKH, khen thưởng nhà giáo hướng dẫn 

HVCH, NCS bảo vệ đúng hoặc trước hạn, sinh viên 

đạt giải NCKH đạt giải cao 

 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.13 

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2021 
Số 692/XHNV  

Ngày 01/4/2021 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2020 
Số 786/XHNV  

ngày 28/5/2020 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2019 
Số 482/XHNV 

 ngày 27/02/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2018 
Số 670/XHNV  

ngày 20/3/2018 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 



 
 

55

Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Khám sức khỏe định kỳ cho CBVC năm 2017 
Số 986/XHNV  

ngày 28/4/2017 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.14 
Kế hoạch và báo cáo công tác Đoàn và phong trào 

thanh niên (5 năm) 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.15 Kế hoạch và báo cáo công tác Công đoàn (5 năm)  
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.05.16 Kế hoạch và báo cáo công tác ban thanh tra nhân dân  
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.06.01 Minh chứng phê duyệt định biên nhân lực    

H6.06.06.02 
Kế hoạch năm và báo cáo quý của các phòng/trung 

tâm 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.06.03 
Báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.06.04 Báo cáo tổng kết năm học  
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.06.05 
Email + kết quả khảo sát của người học qua các lớp 

bồi dưỡng 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.06.06 
Quy định quản lý cán bộ đi nước ngoài  

Lấy 1 bộ hồ sơ chuẩn chỉnh  
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.06.07 

Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các 

nhiệm kỳ tiếp theo 

Số 229-HD/ĐU  

ngày 15/9/2017 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Thông báo phê duyệt danh sách quy hoạch các chức  Trường ĐH  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

danh cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị KHXH&NV 

H6.06.06.08 
Quyết định khen thưởng cán bộ có bài báo đăng trên 

tạp chí quốc tế, công bố quốc tế hàng năm 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.06.09 
Công văn đóng góp điều chỉnh quy chế chi tiêu, bảng 

tổng hợp ý kiện góp ý điều chỉnh QC CTNB 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.06.10 Biên bản hội nghị tài chính  
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.06.11 
Văn bản góp ý cho 1819, văn bản kéo dài thời gian 

công tác đối với GS, PGS, TS 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.07.01 Nghị quyết về công tác cán bộ  
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.07.02 Kế hoạch cải tiến chất lượng  
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.07.03 
Thống kê danh sách tuyển dụng đặc cách 2015-2020  

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Hồ sơ tuyển dụng đặc cách trường hợp tuyển dụng 

cán bộ năm 2019 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.07.04 Công văn, kế hoạch triển khai, kế hoạch bồi dưỡng 

tiếng anh, câu lạc bộ Tiếng Anh 

Quyết định mở lớp + ds kèm theo 

 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Tổ chức Lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giảng viên 
Số 2216/XHNV-TC 

ngày 03/6/2019 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho cán bộ của Số 801/XHNV-TC  Trường ĐH  
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Mã MC Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng ban 

hành 
Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Trường ngày 29/3/2019 KHXH&NV 

H6.06.07.05 

Tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ lãnh đạo quản 

lý, chức danh GS/PGS, giảng viên chính, chuyên 

viên chính năm 2020 

 
Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H6.06.07.06 
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, 

thăng hạng chức danh năm 2020 
 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
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TIÊU CHUẨN 7 

Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi 

chú 

H7.07.01.01 
Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của 
đơn vị sự nghiệp công lập 

Số 16/2015 NĐ-CP 

Ngày 14/02/2015 

Thủ tướng Chính 
phủ  

H7.07.01.02 
Quyết định ủy quyền của Phó Hiệu trưởng Trần Thị 
Minh Hòa phụ trách tài chính 

 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.01.03 

Quyết định về việc ban hành  Chiến lược phát triển 
Trường ĐHKHXH&NV đến năm 2020, tầm nhìn 
2030  

Số 1172/QĐ/XHNV-TC 
Ngày 26/06/2012 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Kế hoạch phát triển Trường ĐHKHXH&NV từ năm 
2011 đến 2015 

 

H7.07.01.04 
Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020-2025, 
tầm nhìn 2035 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.01.05 
Kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 

Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.01.06 Dự toán ngân sách 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.01.07 
Hướng dẫn lập dự toán ngân sách năm của 
ĐHQGHN 

Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

H7.07.01.08 Phân bổ dự toán cho các đơn vị của ĐHQGHN 
Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H7.07.01.09 
Bảng phân bổ kinh phí đào tạo, hành chính phí hàng 
năm 

Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H7.07.01.10 Quy chế chỉ tiêu nội bộ  
Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.01.11 
Công văn của Phòng TCCB gửi các đơn vị xin ý kiến 
về sửa dổi quy chế chỉ tiêu nội bộ hàng năm 

Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.01.12 
Tài liệu, chương trình hội nghị tài chính hàng năm 
của Trường 

Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.01.13 
Các quyết định mở ngành của đào tạo hoặc đường 
link từ đào tạo 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.01.14 
Quyết định giao đề tài nghiên cứu và kinh phí năm 
2016,2017,2018,2019,2020 

Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.01.15 Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm 
Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.01.16 
Biên bản của kiểm toán 2016, 2018 

Năm 2016 
Năm 2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Biên bản của thanh tra Bộ Tài chính năm 2019 Năm 2019 Bộ Tài chính  

H7.07.01.17 
Hợp đồng ký kết hợp tác với ngân hàng đầu tư năm 
2014 và năm 2019 

Năm 2014 

Năm 2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.01.18 Văn bản gửi ngân hàng nhờ thu học phí từng kỳ 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.01.19 Báo cáo tài chính 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Năm  2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.01.20 
Báo cáo công tác tài chính tại Hội nghị công chức 
viên chức hàng năm 

 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H7.07.01.21 
Báo cáo tổng kết năm học và Phương hướng nhiệm 
vụ năm học mới của các năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.01.22 

Biên bản hợp tác với các đối tác trong nước, ngoài 
nước,  
Quy định trong phân cấp QL về trích % cho các cá 
nhân kéo được đề tài, dự án về trường 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.01.23 

Hợp tác với công ty DANKO 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Hồ sơ tài trợ các quỹ Samsung, Đào Minh Quang 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.01.24 Quy chế học sinh, sinh viên     

H7.07.01.25 Các quyết định quy định mức thu học phí hàng năm 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.01.26 Quy định sử dụng xăng xe ô tô của phòng HC-TH Năm 2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.01.27 Đề án kinh phí cho các ngành khoa học cơ bản Năm 2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.01.28 
Đề án mở các CTDT mới theo TT 23 

 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.01.29 

Biên bản kiểm toán 2016, 2018 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Biên bản thanh tra tài chính năm 2019 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H7.07.01.30 Báo cáo ba công khai hàng năm 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.01.31 

Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân tại Hội nghị viên 
chức hàng năm 

 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.01.32 Biên bản hội nghị tài chính hàng năm 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.02.01 

 

Quyết định về việc đổi tên Phòng hành chính – Quản 
trị và Quy định về chức năng và nhiệm vụ của phòng 
Hành chính – Tổng hợp 

Số 738/QĐ-XHNV-TC,  

ngày 12/4/2012 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.02.02 
Dự án xây dựng Trường tại Hòa Lạc và các dự án tại 
trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.02.03 
Giấy chứng nhận Quyền quản lý, sử dụng nhà đất 
thuộc trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước (tại các 
cơ quan hành chính sự nghiệp) 

Hà Nội, ngày 1/3/2005 
Bộ Tài chính 

 

H7.07.02.04 
Sơ bộ phòng học và phòng làm việc của các đơn vị 
trong trường Năm 2021 

Phòng  
Hành chính – 

Tổng hợp 
 

H7.07.02.05 

Sơ đồ nhà ABC, Sổ trang thiết bị, tài sản cố định của 
Trường, sổ sách kế toán, phần mềm quản lý dữ liệu 
tài sản 

Năm 2021 
Phòng Hành chính 

– Tổng hợp  

Quyết định về việc chuyển tài sản sau đầu tư cho dự 
án “Đầu tư phòng thực nghiệm Giám định xã hội 
phục vụ nghiên cứu đạo đức lối sống và các vấn đề 
xã hội” cho đơn vị thụ hưởng dự án quản lý và sử 
dụng và Phụ lục kèm theo 

Số 3110/QĐ-ĐHQGHN Đại học Quốc gia 
Hà Nội 
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Biên bản bàn giao thiết bị giữa Ban Quản lý các dự 
án, ĐHQGHN và trường ĐHKHXH&NV và phụ lục 
kèm theo 

Số BM 06. TB 
Ngày 26/12/2016 

Ban Quản lý các 
dự án  

Quyết định về việc giao tài sản sau đầu tư Dự án 
“Đầu tư Phòng Thực nghiệm Giám định xã hội phục 
vụ nghiên cứu đạo đức, lối sống và các vấn đề xã 
hội” cho các đơn vị thụ hưởng: Khoa Xã hội học, 
Khoa Tâm lý học, Khoa Ngôn ngữ học và các phụ 
lục kèm theo 

Số 2120/QĐ-XHNV 
Ngày 12/11/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.02.06 
Dự án phòng học thông minh Năm 2015 Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H7.07.02.07 
Kế hoạch kiểm kê từ năm 2018 đến năm 2020 Số 2544/QĐ-XHNV-HCTH,  

ngày 14/12/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.02.08 
Hệ thống thư viện của ĐHQGHN, trường 
ĐHKHXH&NV và các Khoa/Viện trong trường 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.02.09 
Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp (Cải tạo khu nhà B-
C làm cantin) 

Số 05/HĐ-NV,  

ngày 05/07/2017 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.02.10 
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên giới thiệu về hệ thống ký 
túc xá của sinh viên 

Năm 2021  
 

H7.07.02.11 

Hợp đồng bảo trì thang máy từ giai đoạn 2014-2015 
đến giai đoạn 2020-2021 giữa Công ty TNHH Thang 
máy Mitsubishi Việt Nam và trường ĐHKHXH&NV 

Số LBT 197 A10 HNI, 
Ngày 29/03/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng bảo trì máy tính, máy chiếu, thiết bị âm 
thanh, hệ thống mạng từ năm 2016 đến năm 2020 
giữa Công ty TNHH Phát triển Công nghệ thông tin 
3COM và trường ĐHKHXH&NV 

Số 02012020/HDBT/3COM-DHNV,  
Ngày 01/01/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Hợp đồng kinh tế giữa công ty TNHH Tân Hồng Hà 
và trường ĐHKHXH&NV 

Số 143/HDKT THH – ĐHKHXHNV-2016 
Năm 2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.02.12 
Dự toán ngân sách bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị 
của Phòng Hành chính – Tổng hợp hàng năm 

Năm 2020, 2021  
 

H7.07.02.13 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ từ năm 2016 đến năm 
2020 giữa Công ty Cổ phần Vina Hạnh Nguyên với 
trường ĐHKHXH&NV và Công ty Cổ phần môi 
trường Hành Tinh Xanh với trường ĐHKHXH&NV 

Số 04/HĐ-HCTH, 

Ngày 01/06/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.02.14 

Quyết định thành lập Bệnh viện ĐHQGHN và chức 
năng nhiệm vụ của bệnh viện 

Số 3618/QĐ-TCCB, 
ngày 5/12/2011 

Đại học Quốc gia  
Hà Nội 

 

Ảnh chụp hình ảnh hoạt động của Trạm y tế Thượng 
Đình 

Năm 2021 Đại học Quốc gia  

Hà Nội 
 

H7.07.02.15 
Khảo sát đánh giá trường của giảng viên, chuyên 
viên và sinh viên  về điều kiện cơ sở vật chất, trang 
thiết bị 

Năm 2018 

Năm 2021 

Trung tâm 

ĐBCL ĐT  

H7.07.03.01 

Quyết định thành lập  Trung tâm Đào tạo và Ứng 
dụng Công nghệ thông tin 

Số 2017/QĐ-XHNV-TC 

Ngày 18/7/2018 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt động ở 
trường ĐHKHXH&NV quy định về quy trình hoạt 
động của công tác quản trị công nghệ thông tin 

Số 2173 /QĐ-XHNV 

Ngày 14/09/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.03.02 

Hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát triển 
Công nghệ thông tin 3COM và  trường 
ĐHKHXH&NV về việc mua sắm trang thiết bị, vật 
tư và các phụ lục kèm theo 

Số 09-2020/HDKT/3COM-ĐHKHXH&NV 

Ngày 29/05/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát triển 
Công nghệ thông tin 3COM và  trường 
ĐHKHXH&NV về việc mua sắm trang thiết bị, vật 
tư và phụ lục kèm theo 

Số 102019/HDKT/3COM-ĐHNV 
Ngày 31/10/2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát triển 
Công nghệ thông tin 3COM và trường 
ĐHKHXH&NV về việc mua sắm trang thiết bị phục 
vụ đào tạo của trường thuộc Dự án tăng cường năng 
lực trong lĩnh vực Giáo dục Đại học E+EBHE và phụ 
lục kèm theo 

Số 12072018/HĐKT/3COM-DHNV 

Ngày 12/07/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát triển 
Công nghệ thông tin 3COM và  trường 
ĐHKHXH&NV về việc mua sắm trang thiết bị, vật 
tư và các phụ lục kèm theo 

Số 01-2019/HDKT/3COM-ĐHKHXH&NV 
Ngày 21/01/2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát triển 
Công nghệ thông tin 3COM và trường 
ĐHKHXH&NV về việc lắp đặt trang thiết bị  và vật 
tư và Các phụ lục trang thiết bị theo hợp đồng 

Số 01-2017/HDKT/3COM-ĐHKHXH&NV 

Ngày 06/01/2017 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát triển 
Công nghệ thông tin 3COM và trường 
ĐHKHXH&NV về việc lắp đặt trang thiết bị  và vật 
tư và Các phụ lục trang thiết bị theo hợp đồng 

Số 111-2016/HDKT/3COM-ĐHKHXH&NV 
Ngày 11/01/2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.03.03 
Dự toán mua sắm trang thiết bị hàng năm Đường link từ tài vụ Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.03.04 

Biên bản bàn giao thiết bị giữa Ban Quản lý dự án, 
ĐHQGHN và Trường ĐHKHXH&NV về gói thầu 
cung cấp lắp đặt thiết bị điện tử của phòng học thông 
minh và phụ lục kèm theo 

BM 06. TB 

Ngày 26/12/2016 

Ban Quản lý các 
dự án 
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Biên bản bàn giao tài sản giữa Bảo tàng Nhân học 
(nhà D) và Phòng Hành chính – Tổng hợp 

Ngày 05/01/2018 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Biên bản bàn giao tài sản (phòng học thông minh) 
giữa Công ty Hành Tinh Xanh và trường 
ĐHKHXH&NV 

Ngày 31/03/2017 Trường 
ĐHKHXH&NV  

Biên bản bàn giao tài sản giữa Khoa Thông tin – thư 
viện và Phòng Hành chính – Tổng hợp 

Tháng 09/2017 Trung tâm Tin 
học Ứng dụng, 

Khoa Thông tin – 
Thư viện 

 

H7.07.03.05 

Dự án tổng thể: Giải pháp xây dựng mới hệ thống 
wifi tại trường ĐHKHXH&NV 

Tháng 5/2020 Trung tâm Đào 
tạo và Ứng dụng 

CNTT  

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ giữa Công ty 
Cổ phần Viễn thông FPT và Trường ĐHKHXH&NV 
năm 2020 và các phụ lục kèm theo 

Số 798789/FTEL-DVVT 

Ngày 02/03/2020 
Công ty Cổ phần 
Viễn thông FPT 

 

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet băn 
thông rộng – FTTH giữa  Công ty Cổ phần Viễn 
thông FPT và Trường ĐHKHXH&NV 

Số 3005059/FTEL 

Ngày 18/12/2012  

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet băn 
thông rộng – FTTH giữa  Công ty Cổ phần Viễn 
thông VTC và Trường ĐHKHXH&NV 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.03.06 
Hợp đồng tài trợ Bộ môn Hàn quốc, Nhật bản khoa 
Đông Phương 
 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy điều hòa  giữa 
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại 
Bảo An và Trường ĐHKHXH&NV về việc cung cấp 
điều hòa không khí phòng 503 nhà C – Phòng Đọc 
khoa Tiếng Việt và Khoa Tiếng Việt – Khoa Lưu trừ 
- Trung tâm Hàn ngữ Shetong – Phòng máy chủ nhà I 
– khoa Bảo tàng   

Số 01 ĐHKHXH&NV/BAC 
Ngày 02/03/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.03.07 

Ảnh chụp màn hình các phần mềm quản lý của Nhà 
trường hiện nay: 

Hệ thống phần mềm quản lý của nhà trường bao 
gồm: Quản lý đào tạo và quản lý người học, quản lý 
tài chính, quản lý cán bộ, quản lý văn bản điều hành 
(E-Office) 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.03.08 

Cổng thông tin cán bộ của Đại học Quốc gia Hà Nội https://dangky.vnu.edu.vn/login.aspx?Return
Url=%2fdefault.aspx 

 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.03.09 

Các hệ điều hành đều có bản quyền mua kèm theo 
máy các phần mềm mã nguồn mở như Linux, 
Moodle, Windserver, các phần mềm chuyên dùng để 
xử lý số liệu SPSS 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.03.10 
Hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Phát triển nguồn mở 
Việt Nam và Trường ĐHKHXH&NV về  việc xây 
dựng hệ thống Website của trường ĐHKHXH&NV 

Số 6102020/HĐ-XHNV – VINADES 

Ngày 06/10/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.04.01 
Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin - Thư viện  
Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số 66/TCCB  

Ngày 14/02/1997 

ĐHQGHN 
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H7.07.04.02 
Sơ đồ hệ thống phòng học, sách báo, tài liệu trong 
Trung tâm Thông tin thư viện - Đại học Quốc gia Hà 
Nội 

Năm 2021 Đại học  
Quốc gia Hà Nội  

H7.07.04.03 

Các dịch vụ thư viện và thông tin phục vụ cho công 
tác đào tạo, NCKH: hơn 120.000 bản ghi thư mục; 
500.000 tài liệu; 400 tên tạp chí; hơn 12.000 luận án, 
luận văn; hơn 1000 đề tài NCKH cấp bộ, cấp ĐHQG, 
cấp Nhà nước 

https://lic.vnu.edu.vn/vi 
 

Đại học  
Quốc gia Hà Nội 

 

H7.07.04.04 
Các tài liệu của  Trung tâm Thông tin - Thư viện  Đại 
học Quốc gia Hà Nội 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Đại học  

Quốc gia Hà Nội 
 

H7.07.04.05 

Cơ sở dữ liệu điện tử, CD-ROM, tài liệu số và cơ sở 
dữ liệu trực tuyến các ấn phẩm quốc tế 

https://lic.vnu.edu.vn/vi 
 

Đại học  
Quốc gia Hà Nội 

 

Các tài khoản ĐHQGHN dành cho cán bộ và sinh 
viên Trường ĐHKHXH&NV 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.04.06 

Kiểm tra thực hiện kế hoạch hàng năm và đề xuất của 
các đơn vị 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Các tài liệu bổ sung của lĩnh vực KHXH Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 

H7.07.04.07 

Thống kê khoá luận tốt nghiệp, luận văn Thạc sĩ, 
luận án Tiến sỹ, các sách, tài liệu chuyên ngành của 
các Viện/Khoa/Bộ môn trực thuộc,  Trung tâm Tôn 
giáo đương đại,  tủ sách Phan Hữu Dật của Khoa 
Lịch sử 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc 

 

H7.07.04.08 
Kế hoạch về tài chính cho việc bổ sung, cập nhật các 
đầu sách, tài liệu cho các phòng thư viện, phòng đọc 
của các đơn vị. 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc  
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H7.07.05.01 

Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy điều hòa  giữa 
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại 
Bảo An và Trường ĐHKHXH&NV về việc cung cấp 
điều hòa không khí cho phòng 609B nhà E, 406 nhà 
E, 504 nhà E, 414 khoa Lưu trữ, Trung tâm tin học 
tầng 2 nhà BC, phòng 101 nhà B, tầng 3 khoa Sử nhà 
B, phòng 604, 602 nhà E, phòng 208 nhà C, 211 nhà 
A, phòng 314 nhà A, Khoa Quốc tế tầng 2 nhà B, 
Khoa Nhân học phòng 309A, phòng 502 nhà E, khoa 
Tiếng Việt 

Số 06/ĐHKHXH&NV/BAC 
Ngày 23/03/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.05.02 

Hợp đồng kinh tế giữa công ty TNHH Tân Hồng Hà 
và trường ĐHKHXH&NV  về việc gia công lắp đặt 
trang thiết bị nội thất văn phòng, lớp học 

Số 54/HĐKT THH – ĐHKHXHNV-2020 
Ngày 11/03/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa  Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Việt Nam và 
trường ĐHKHXH&NV về việc thi công cải tạo, sửa 
chữa tầng 1 nhà AB; thi công cải tạo cống thoát nước 
và thảm nhựa sân trường; tầng 2, 3 nhà AB; cống và 
hàng rào sân nhà A và cải tạo Khoa Việt Nam học và 
Tiếng Việt, phòng 401, 402, 403 nhà AB; tầng 2 nhà 
C và sửa chữa nhỏ nhà E, G, B, D, I 

Số 05/HD-NV 

Ngày 09/06/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng xây dựng giữa Công ty Cổ phần đầu tư xây 
dựng 911 và trường ĐHKHXH&NV về việc thi công 
cải tạo, sửa chữa, thay cửa tầng 1, 2, 3, 4, 5 nhà B; 
nhà C và nhà vệ sinh nhà B và các phụ lục kèm theo. 

Số 1124/XHNV 

Ngày 02/07/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.05.02 

Hợp đồng kinh tế giữa  Cửa hàng nội thất Hoàng 
Như Tuyết và trường ĐHKHXH&NV về việc gia 
công lắp đặt trang thiết bị nội thất văn phòng, lớp 
học 

Số 01/HĐKT 
Ngày 10/01/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa  Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Việt Nam và 
trường ĐHKHXH&NV về việc thi công cải tạo, sửa 
chữa Hội trường tầng 8, nhà E; nhà B7Bis, khoa Việt 
Nam học và Tiếng Việt; các phòng học 
301,302,401,402, nhà A-B; nhà A, B, C, D; các 
phòng học 101,102,201,202 nhà A-B 

Số 01/HĐ-NV 
Ngày 26/02/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết 
bị công trình xây dựng nhà truyền thống tầng 2 
nhà E giữa Công ty TNHH MTV Tia Sáng Việt và 
Trường ĐHKHXH&NV 

Số 1092/XHNV 
Ngày 19/04/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa  Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Việt Nam và 
trường ĐHKHXH&NV về việc thi công cải tạo, sửa 
chữa phòng 301, 302, 303, 304 nhà G; phòng 201, 
202, 401 nhà B-C; nhà G; phòng 401, 402, 403, 404, 
405, 406 nhà G; phòng 101, 102, 103, 104 nhà G; 
nhà B, C, E, sân AB và Khoa Việt Nam học và Tiếng 
Việt 

Số 01/ HĐ-NV 

Ngày 26/02/2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.05.02 

Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy điều hòa  giữa 
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại 
Bảo An và Trường ĐHKHXH&NV về việc cung cấp 
điều hòa không khí cho phòng 108, 109, 110 nhà C; 
phòng 501 nhà B, 202 nhà BC, 506 nhà A, 401 Hành 
chính Tổng hợp nhà E; phòng 505 nhà C, Phòng 211 
nhà A, Phòng 214 nhà A ; phòng 102 nhà I,  phòng 
403 nhà C, phòng 403 nhà B, khoa Tiếng Việt, phòng 
602 nhà E 

Số 01ĐHKHXH&NV/BAC 

Ngày 22/02/2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Hợp đồng kinh tế giữa  Cửa hàng nội thất Hoàng 
Như Tuyết và trường ĐHKHXH&NV về việc gia 
công lắp đặt trang thiết bị nội thất văn phòng, lớp 
học 

Số 142/HĐKT 
Ngày 14/02/2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp dồng giao nhận thầu xây lắp giữa Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Việt Nam và 
trường ĐHKHNV&NV về việc thi công cải tạo sửa 
chữa nhà E,I,G,H,C,D, Khoa Việt Nam học và Tiếng 
Việt, nhà B 

Số 08/HĐ-NV, 

Năm 2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng xây dựng gói thầu: cải tạo, sửa chữa tầng 3 
nhà E giữa Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 
Thống Nhất và trường ĐHKHXH&NV 

Số 2920/XHNV, 

Ngày 01/09/2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Hợp đồng kinh tế giữa Cửa hàng nội thất Hoàng Như 
Tuyết và trường ĐHKHXH&NV về việc gia công lắp 
đặt trang thiết bị nội thất văn phòng, lớp học 

Số 213/HĐKT 

Ngày 21/03/2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.05.02 

Hợp đồng cung cấp và lắp đặt máy điều hòa giữa 
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật & Thương mại Bảo 
An và trường ĐHKHXH&NV 

Số 06 ĐHKHXH&NV/BAC 
Ngày 29/02/2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp giữa Công ty Cổ 
phần Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại Việt Nam và 
trường ĐHKHXH&NV về việc thi công cải tạo, sửa 
chữa tầng 1 nhà B-C 

Số 05/HĐ-NV 
Ngày 05/07/2017 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần trang trí nội 
thất và dịch vụ và trường ĐHKHXH&NV về việc gia 
công lắp đặt trang thiết bị nội thất văn phòng, lớp học 

Số 02/HĐKT  

Ngày 14/02/2017 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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Hợp đồng kinh tế giữa Cửa hàng nội thất Hoàng Như 
Tuyết và trường ĐHKHXH&NV về việc gia công lắp 
đặt trang thiết bị nội thất văn phòng, lớp học 

Số 03/HĐKT 
Ngày 03/03/2017 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Hợp đồng kinh tế giữa công ty TNHH Tân Hồng Hà 
và trường ĐHKHXH&NV  về việc gia công lắp đặt 
trang thiết bị nội thất văn phòng, lớp học 

Số 21/HĐKT/THH – ĐHKHXH&NV 
Ngày 08/03/2017 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Hợp đồng kinh tế giữa công ty Cổ phần trang trí nội 
thất và dịch vụ Thương mại T&T và trường 
ĐHKHXH&NV  về việc gia công lắp đặt trang thiết 
bị nội thất văn phòng, lớp học 

Số 06/HĐKT 

Ngày 18/04/2017 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Hợp đồng kinh tế giữa công ty TNHH Tân Hồng Hà 
và trường ĐHKHXH&NV 

Số 340/HDKT THH – DHKHXHNV-2018 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.05.03 

Phương án chữa cháy Trường ĐHKHXH&NV Ngày 26/12/2008 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định về việc ban hành Nội quy an toàn phòng 
cháy và chữa cháy Trường ĐHKHXH&NV và Nội 
quy đi kèm 

Số 964/XHNV 
Ngày 28/03/2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng 
cháy và Chữa cháy Trường ĐHKHXH&NV 

Só 962/XHNV 

Ngày 28/03/2016 
 

Quyết định về việc thành lập Đội Phòng cháy và 
Chữa cháy Trường ĐHKHXH&NV và Danh sách 
kèm theo 

Số 963/XHNV 
Ngày 28/03/2016  

Nội quy sử dụng điện (Ban hành theo Quyết định số 
964/XHNV ngày 28/03/2016) 

Ngày 28/03/2016 
 

Nội quy gara xe máy, ô tô (Ban hành theo Quyết định 
số 964/XHNV ngày 28/03/2016) 

Ngày 28/03/2016 
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Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa 
cháy giữa Trường ĐHKHXH&NV và Phòng Cánh 
sát PC&CC số 8 từ năm 2016 đến năm 2018 

Ngày 21/03/2018 Phòng CS 
PC&CC Số 8  

H7.07.05.04 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Công ty cổ phần 
VINA Hạnh Nguyễn và Trường ĐHKHXH&NV 

Số 04/HĐ-HCTH 
Ngày 01/06/2020 Trường 

ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ 
làm sạch 

Số 17/QĐ-HCTH 
Ngày 01/06/2020 

 

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giữa Công 
ty Cổ phần Công nghiệp Hành Tinh Xanh và Trường 
ĐHKHXH&NV 

Số 011016/HĐDV 

Năm 2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Hợp đồng dịch vụ giữa Công ty Cổ phần Công 
nghiệp Hành Tinh Xanh và Trường ĐHKHXH&NV 
từ năm 2016 đến năm 2019 

Số 0119/HĐDV 

Ngày 02/01/2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.05.05 

Báo cáo công tác vệ sinh môi trường Ngày 26/04/2019 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Biên bản Giám sát công tác vệ sinh môi trường, 
phòng chống dịch sốt xuất huyết 

Ngày 26/03/2019 
Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật 
 

Biên bản Giám sát công tác phòng chống dịch bệnh 
trong trường học 

Ngày 25/03/2020 Trung tâm Kiểm 
soát bênh tật 

 

Biên bản làm việc về việc kiểm tra vệ sinh chất 
lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt 

Năm 2019, 2020 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Biên bản kiểm tra giám sát vệ sinh trường học Ngày 30/03/2017 Trung tâm y tế dự 
phòng 

 

Kế hoạch công tác vệ sinh trường học năm học 2017 Ngày 30/03/2017 Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Báo cáo công tác vệ sinh trường học năm học 2016-
2017, 2018-2019 

Ngày 05/09/2016 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.05.06 
Sổ tài sản có thống kê số lượng  camera, hợp đồng 
lắp đặt camera 

Năm 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.05.07 
Lịch trực tổ bảo vệ 24/24 Năm 2020, 2021 Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.05.08 
Quyết định về việc Kiện toàn Trung đội Tự vệ tại chỗ 
Nhà trường từ năm 2015 đến năm 2021 

Số 10/QĐ-XHNV-QS 
Ngày 23/02/2021 

Ban CHQS 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.05.09 
Ảnh chụp lối đi lên, xuống dành cho người khuyết 
tập 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.05.10 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ khám sức khỏe giữa 
Công ty TNHH Medlatec Thanh Xuân và Trường 
ĐHKHXH&NV và danh mục khám sức khỏe kèm 
theo 

Số 220720/MEDLATEC-KSKTTS 
Ngày 26/05/2020 

Công ty TNHH 
Medlatec Thanh 

Xuân 
 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ khám sức khỏe giữa 
Công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiệm y học và 
Trường ĐHKHXH&NV từ năm 2017 đến năm 2021 

Số 796/MED_KSKTTS 

Ngày 11/03/2019 

Công ty TNHH 
Công nghệ và Xét 

nghiệm y học  

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, 
giảng viên năm 2016 

Số 1473/XHNV 
Ngày 09/05/2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H7.07.05.11 
Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của 
Căng tin trường 

Năm 2019, 2020 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H7.07.05.12 
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi rút Corona (nCoV) 

Số 398/QĐ-XHNV 

Ngày 10/03/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H7.07.05.13 

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của 
Quỹ Nhân văn thuộc Công đoàn Trường 
ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN 

Số 24/QĐ-CĐXHNV 
Ngày 15/08/2013 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Quy chế hoạt động của quỹ hỗ trợ cán bộ, viên chức 
trường ĐHKHXH&NV (Quỹ Nhân Văn) 

Ngày 15/08/2013 Công đoàn 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H7.07.05.14 
Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động hàng năm 

Thông báo Kết luận Hội nghị đối thoại giữa Lãnh 
đạo Khoa, Nhà trường với sinh viên 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm  học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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TIÊU CHUẨN 8 
 

Mã Minh chứng Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.01.01 

Quyết định về đổi tên Phòng Đối ngoại và Hợp tác đào tạo 
quốc tế thành Phòng Hợp tác và Phát triển Số 617/QĐ-XHNV-TC  

ngày 12/5/2020 

Trường ĐHKHXH&NV  

Quyết định về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho 
Phòng Hợp tác và Phát triẻn 

Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.01.02 

Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý 
và quy trình hoạt động ở trường ĐHKHXH&NV, 
ĐHQGHN quy định về công tác Hợp tác và phát triển 

Số 2173 /QĐ-XHNV 

Ngày 14/09/2015 

Trường ĐHKHXH&NV 
 

Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý 
và quy trình hoạt động ở trường ĐHKHXH&NV, 
ĐHQGHN quy định về công tác Hợp tác và phát triển 

Năm  2021 
 

H8.08.01.03 
Công văn đề xuất các chương trình hợp tác quốc tế của các 
Viện/Khoa/Bộ môn trực thuộc trường hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn trực 
thuộc  

H8.08.01.04 
Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo các 
Viện/Khoa/Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Viện/Khoa/Bộ môn trực 

thuộc trường 
 

H8.08.01.05 
Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của 
ĐHQGHN  

Số 4616/QĐ-ĐHQGHN 
Ngày 08/12/2014 

ĐHQGHN  

H8.08.01.06 
Báo cáo tổng kết năm  học và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
năm học hàng năm của phòng Hợp tác & Phát triển 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  

Hợp tác & Phát triển 
 

H8.08.01.07 
Quyết định về việc ban hành  Chiến lược phát triển 
Trường ĐHKHXH&NV đến năm 2020, tầm nhìn 2030  

Số 1172/QĐ/XHNV-TC 

Ngày 26/06/2012 
Trường ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh chứng Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Bốn chương trình phát triển Trường ĐHKHXH&NV từ 
năm 2011 đến 2015 

Năm 2012 
Trường ĐHKHXH&NV  

Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020-2025, tầm 
nhìn 2035 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.01.08 

Sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Trường 
ĐHKHXH&NV  

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/p
age/su-menh-va-muc-tieu-

phat-trien.html 
 

Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.01.09 
Báo cáo tổng kết năm  học và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
năm học hàng năm của Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.01.10 
Trang chủ Trường/Tin tức & sự kiện/Tin hoạt dộng/Hợp 
tác phát triển 

http://ussh.vnu.edu.vn/vi/ne
ws/hop-tac-phat-trien/ 

 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.01.11 
Phiếu chấm điểm các lĩnh vực công tác năm học khối các 
trường đại học thành viên của ĐHQGHN trong đó có 
trường ĐHKHXH&NV 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.01 
Bảng thống kê về mạng lưới mối quan hệ, đối tác, biên bản 
ghi nhớ giai đoạn 2016-2020 

Năm 2020 Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.02 
Hiệp định hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV với Đại 
học Toulouse II Jean Jaurès (Pháp) và Đại học Stiring 
(Anh) 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.03 
Quyết định cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi 
sinh viên với Trường Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn 
Quốc)  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh chứng Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.02.04 

Quyết định cấp học bổng cho sinh viên hàng năm, cử sinh 
viên đi thực tập tại một số công ty, Tập đoàn như: Công ty 
TNHH TOTO Việt nam, Công ty TNHH Tổ hợp Y tế 
Phương Đông (Tập đoàn Intracom), Tập đoàn Mỹ Sơn, 
Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.05 
Thống kê cán bộ đi nước ngoài của trường hàng năm Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  

Tổ chức – Cán bộ 
 

H8.08.02.06 
QĐ cử giảng viên đi học tập nước ngoài tại: Viện Harvard 
Yenching (Hòa kỳ), Viện Nghiên cứu Hàn Quốc, Cơ quan 
phụ trách các vấn đề quốc tế Canada,… 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.07 
Danh sách các giảng viên nước ngoài đến làm việc tại 
trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.08 

Quyết định cử sinh viên đi học tập, thực tập, thực tế tại 
nước ngoài: Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Đại học Meiji, Đại 
học Nữ Showa, Đại học Nữ Nara (Nhật Bản), Đại học Inha 
(Hàn Quốc), Đại học Greifswald (Đức)… 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.09 

Danh dách sinh viên trao đổi của đối tác nước ngoài: 
Trường ĐH Chungwoon (Hà Quốc), ĐH Ubon 
Ratchathani (Thái Lan), ĐH Passau, ĐH Humboldt, ĐH 
Gottinggen (Đức), ĐH ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản), ĐH 
MGIMO (Nga)… 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh chứng Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.02.10 

Danh sách sinh viên trao đổi của đối tác nước ngoài: SSH 
Senshu, ĐH Meiji (Nhật Bản), ĐH Fullerton, ĐH 
California State Polytechnic (Hoa Kỳ); ĐH Zurich (Thụy 
Sĩ), ĐH Nhân dân, ĐH Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc), 
ĐH Silpakorn (Thái Lan), ĐH Nam Úc… 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

Quyết định tiếp nhận sinh viên nước ngoài vào học tập tại 
trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.11 Danh sách các dự án quốc tế đã triển khai trong thời gian qua:  

 

- Dự án ENHANCE, 

- Dự án tài trợ của Viện Rose Luxembourge (Đức),  
- Dự án viện trợ “Hợp tác để nâng cao năng lực nghiên 
cứu cơ bản tại trường ĐHKHXH&NV trong lĩnh vực 
nghiên cứu phát triển quốc tế” của Đại sứ quán Ailen 

 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

 

- Dự án “Nghiên cứu hình ảnh quốc gia Hàn Quốc trên báo 
in Việt Nam từ khi bình thường hóa quan hệ hai nước” so 
Quỹ Hàn Quốc tài trợ 
- Dự án “Tìm hiểu cộng đồng châu Á” do quỹ One Asia 
Foundation tài trợ 
- Dự án “Bài giảng chuyên đề nghiên cứu Nhật 
Bản”,TOURIST 

 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh chứng Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.02.11 

- Dự án tài trợ của Viện KAS (Đức) cho các hội thảo khoa 
học quốc tế 
- dự án “Hòa nhập xã hội của người di cư nông thôn vào 
Hà Nội” do Quỹ Ailen tài trợ 
- Dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ thông 
qua hiện đại hóa các công cụ giảng dạy ngôn ngữ” do 
ĐSQ Bungari tài trợ 

- Dự án “Nâng cao năng lực số của sinh viên trường 
ĐHKHXH&NV cho thế kỷ XXI” do facebook Châu Á-
Thái Bình Dương tài trợ 
- Dự án “Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững 
ở Việt Nam” do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tài 
trợ…  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.12 
Thống kê đầu sách đã tiếp nhận từ các dự án, tổ chức của 
Trường hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.13 
Danh mục trang thiết bị đã được đầu tư theo các đề tài dự 
án 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.02.14 
Thống kê về các hội nghị/hội thảo đồng tổ chức (tên, thời 
gian, địa điểm, đối tác, kinh phí phân bổ giữa các bên) 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.03.01 
Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng và kế hoạch 
công tác hàng tháng về công tác Hợp tác phát triển của 
Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.03.02 
Báo cáo công tác Hợp tác – Phát triển gửi Đại học Quốc 
gia Hà Nội hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  

Hợp tác – Phát triển 
 



 
 

80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mã Minh chứng Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H8.08.03.03 

Các văn bản quản lý quy định về công tác đối ngoại của 
Bộ Giáo dục&Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ 
tướng Chính phủ  

Thông tư 12 

Nghị định 73/2012N Đ-CP 
Quyết định 76/2010/Q Đ-

TTG 

Bộ Giáo dục&Đào tạo 

Đại học Quốc gia Hà Nội 
Thủ tướng Chính phủ 

 

H8.08.03.04 
Văn bản xin ý kiến từ cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên về 
các Dự thảo văn bản quản lý của Trường  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.03.05 
Báo cáo công tác Hợp tác – phát triển gửi Bộ Giáo dục và 
Đào tạo hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.04.01 
Thông tin về các dự án tăng cường năng lực  nghiên cứu 
và đổi mới 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.04.02 Dự án về việc triển khai xây dựng website mới Năm 2019 Trường ĐHKHXH&NV  

H8.08.04.03 
Danh sách đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Trường Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  
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TIÊU CHUẨN 9 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.01.01 
Quyết định thành lập Trung tâm Đảm bảo chất 
lượng giáo dục 

Số 1784/QĐ-CHNV-TC 

Ngày 21/06/2006 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.01.02 
Website đăng tải mục tiêu chiến lược, tầm nhìn phát 
triển Nhà trường 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/page/su-
menh-va-muc-tieu-phat-trien.html 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H9.09.01.03 
Quyết định về việc phân công công tác của Hiệu 
trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Số 734/QĐ-XHNV  
ngày 07/4/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H9.09.01.04 

Website đăng tải chức năng nhiệm vụ của 
TTĐBCLGD 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/don-vi-truc-
thuoc/trung-tam-dbcl-giao-duc/trung-
tam-dam-bao-chat-luong-giao-duc-

16105.html 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H9.09.01.05 

Quy định về phân cấp quản lý và quy trình hoạt 
động ở trường ĐH KHXH&NV trong đó có quy 
định công tác đảm bảo chất lượng 

Số 2173/ QĐ-XHNV, 
Ngày 14/9/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quy định về phân cấp quản lý và quy trình hoạt 
động ở trường ĐH KHXH&NV trong đó có quy 
định công tác đảm bảo chất lượng 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.01.06 
Thống kê đội ngũ cán bộ Trung tâm ĐBCL GD 
(học hàm/học vị/thâm niên, trình độ chuyên môn) 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.01.07 

Bảng phân công công việc cán bộ chuyên trách 
công tác đảm bảo chất lượng của các Khoa/Bộ môn 
trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Khoa/Bộ môn 

trực thuộc trường 
 

Bảng mô tả vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ hỗ trợ 
của các Khoa/Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Khoa/Bộ môn 

trực thuộc trường 
 

H9.09.01.08 
Quyết định thành lập tổ công tác thu thập minh 
chứng phục vụ hoạt động tự đánh giá trường năm 
2021 

Quyết định số 666/QĐ-XHNV-ĐBCL 

ngày 30 tháng 3 năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.01.09 
Quyết định về việc ban hành Quy định Tổ chức và 
hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân Văn 

Quyết định số 510/QĐ-XHNV-TC 
ngày 05 tháng 3 năm 2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H9.09.01.10 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Số 383/QĐ-XHNV-TC ngày 

26/02/2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.01.11 

Bộ công cụ khảo sát tự đánh giá chất lượng giáo 
dục CTĐT Năm 2016 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

Bộ công cụ khảo sát tự đánh giá chát lượng giáo 
dục cấp trường 

Năm 2018 

Năm  2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.01.12 

Sổ tay Đảm bảo chất lượng trường 
Năm  2018 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

Sổ tay ISO của TTĐBCL đào tạo 
Năm  2019 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

H9.09.01.13 
Khóa tập huấn do DAAD phối hợp với AUN tổ 
chức 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

H9.09.01.14 

Thẻ kiểm định viên: TS. Trần Thúy Anh, PGS.TS. 
Hoàng Bá Thịnh,  PGS.TS. Phạm Văn Quyết,  
PGS.TS. Nguyễn Văn Chiều, ThS. Nguyễn Văn 
Thủy 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

H9.09.01.15 

- Các chứng chỉ kiểm định viên: Chứng chỉ TS. 
Trần Thúy Anh đi học ở Đức, chứng chỉ KĐV  của 
TS. Trần Thúy Anh, PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh,  
PGS.TS. Phạm Văn Quyết,  PGS.TS. Nguyễn Văn 
Chiều 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
 

H9.09.01.16 
Ảnh tập huấn Mr.Frank và slide tập huấn “Đảm bảo 
chất lượng trong  giảng dạy và học tập” Năm 2019 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

H9.09.01.17 
Khảo sát sự hài lòng của dịch vụ giáo dục công: 
Mẫu phiếu, công văn triển khai và Báo cáo tổng kết 
số liệu khảo sát 

Năm 2019 
Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.02.01 
Chiến lược ĐBCLGD của ĐHQGHN giai đoạn 
2013-2020 tầm nhìn 2030  

Năm  2013 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H9.09.02.02 

Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV đến 
2025, tầm nhìn 2035 
Phụ lục các mục tiêu và chỉ số hoạt động chính 
(KPIs) của chiến lược 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H9.09.02.03 
Kế hoạch đánh giá chất lượng/kiểm định chất lượng 
giai đoạn 2015-2020 

Năm  2015 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.02.04 
Kế hoạch đánh giá kiểm định chất lượng giai đoạn 
2021-2025 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.02.05 
Chính sách chất lượng  Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.02.06 
Sổ tay ĐBCL của ĐHQGHN Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H9.09.02.07 
QĐ cử cán bộ tham gia tập huấn viết Báo cáo tự 
đánh giá chất lượng giáo dục cấp CT ĐT do Viện 
ĐBCLGD tổ chức hàng năm  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.02.08 
QĐ cử các cán bộ tham gia tập huấn các khóa học 
về thiết kế chuẩn đầu ra, xây dựng đề cương học 
phần, thiết kế các phương pháp kiểm tra đánh giá 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.02.09 

- Công văn thông báo kế hoạch tập huấn viết báo 
cáo tự đánh giá các CTĐT hàng năm của Trường 

- Tài liệu tập huấn 

- Chương trình tập huấn 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

H9.09.02.10 
Ảnh chuyên gia Đức, buổi làm việc với Đại học 
Thái Nguyên và chuyên gia Úc 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

H9.09.02.11 
Dự toán kinh phí hàng năm của TTĐBCL Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.02.12 
Dự toán kinh phí hàng năm của Phòng Đào tạo Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.02.13 
Dự toán kinh phí hàng năm của Phòng Hành chính 
– Tổng hợp 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.02.14 

Khảo sát phản hồi của các bên liên quan đánh giá 
chất lượng giáo dục cấp trường: Cựu sinh viên, Sinh 
viên, Giảng viên, chuyên viên và Nhà sử dụng lao 
động (Mẫu phiếu và Báo cáo phân tích dữ liệu khảo 
sát) 

Năm  2018 

Năm  2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.02.15 

Khảo sát đánh giá chất lượng của các bên liên quan 
của các CTĐT hàng năm: Cựu sinh viên, Sinh viên, 
Giảng viên và Nhà sử dụng lao động (Mẫu phiếu và 
Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát) 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Khoa/Bộ môn 

trực thuộc trường 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.03.01 

Công văn gửi Viện ĐBCLGD đăng ký chỉ tiêu đánh 
giá giai đoạn 2017-2020 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Thông báo triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng/ 
kiểm định chất lượng hàng năm  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H9.09.03.02 
Kế hoạch công tác ĐBCL hàng năm của Trường Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.03.03 
Công văn gửi Viện ĐBCLGD đăng ký đánh giá 
CTĐT hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.03.04 

Quy định về hướng dẫn đánh giá chất lượng thông 
qua phản hồi từ các bên liên quan 

Số 5077/HD-ĐHQGHN,  

ngày 23/12/2014 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Quy định về hướng dẫn đánh giá chất lượng thông 
qua phản hồi từ các bên liên quan 

Số 581/HD-ĐHQGHN,  
ngày 20/02/2020 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

H9.09.03.05 

Hướng dẫn về các tiêu chí trường đại học nghiên 
cứu trong Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số 1206/HD-ĐBCLGD,  

ngày 23/4/2013 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Báo cáo xếp hạng của Nhà trường theo tiêu chí 
trường đại học nghiên cứu hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.03.06 
Công văn của Viện ĐBCLGD hàng năm về xếp 
hạng theo QS, THE. 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.03.07 
Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng năm 
học hàng năm của Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.03.08 

Công văn báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng 
và kiểm định chất lượng Nhà trường gửi Cục quản 
lý chất lượng-Bộ Giáo dục & Đào tạo, Viện 
ĐBCLGD-Đại học Quốc gia Hà Nội hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.03.09 
Tài liệu Hội nghị công tác ĐBCL hàng năm của 
Nhà trường 

Chương trình Hội nghị  công tác ĐBCL 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.03.10 
Bảng chấm điểm thi đua của Đại học Quốc gia về 
các mảng hoạt động của Nhà trường hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.04.01 
Phần mềm e-office lưu giữ, gửi văn bản đi –đến của 
Trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.04.02 
Đề án xây dựng phần mềm khảo sát online đối với 
khảo sát các học phần của sinh viên đại học 

Năm  2018 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.04.03 
Đề án scan minh chứng phục vụ các hoạt động đánh 
giá chất lượng liên quan 

Năm  2015 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.04.04 
Tài liệu tổ chức Hội nghị ĐBCL hàng năm của Viện 
ĐBCLGD 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H9.09.04.05 
Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá của các 
Khoa/Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.04.06 
Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến chất 
lượng CTĐT sau đánh giá theo khuyến nghị đoàn 
ĐGN  của các Khoa/Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 



 
 

88

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.04.07 
Báo cáo tổng kết công tác hậu kiểm định của khoa 
Đông phương học, khoa Triết học 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Khoa Đông 
phương học 

Khoa Triết học 
 

H9.09.04.08 
Đề án cải tiến chất lượng hậu kiểm định Nhà trường  

Năm  2016 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.04.09 
Các cuộc gặp mặt với cựu sinh viên, nhà sử dụng 
lao động các hoạt động đánh giá chất lượng các 
CTĐT hàng năm của Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.05.01 
Khung chỉ tiêu kế hoạch nhà trường hàng năm gửi 
ĐHQGHN trong đó có chỉ tiêu KĐCL 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.05.02 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng và Kế 
hoạch công tác tháng 

Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng của Nhà 
trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.05.03 
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Giám hiệu Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H9.09.06.01 
Đường link biểu mẫu đánh giá cán bộ theo google https://docs.google.com/spreadsheets/d/

1OhF2paidNTup2j5 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H9.09.06.02 
Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường giữa chu kỳ  

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H9.09.06.03 

Công văn/Email triển khai rà soát hệ thống văn bản 
quản lý về công tác đảm bảo chất lượng 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 

 

Báo cáo tình hình triển khai rà soát hệ thống văn 
bản quản lý về công tác đảm bảo chất lượng 
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TIÊU CHUẨN 10 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.01.01 
Chứng nhận kiểm định chất lượng công nhận 
đạt chuẩn của Trường 

Năm 2015 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.02 
Công văn gửi Viện ĐBCLGD đăng ký kiểm 
định chất lượng giáo dục cấp trường  

Năm 2021 Trường ĐHKHXH&NV 
 

H10.10.01.03 

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, phương 
hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Nhà 
trường 

Năm học 2019-2020 Trường ĐHKHXH&NV  

Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng trường 
năm học 2020-2021 

Năm học 2020-2021 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.04 
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp 
trường 

Năm 2021 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.05 

Kế hoạch đánh giá chất lượng/kiểm định chất 
lượng giai đoạn 2016-2020 

Năm 2015 Trường ĐHKHXH&NV  

Kế hoạch đánh giá chất lượng/kiểm định chất 
lượng giai đoạn 2021-2025 

Năm 2021 Trường ĐHKHXH&NV  

Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV 
đến 2025, tầm nhìn 2035 
Phụ lục các mục tiêu và chỉ số hoạt động chính 
(KPIs) của chiến lược 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.06 
Công văn đăng ký kế hoạch đánh giá/kiểm định 
chất lượng hàng năm của Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.01.07 
Thông báo triển khai kế hoạch đánh giá chất 
lượng/ kiểm định chất lượng hàng năm  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Đại học Quốc gia Hà Nội  

H10.10.01.08 

Công văn gửi TTKĐCLGD ĐHQGTPHCM về 
đăng ký kiểm định chất lượng CT ĐT hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

Công văn gửi TTKĐCLGD ĐHQGTPHCM về 
đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục  
định kỳ 

Năm 2021 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.09 

Lịch trình tập huấn viết báo cáo tự đánh giá 
chất lượng CT ĐT hàng năm của Viện 
ĐBCLGD 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện ĐBCLGD 

Đại học Quốc gia HN 
 

Quyết định cử cán bộ đi tập huấn  viết báo cáo 
tự đánh giá chất lượng CT ĐT của nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.10 

- Công văn thông báo kế hoạch tập huấn viết 
báo cáo tự đánh giá các CTĐT hàng năm  

- Tài liệu tập huấn 
- Chương trình tập huấn 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm bảo chất 
lượng giáo dục 

 

H10.10.01.11 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất 
lượng giáo dục các CT ĐT hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.12 
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng các CTĐT 
hàng năm  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.01.13 

Công văn nộp Báo cáo tự đánh giá chất lượng 
giáo dục các CT ĐT hàng năm gửi ĐHQGHN, 
Bộ GD&ĐT, Trung tâm Kiểm định chất lượng 
giáo dục-ĐHQGTPHCM 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.14 

Quyết định thành lập Ban đón tiếp đánh giá 
chất lượng các CT ĐT hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

Lịch trình đánh giá chất lượng đồng cấp các  
CT ĐT hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

Lịch trình đánh giá ngoài các  CT ĐT hàng năm Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.15 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất 
lượng giáo dục cấp Trường 

Năm 2021 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.16 
Quyết định cử cán bộ đi tập huấn viết báo cáo 
tự đánh giá trường do ĐHQGHN tổ chức 

Năm 2021 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.01.17 
Lịch công tác tuần của Trường có lịch tập huấn 
các nhóm công tác chuyên trách viết báo cáo 
đánh giá trường 

Năm 2021 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.02.01 
Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường giữa 
chu kỳ  

Năm 2018 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.02.02 
Sổ tay Đảm bảo chất lượng trường 

Năm  2018 
Trung tâm Đảm bảo chất 

lượng giáo dục 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.02.03 

Thẻ kiểm định viên: TS. Trần Thúy Anh, 
PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh,  PGS.TS. Phạm Văn 
Quyết,  PGS.TS. Nguyễn Văn Chiều, ThS. 
Nguyễn Văn Thủy 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Bộ Giáo dục và Đào tạo  

H10.10.02.04 
Danh sách đoàn đánh giá ngoài AUN-QA đến 
kiểm định chất lượng CT ĐT của Nhà trường 
hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
AUN-QA  

H10.10.02.05 
Quyết định thành lập đoàn ĐGN TTKĐCLGD 
– ĐHQGTPHCM đến đánh giá ngoài các CT 
ĐT hàng năm của Trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
TTKĐCLGD – 
ĐHQGTPHCM 

 

H10.10.02.06 
Quyết định thành lập đoàn đánh giá chất lượng 
đồng cấp các CT ĐT hàng năm của Trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Đại học Quốc gia Hà Nội  

H10.10.03.01 
Các Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục 
các CT ĐT hàng năm của Trường 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.03.02 
Đề án cải tiến chất lượng hậu kiểm định Nhà 
trường  

Năm  2018 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.03.03 

Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng của 
các CT ĐT đối với kiểm định cấp Bộ GD&ĐT 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Bộ GD&ĐT  

Chứng nhận AUN của các CT ĐT Kiểm định 
chất lượng theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các 
trường đại học Đông Nam Á AUN-QA 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
AUN-QA  

Báo cáo đánh giá chất lượng đồng cấp công 
nhận chuẩn chất lượng đối với các CT ĐT 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Đại học Quốc gia Hà Nội  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.03.04 

Công văn gửi các khoa yêu cầu xây dựng kế 
hoạch cải tiến chất lượng các CT ĐT sau đánh 
giá  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá/kiểm 
định chất lượng các CTĐT 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.03.05 
Công văn của Viện ĐBCLGD kiểm tra thực 
hiện kế hoạch cải tiến chất lượng các CTĐT 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện ĐBCLGD 

Đại học Quốc gia HN 
 

H10.10.03.06 

Báo cáo tiến độ cải tiến chất lượng sau đánh 
giá/kiểm định của Khoa Đông phương học, 
Triết học, Văn học cho AUN-QA và Việt Nam 
học, Tâm lý học,  Quốc tế học cho 
TTKĐCLGD 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Khoa Đông phương học, 
Triết học, Văn học, Việt 
Nam học và Tiếng Việt, 
Tâm lý học và Quốc tế 

học 

 

H10.10.03.07 
Báo cáo tổng kết kết quả cải tiến chất lượng 
CTĐT cho AUN-QA của Khoa Đông Phương 
học và Khoa Triết học 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Khoa Đông Phương học 

và Khoa Triết học 
 

H10.10.04.01 
Bảng phân công các nhóm viết báo cáo tự đánh 
giá trường  

Năm 2021 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.04.02 
Quyết định thành lập tổ công tác thu thập minh 
chứng phục vụ hoạt động tự đánh giá trường 
năm 2021 

Số 666/QĐ-XHNV-ĐBCL 
ngày 30 tháng 3 năm 2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.04.03 

Email khoa KHCT và đường link để họp trực 
tuyến để chuẩn bị đón tiếp đoàn chuyên gia 
đánh giá AUN-QA thực hiện đánh giá thực địa 
online  

Năm 2020 Trường ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.04.04 
Biên bản tổng hợp góp ý cho của Hội đồng tự 
đánh giá chất lượng các CT ĐT cho Báo cáo tự 
đánh giá các CTĐT 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.04.05 
Email của cán bộ trung tâm góp ý về báo cáo 
gửi cho các Khoa/Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.04.06 
Công văn triển khai/Kế hoạch đón tiếp chuyên 
gia/Email thông báo kế hoạch kiểm tra các khoa 
làm minh chứng, lịch kiểm tra minh chứng 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.04.07 

Quyết định thành lập Ban đón tiếp chuyên gia 
đánh giá ngoài/đánh giá đồng cấp chất lượng 
các CT ĐT 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

Kế hoạch chuẩn bị đón tiếp đoàn chuyên gia  
đánh giá ngoài/đánh giá đồng cấp chất lượng 
các CT ĐT 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.04.08 
Báo cáo tình hình thực hiện đánh giá ngoài 
online CTĐT cử nhân ngành Chính trị học gửi 
ĐHQGHN 

Năm 2020 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.04.09 

Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL năm, phương 
hướng hoạt động công tác ĐBCL năm mới 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm bảo chất 
lượng giáo dục 

 

Tài liệu Hội nghị công tác ĐBCL hàng năm của 
Nhà trường 
Chương trình Hội nghị  công tác ĐBCL 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.04.10 
Tài liệu hội nghị giao ban ĐBCL ĐHQGHN Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Đại học Quốc gia Hà Nội  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H10.10.04.11 
Slide chia sẻ kinh nghiệm với Đại học Y Dược, 
TPHCM 

Năm 2020 Trường ĐHKHXH&NV  

H10.10.04.12 Email trao đổi với ĐH Ngoại Thương Hà Nội  Trường ĐHKHXH&NV  



 
 

97

TIÊU CHUẨN 11 
 
 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.01.01 
Kế hoạch công tác Đảm bảo chất lượng 
Trường hàng năm   

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

H11.11.01.02 

Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông 
qua phản hồi từ các bên liên quan 

Số 5077/HD-ĐHQGHN 

Ngày 23/12/2014 
ĐHQGHN 

 

Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông 
qua phản hồi từ các bên liên quan 

Số 581/HD-ĐHQGHN 
Ngày 20/02/2020 

 

H11.11.01.03 

Quyết định về việc ban hành Quy định 
phân cấp quản lý và quy trình hoạt 
động ở trường ĐHKHXH&NV, 
ĐHQGHN quy định  TT ĐBCLĐT là 
đơn vị đầu mối trong việc xây dựng hệ 
thống quản lý thông tin ĐBCL bên 
trong với các hoạt dộng lấy ý kiến các 
bên liên quan, các Khoa/Viện/Bộ môn 
trực thuộc có nhiệm vụ phối hợp 

Số 2173 /QĐ-XHNV 
Ngày 14/09/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H11.11.01.04 

Sổ tay ISO của trường có: 52 quy trình 
ISO liên quan đến các hoạt động đào 
tạo, CSVC, khảo thí, Đảm bảo chất 
lượng, Tổ chức cán bộ, Quản lý nghiên 
cứu khoa học, tạp chí – xuất bản, Công 
nghệ thông tin… 

Năm  2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.01.05 

Đề án khảo sát các bên liên quan phục 
vụ đánh giá chất lượng cấp trường 

Năm 2018 

Năm  2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Đề án số hóa minh chứng cốt lõi phục 
vụ hoạt dộng kiểm định, đánh giá chất 
lượng 

Năm 2016 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Đề án tổ chức lấy ý kiến phản hồi 
online của sinh viên về hoạt động 
giảng dạy 

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H11.11.01.06 

Khảo sát đối với sinh viên, học viên về 
học phần (bao gồm đánh giá hoạt động 
giảng dạy của giảng viên và các điều 
kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy, 
thực hiện 2 lần/năm): Mẫu phiếu+ 
Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

Khảo sát đối với sinh viên, học viên về 
chất lượng các hoạt dộng hỗ trợ người 
học: Mẫu phiếu+ Báo cáo phân tích 
dữ liệu khảo sát 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

Khảo sát đối với sinh viên tốt nghiệp 
về tình hình việc làm và chương trình 
đào tạo (thực hiện 1 lần/năm):  Mẫu 
phiếu+ Báo cáo phân tích dữ liệu 
khảo sát 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Khảo sát giảng viên tự đánh giá chất 
lượng các nhiệm vụ đã thực hiện trong 
năm học và các hoạt động giảng dạy/hỗ 
trợ giảng dạy của Nhà trường (thực 
hiện 1 lần/năm): Mẫu phiếu+ Báo cáo 
phân tích dữ liệu khảo sát 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

Khảo sát đối với NSDLĐ về mức độ 
hài lòng về chất lượng sinh viên tốt 
nghiệp và mức độ quan trọng của các 
CĐR trong CTĐT (thực hiện 1 
lần/năm): Mẫu phiếu+ Báo cáo phân 
tích dữ liệu khảo sát 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

H11.11.01.07 

Cổng thông tin đào tạo dành cho sinh 
viên 

(http://daotao.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp)  

 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Cổng thông tin đăng ký môn học dành 
cho sinh viên 

(http://dangkyhoc.daotao.vnu.edu.vn) 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Phần mềm khảo sát sinh viên về học 
phần 

(http://survey.ussh.edu.vn) 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Phần mềm quản lý văn bản nội bộ E-
office 

(http://eoffice.vnu.edu.vn/qlvb/) 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Cổng thông tin tuyển sinh ĐH/SĐH 
(http://tssh.vnu.edu.vn) 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Cổng thông tin xác nhận nhập học đại 
học chính quy 

(http://tuyensinh.vnu.edu.vn/index.php/Nhaphoc/) 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Phần mềm quản lý đào tạo đại học, sau 
đại học; 
Phần mềm kế toán; 
Phần mềm quản lý cán bộ/đánh giá cán 
bộ; 
Phần mềm quản lý công tác sinh viên, 
xét học bổng 

Phần mềm e-office quản lý văn bản đi-
đến của Trường 
Website môn học 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H11.11.02.01 

Công văn nộp Báo cáo đánh giá chất 
lượng thông qua khảo sát phản hồi của 
các bên liên quan hàng năm cho Viện 
Đảm bảo chất lượng giáo dục, 
ĐHQGHN 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H11.11.02.02 
Thông tư ban hành quy chế thực hiện 
công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân 

Số 36/2017/TT-BGD&ĐT 
Ngày 28/12/2017 

Bộ GD&ĐT  

H11.11.02.03 
Kết quả thực hiện quy chế công khai 
và công bố trên các trang thông tin 
điện tử của Nhà trường 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/gioi-thieu/ba-cong-
khai/ 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H11.11.03.01 
Đề án “Cải tiến chất lượng Trường giai 
đoạn 2018-2021” với lộ trình và kế 
hoạch hoạt động cụ thể 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2015 cho tất cả đơn vị trong 
trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
 

H11.11.03.02 

Sổ tay hướng dẫn thực hiện công tác 
ĐBCL với các nội dung: 

- Khái quát về Trường 
ĐHKHXH&NV-ĐHQGHN 
- Giới thiệu hệ thống ĐBCL bên trong 
trường ĐHKHXH&NV 
- Các hoạt động ĐBCL tại trường 
ĐHKHXH&NV 

- Các điều kiện thực hiện hoạt động 
ĐBCL 
- Các công cụ giám sát và đánh giá 
hoạt động ĐBCL 
- Các quy trình thực hiện công tác đảm 
bảo chất lượng: Quy trình tự đánh giá 
CT ĐT, Quy trình tự đánh giá cấp 
trường, Quy trình đánh giá chất lượng 
đồng cấp, Quy trình đánh giá ngoài 
chất lượng các CT ĐT, Quy trình đánh 
giá chất lượng thông qua phản hồi từ  
các bên liên quan 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H11.11.03.03 
Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015 

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.03.04 

Quy định về phân cấp quản lý và quy 
trình hoạt động ở trường ĐH 
KHXH&NV  

Số 2173/ QĐ-XHNV, 
Ngày 14/9/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quy định về phân cấp quản lý và quy 
trình hoạt động ở trường ĐH 
KHXH&NV 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H11.11.03.05 
Quy trình tổ chức thi, chấm thi, ra đề 
theo tiêu chuẩn ISO 1900:2015 

Năm  2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H11.11.03.06 

Kết luận Hội nghị giao ban trường 
hàng tháng 

Năm 2019-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Hội nghị Viên chức, người lao động và 
Tổng kết năm học hàng năm của 
Trường: 
- Công văn hướng dẫn tổ chức 

- Biên bản Hội nghị  

- Báo cáo tổng kết năm học và Phương 
hướng hoạt động năm học mới 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H11.11.03.07 
Email nâng cấp phần mềm khảo sát 
sinh viên về học phần hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H11.11.03.08 
Ảnh chụp giao diện phần mềm e-office 
quản lý văn bản  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H11.11.03.09 
Email của trường thông báo Kết luận 
giao ban, công văn các hoạt động của 
trường… 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.04.01 

Đề án cải tiến chất lượng sau kiểm 
định theo khuyến nghị của Báo cáo 
đánh giá ngoài 

Năm 2016 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Chiến lược phát triển Trường 
ĐHKHXH&NV đến 2025, tầm nhìn 
2035 
Phụ lục các mục tiêu và chỉ số hoạt 
động chính (KPIs) của chiến lược 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H11.11.04.02 
Kế hoạch đánh giá giám sát Hệ thống 
quản lý chất lượng ISO 9001:2015 
hàng năm  

Năm 2019-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H11.11.04.03 

Công văn triển khai các hoạt động 
đánh giá chất lượng thông qua phản 
hồi của các bên liên quan bằng hình 
thức online: 

- Khảo sát chất lượng các hoạt động hỗ 
trợ người học; 
- Khảo sát học phần của sinh viên đại 
học; 
- Khảo sát giảng viên tự đánh giá; 

-  Khảo sát đánh giá trường năm  2021 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.04.04                        

- Nhà trường thành lập câu lạc bộ 
Tiếng Anh dành cho giảng viên; 
- Hồ sơ/thống kê các lớp tập huấn nâng 
cao năng lực tiếng Anh Academic 
Writing, Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 
trình độ TC, Kỹ năng và phương pháp 
giảng dạy tiếng Anh  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Tổ chức lớp học cho giảng viên chính 
hạng 2, chuẩn chức danh giảng viên 
chính 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Hội thảo về Nhân văn số Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Bồi dưỡng kiến thức về Tôn giáo Nhà 
nước pháp quyền 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Quyết định tổ chức các lớp nghiệp vụ 
sư phạm đại học 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Tập huấn thuyết trình hiệu quả bằng 
PowerPoint 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Kỹ năng giảng dạy cho giảng viên, 
phương pháp giảng dạy hiện đại cho 
giảng viên mới 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Kỹ năng đánh giá chính sách, lập kế 
hoạch và tổ chức thực hiện công việc 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 



 
 

105

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.04.05                        

Tổ chức tập huấn ký năng công bố 
quốc tế vưới GS.Mark Turner và 
Michael O’Donnell 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Tổ chức khóa học Academic Writing  
Tháng 3/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Tổ chức tập huấn “Recent 
Development in Publishing social 
science research: How and why to 
improve transparency and openess và 
các chương trình Lunch Box For 
English Club giúp nâng cao năng lực 
ngoại ngữ của giảng viên trong trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Dự án TOURIST Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Dự án tài trợ của Viện KAS (Đức) cho 
các hội thảo khoa học quốc tế 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Dự án “hợp tác để nâng cao năng lực 
nghiên cứu cơ bản tại Trường 
ĐHKHXH&NV trong lĩnh vực nghiên 
cứu phát triển quốc tế” do Đại sứ quán 
Ai-len tài trợ 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo 
ngoại ngữ thông qua hiện đại hóa các 
công cụ giảng dạy ngôn ngữ” do Đại 
sứ quán Hungari tài trợ 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H11.11.04.06                        

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn 
trường hàng năm  và phương hướng 
hoạt động năm học mới 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Công đoàn trường  

Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh 
niên, Hội sinh viên hàng năm  và 
phương hướng hoạt động năm học mới 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên 

trường 
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TIÊU CHUẨN 12 
 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 
Ghi chú 

H12.12.01.01 

Chiến lược phát triển của trường đến năm 2010, tầm nhìn 
2020 trong đó có kế hoạch và chiến lược phát triển đội 
ngũ cán bộ Trường 

Số 2134/QĐ-XHNV-HCQT,ngày 
29/8/2007 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Chiến lược phát triển của trường đến năm 2020, tầm nhìn 
2030 trong đó có kế hoạch và chiến lược phát triển đội 
ngũ cán bộ Trường. 

Năm 2015 
 

 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Trường 
ĐHKHXH&NV giai đoạn 2010-2015, phương hướng giai 
đoạn 2016-2020. 

Năm 2015  

Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV đến 2025, 
tầm nhìn 2035 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

 

H12.12.01.02 

Website Trường ĐHKHXH&NV công bố tầm nhìn, sứ 
mạng và giá trị cốt lõi của nhà trường 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/page/su
-menh-va-muc-tieu-phat-

trien.html 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H12.12.01.03 
Chính sách chất lượng  

Ngày 26/3/2015 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H12.12.01.04 
Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng 
nhiệm kỳ 2020-2025 

Số, năm  2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H12.12.01.05 

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
nhiệm kỳ 2016-2020 

Quyết định số 1040/QĐ-XHNV-
TC ngày 30 tháng 3 năm 2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
nhiệm kỳ 2020-2025 

Quyết định số 841/QĐ-XHNV-
TC ngày 22 tháng 4 năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H12.12.01.06 
Quyết đinh Hội đồng Khoa học và Đào tạo các 
Viện/Khoa/ Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.01.07 

Bảng phân công công việc cán bộ chuyên trách công tác 
đảm bảo chất lượng của các Khoa/Bộ môn trực thuộc 
trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Bảng mô tả vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ hỗ trợ của 
các Khoa/Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.01.08 
Kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ năm 
2016,2017,2018,2019,2020 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.01.09 

Kế hoạch công tác nhiệm kỳ của Trường giai đoạn 2016-
2020;  

Kế hoạch công tác năm học của Phòng Đào tạo,  
Kế hoạch công tác năm học Phòng Quản lý Nghiên cứu 
khoa học,  

Kế hoạch công tác năm học Phòng Tổ chức cán bộ,  

Kế hoạch công tác năm học Phòng Công tác sinh viên,  
Kế hoạch công tác năm học Trung tâm Đảm bảo chất 
lượng đào tạo 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H12.12.01.10 
Chiến lược ĐBCLGD của ĐHQGHN giai đoạn 2013-
2020 tầm nhìn 2030  

Năm  2013 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H12.12.01.11 
Quy định về hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua 
phản hồi từ các bên liên quan 

Số 5077/HD-ĐHQGHN,  

ngày 23/12/2014 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

Quy định về hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua 
phản hồi từ các bên liên quan 

Số 581/HD-ĐHQGHN,  
ngày 20/02/2020 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

H12.12.01.12 

Sổ tay Đảm bảo chất lượng 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quy trình ISO về công tác khảo sát Đảm bảo chất lượng Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H12.12.01.13 

 

Công văn của trường đề nghị các đơn vị thực hiện hoạt 
động cải tiến sau đánh giá hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá của các 
Khoa/Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.01.14 

Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng 
CTĐT sau đánh giá theo khuyến nghị đoàn ĐGN  của các 
Khoa/Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

- Báo cáo tổng kết công tác hậu kiểm định của khoa Đông 
phương học, khoa Triết học 

- Đề án cải tiến chất lượng của khoa Triết học 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.01.15 
Đề án cải tiến chất lượng hậu kiểm định Nhà trường  Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.01.16 
Thống kê đội ngũ cán bộ hỗ trợ của toàn trường (trình độ 
chuyên môn, bằng cấp) 

Năm 2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H12.12.01.17 
Báo cáo của Phòng Tổ chức – Cán bộ về đội ngũ cán bộ 
hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Tổ chức – 
Cán bộ  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H12.12.01.18 
Dự toán ngân sách của các Phòng chức năng/Trung tâm 
hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.01.19 
Kết luận cuộc họp giao ban hàng tháng của Nhà trường Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.01.20 
Quyết định ban hành chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm của Đại 
học Quốc gia Hà Nội của các đơn vị trực thuộc  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  

H12.12.01.21 
Báo cáo tổng kết năm  học và phương hướng năm học của 
Trường hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.02.01 

Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại 
học Quốc gia Hà Nội  

Quyết định số 4616/QĐ-
ĐHQGHN 

 ngày 08 tháng 12 năm 2014 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  

Danh mục các văn bản quản lý hợp tác quốc tế https://vnu.edu.vn/home/?C2051/
N15154/Danh-muc-he-thong-cac-

van-ban-quan-ly-hop-tac-quoc-
te.htm 

 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

H12.12.02.02 Các văn bản hướng dẫn, quy định, hướng dẫn so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục  

 

Hướng dẫn về các tiêu chí trường đại học nghiên cứu 
trong Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số 1206/HD-ĐBCLGD,  

ngày 23/4/2013 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Các bảng tiêu chí xếp hạng THE, QS 
 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H12.12.02.03 

Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý 
và quy trình hoạt động ở trường ĐHKHXH&NV, 
ĐHQGHN quy định về quy trình hoạt động công tác Hợp 
tác phát triển của trường 

Số 2173 /QĐ-XHNV 

Ngày 14/09/2015 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý 
và quy trình hoạt động ở trường ĐHKHXH&NV, 
ĐHQGHN quy định về quy trình hoạt động công tác Hợp 
tác phát triển của trường 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H12.12.02.04 
Danh sách các đối tác trong nước, quốc tế Trường xác 
định lựa chọn để so chuẩn, đối sánh chất lượng 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.02.05 

Quản lý đào tạo theo chuẩn quốc tế trong ĐHQGHN https://www.vnu.edu.vn/home/?C
2051/N932/Quan-ly-dao-tao-theo-

chuan-quoc-te.htm 

 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

 H12.12.02.06 
Quy định mở ngành, xây dựng và phát triển ngành, 
chuyên ngành đào tạo của ĐHQGHN 

Số 1366/Q Đ-ĐHQGHN, 

Ngày 25/4/2012 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội   

H12.12.02.07 

Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội Số 5115/Q Đ-ĐHQGHN, 

Ngày 25/12/2014 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  

Quy chế đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội Số 4668/Q Đ-ĐHQGHN, 

Ngày 10/12/2014 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  

H12.12.02.08 
Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của  Đại học 
Quốc gia Hà Nội giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030 

Số 4611/ĐHQGHN-ĐBCL, 
Ngày 28/12/2012 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H12.12.02.09 
Quy trình ISO về xây dựng, phát triển CT ĐT của phòng 
Đào tạo 

Năm 2019 
Phòng Đào tạo 

 

H12.12.02.10 
Thống kê các chỉ số NCKH của Trường ĐHKHXH&NV Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Báo cáo kết quả NCKH của Trường ĐHKHXH&NV  

H12.12.02.11 
Báo cáo đại học nghiên cứu hàng năm có đối sánh giữa 
các năm  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.03.01 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục CT ĐT của Bộ 
GD&ĐT, của AUN-QA Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Bộ GD&ĐT 

AUN-QA 
 

 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục CSGD của Bộ 
GD&ĐT, của AUN-QA Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Bộ GD&ĐT 

AUN-QA 
 

 

H12.12.03.02 
Công văn hướng dẫn các đơn vị về rà soát các điều kiện 
đảm bảo chất lượng của Trung tâm Đảm bảo chất lượng 
hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.03.03 
Báo cáo rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng của các 
Viện/Khoa/Bộ môn trực thuộc hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc  

H12.12.03.04 
Báo cáo 3 công khai https://ussh.vnu.edu.vn/vi/gioi-

thieu/ba-cong-khai/ 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.03.05 
Báo cáo tự đánh giá các CTĐT có đối sánh 

Năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H12.12.03.06 
Báo cáo tỷ lệ sinh viên có việc làm hàng năm có đối sánh 
gửi ĐGQGHN, Bộ GD&ĐT 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.03.07 

Khảo sát đối với sinh viên, học viên về học phần (bao 
gồm đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên và các 
điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy, thực hiện 2 
lần/năm): Mẫu phiếu+ Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng giáo dục 

 

Khảo sát đối với sinh viên, học viên về chất lượng các 
hoạt dộng hỗ trợ người học: Mẫu phiếu+ Báo cáo phân 
tích dữ liệu khảo sát 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng giáo dục 

 

Khảo sát đối với sinh viên tốt nghiệp về tình hình việc làm 
và chương trình đào tạo (thực hiện 1 lần/năm):  Mẫu 
phiếu+ Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng giáo dục 

 

Khảo sát giảng viên tự đánh giá chất lượng các nhiệm vụ 
đã thực hiện trong năm học và các hoạt động giảng dạy/hỗ 
trợ giảng dạy của Nhà trường (thực hiện 1 lần/năm): Mẫu 
phiếu+ Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng giáo dục 

 

Khảo sát đối với NSDLĐ về mức độ hài lòng về chất 
lượng sinh viên tốt nghiệp và mức độ quan trọng của các 
CĐR trong CTĐT (thực hiện 1 lần/năm): Mẫu phiếu+ Báo 
cáo phân tích dữ liệu khảo sát 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng giáo dục 

 

H12.12.03.08 

Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp trường 
Năm  2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Báo cáo đánh giá ngoài chất lượng giáo dục cấp trường 
Năm  2015 

Trung tâm 
KDDCLGD-
ĐHQGHCM 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H12.12.03.09 

Khảo sát các bên liên quan về nhu cầu đào tạo, đánh giá 
của các bên liên quan về điều kiện mở các CTĐT: 
- Hàn Quốc học; 

- Đông Nam Á học 
- Việt Nam học bằng tiếng Anh; 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng giáo dục 

 

H12.12.03.10 

Hoạt động rà soát CT ĐT trình độ đại học, sau đại học 
định kỳ của Nhà trường: 

- Công văn hướng dẫn triển khai của Nhà trường; 

- Các CT ĐT sau chỉnh sửa (kèm khung) 

Năm  2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H12.12.03.11 
Quy chế chỉ tiêu nội bộ quy định và hướng dẫn về hỗ trợ 
công bố quốc tế 

Số 383/QĐ-XHNV-TC  

ngày 26/02/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H12.12.03.12 Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2020 Ngày 29/5/2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H12.12.03.14 
Quy định, quy trình về thực hiện CTĐT, bảo vệ luận án, 
luận văn 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 

ĐHKHXH&NV  

H12.12.03.15 
Quy trình ISO trong tuyển chọn, nghiệm thu, thanh quyết 
toán đề tài NCKH các cấp 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 

ĐHKHXH&NV  

H12.12.03.16 
Đề án công bố quốc tế Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 

ĐHKHXH&NV  

H12.12.03.17 
Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn trường hàng năm  
và phương hướng hoạt động năm học mới 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Công đoàn trường  

 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh 
viên hàng năm  và phương hướng hoạt động năm học mới 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Đoàn thanh niên, 

Hội sinh viên trường 
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TIÊU CHUẨN 13 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H12.12.04.01 
Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường giữa chu kỳ  

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H12.12.04.02 
Email của Trung tâm Đảm báo chất lượng yêu cầu các 
phòng rà soát hệ thống văn bản quản lý 

Tháng 4 năm 2021 
Trung tâm Đảm bảo 
chất lượng giáo dục 

 

H12.12.05.01 

Kế hoạch, chương trình Hội nghị, Thông báo Kết luận Hội 
nghị hàng năm các hoạt động của Trường: 

- Hội nghị công tác đảm bảo chất lượng; 
- Hội nghị  công tác tài chính; 

- Hội nghị  công tác đào tạo; 
- Hội nghị công tác Thanh tra pháp chế 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 13.1 

H13.13.01.01 
Hướng dẫn và kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

Năm 2017,2018,  

2019, 2020, 2021 

Bộ Giáo dục  

và Đào tạo  
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H13.13.01.02 
Hướng dẫn và kế hoạch tuyển sinh của Đại học Quốc 
gia Hà Nội  

Năm 2017,2018,  

2019, 2020, 2021 

ĐHQGHN 
 

H13.13.01.03 
Kế hoạch tuyển sinh hàng năm của Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn  

Từ năm học 2016 - 2017  

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.01.04 
Kế hoạch truyền thông của Trường Đại học Khoa học 
Xã hội và Nhân văn  

Năm 2017,2018,  

2019, 2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.01.05 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học chính 
quy  

Từ năm học 2016 - 2017  

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.01.06 Đề án tuyển sinh đại học  
Từ năm học 2016 - 2017  

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.01.07 Thông báo tuyển sinh sau đại học 
Từ năm học 2016 - 2017  

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.01.08 
Kế hoạch Ngày hội tuyển sinh – hướng nghiệp của Báo 
Tuổi trẻ 

 

 
Báo Tuổi trẻ  

H13.13.01.09 Quyết định thành lập các đội “Đại sứ sinh viên” 
Năm 2017,2018,  

2019, 2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.01.10 
Cẩm nang “Khoa học Xã hội và Nhân văn – 27 ngành 
nghề và xu hướng”  

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H13.13.01.11 Báo cáo tổng kết tuyển sinh đại học chính quy 
Năm 2017,2018,  

2019, 2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Tiêu chí 13.2 

H13.13.02.01 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh (đại học, sau 
đại học) 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H13.13.02.02 
Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 
khi tốt nghiệp 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.02.03 
Hướng dẫn xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học 
chính quy 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.02.04 
Quyết định công nhận điểm trúng tuyển các 
ngành/CTĐT 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.02.05 
Hướng dẫn xét tuyển vào đại học chính quy với các thí 
sinh có chứng chỉ quốc tế  

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.02.06 
Quy định về miễn thi ngoại ngữ trong tuyển sinh sau 
đại học của ĐHQGHN 

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

ĐHQGHN 
 

H13.13.02.07 Quy định tuyển sinh tiến sĩ ở ĐHQGHN Từ năm học 2016 - 2017 ĐHQGHN  

H13.13.02.08 
Hướng dẫn xét tuyển người nước ngoài vào học tại 
ĐHQGHN 

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.02.09 Tài liệu Hội nghị tổng kết tuyển sinh  
Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Tiêu chí 13.3 

H13.13.03.01 Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT Năm 2019, 2020 
Bộ Giáo dục  

và Đào tạo  
 

H13.13.03.02 Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy ở ĐHQGHN 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 
ĐHQGHN  

H13.13.03.03 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 
Từ năm học 2016 - 2017  

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H13.13.03.04 
Biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh (đại học, sau đại 
học) 

Từ năm học 2016 - 2017  

Đến năm học 2020 - 2021 

ĐHQGHN, 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H13.13.03.05 Thông báo và hướng dẫn quy trình nhập học 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.03.06 Giấy báo nhập học 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.03.07 Kết quả khảo sát sinh viên năm nhất 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Tiêu chí 13.4 

H13.13.04.01 Quyết định thành lập Thanh tra tuyển sinh 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.04.02 Hướng dẫn công tác thanh tra tuyển sinh 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.04.03 Báo cáo căn cứ xác định chỉ tiêu tuyển sinh 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.04.04 Hướng dẫn tổ chức thi tuyển sinh sau đại học 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.04.05 
Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo 

 

H13.13.04.06 Hướng dẫn tổ chức nhập học 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H13.13.04.07 Thống kê số liệu trúng tuyển và nhập học 
Năm 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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H13.13.04.08 Báo cáo tổng kết tuyển sinh 
Năm 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Tiêu chí 13.5  

H13.13.05.01 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân  
Năm 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H13.13.05.02 Khảo sát tân sinh viên  
Năm 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H13.13.05.03 Các hoạt động chào tân sinh viên  
Năm 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H13.13.05.04 Kế hoạch hỗ trợ sinh viên  
Năm 2017, 2018, 2019, 

2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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TIÊU CHUẨN 14 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 14.1 

H14.14.01.01 
 

- Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức 
tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau 
khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 
đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 
chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

- Thông tư ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 
mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết 
định mở ngành đào tạo trình độ đại học 
- Thông tư Qui định về chuẩn chương trình đào tạo, xây 
dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào 
tạo các trình độ của giáo dục đại học 

Thông tư số 07/2015/TT-
BGDĐT, ngày 01/6/2015 

 

 
 

Thông tư số 22/2017/TT-
BGDĐT, ngày 06/9/2017 

 
 

Thông tư số 17/2021/TT-
BGDĐT, ngày 22/6/2021 

Bộ Giáo dục và 
Đào tạo  

 

H14.14.01.02 
 

Các văn bản quy định về mở mới và điều chỉnh chương 
trình đào tạo ở ĐHQGHN 
Qui chế đào tạo đại học năm 2014 

Quyết định số 1366/QĐ-
ĐHQGHN, 

ngày 25/4/2012 
Quyết định số 1111/QĐ-

ĐHQGHN, 

ngày 04/4/2018 

Quyết định số 5115/QĐ-
ĐHQGHN, 

Ngày 25/12/2014 

ĐHQGHN 
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H14.14.01.03 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngành, chuyên ngành 
đào tạo của ĐHQGHN giai đoạn 2014-2020 

 
Quyết định số 934/QĐ-

ĐHQGHN, 

 ngày 24/3/2014 

 

ĐHQGHN 

 

H14.14.01.04 Quyết định ban hành 23 chương trình đào tạo trình độ 
đại học  

Quyết định số 4118/QĐ-
ĐT ngày 30/11/2012  

Quyết định số 3596/QĐ-
ĐHQGHN, 

 ngày 30/9/2015 
Quyết định số 3603/QĐ-

ĐHQGHN ngày 
30/9/2015 

ĐHQGHN 

 

H14.14.01.05 Các quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ 
đại học 

Năm 2019 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.01.06 Quyết định ban hành chương trình và giao nhiệm vụ đào 
tạo ngành Nhật Bản, Đông Nam Á học, Hàn Quốc học, 
Văn hóa học  

Năm 2019 

Năm 2020 

ĐHQGHN 
 

H14.14.01.07 Hướng dẫn về việc xây dựng đề cương môn học của 
ĐHQGHN 

Hướng dẫn số 
2543/ĐHQGHN-ĐT, 

ngày 26/7/2013 

ĐHQGHN 
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H14.14.01.08 Các văn bản hướng dẫn xây dựng và điều chỉnh, rà soát 
đề cương học phần của Trường ĐHKHXH&NV 

Công văn số 508/XHNV-
ĐT,  

ngày 01/3/2013 
Hướng dẫn số 

103/XHNV-ĐT, ngày 
02/8/2013 
Năm 2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.01.09 Các văn bản về hoạt động rà soát chương trình đào tạo 
và chuẩn đầu ra cấp khoa, cấp trường (Biên bản họp 
khoa, nghiệm thu) 

Từ năm học 2016 - 2017  
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.01.10 Bản mô tả một số chương trình đào tạo 
Các ý kiến đóng góp về bản mô tả chương trình đào tạo  
  

Từ năm học 2016 - 2017  
Đến năm học 2020 - 2021 Các khoa   

H14.14.01.11 
Các quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu chương 
trình đào tạo  

 

Từ năm học 2016 - 2017  
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.01.12 Văn bản phân công biên soạn đề cương các học phần 
Các hợp đồng biên soạn và nghiệm thu đề cương học 
phần  

 

Từ năm học 2016 - 2017  
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.01.13 Biên bản họp bộ môn, họp hội đồng khoa học và đào tạo 
cấp khoa, cấp trường  

Từ năm học 2016 - 2017  
Đến năm học 2020 - 2021 

Các khoa 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.01.14 Đề cương các học phần  Năm 2015 

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H14.14.01.15 Các hội nghị đào tạo  
Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy  

Từ năm học 2016 - 2017  
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H14.14.01.16 Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan   
Từ năm học 2016 - 2017  

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.01.17 Quy định phân cấp quản lý  Năm 2015 
Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.01.18 Quyết định ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường đại 
học thành viên thẩm định và ban hành các chương trình 
đào tạo điều chỉnh 

Quyết định số 3176/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 

25/9/2018  
ĐHQGHN  

H14.14.01.19 Hướng dẫn về kiểm tra đánh giá các học phần tại 
Trường ĐHKHXH&NV 

Năm 2015 
Năm 2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.01.20 Qui định dự thảo rà soát chương trình đào tạo, chương 
trình dạy học 5 năm 1 lần  

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Tiêu chí 14.2 

H14.14.02.01 
Hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo 
theo chuẩn đầu ra ở Đại học Quốc gia Hà Nội  
Hướng dẫn hoàn thiện CTĐT theo CĐR  phù hợp 
phương thức đào tạo theo tín chỉ ở Đại học Quốc gia Hà 
Nội  

Hướng dẫn số 3109/HD-
ĐHQGHN, ngày 

29/10/2010 
Công văn số 1577/HD-

ĐHQGHN, ngày 
27/5/2011 

ĐHQGHN 

 

H14.14.02.02 
Hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn 

Lý luận chính trị 

Hướng dẫn số 
3056/BGDĐT-GDĐH,  

ngày 19/7/2019 

Bộ GD&ĐT  
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H14.14.02.03 
Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo đại 

học theo Quy chế đào tạo đại học  
 

Hướng dẫn số 1110/HD-
ĐHQGHN,  

Ngày 30/3/2015 
 

ĐHQGHN  

H14.14.02.04 
Văn bản về rà soát chương trình đào tạo năm 2015 

Công văn số 890/XHNV-
ĐT, ngày 17/4/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.02.05 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT trình độ đại học tại 
ĐHQGHN 

Công văn số 

2159/ĐHQGHN-ĐT ngày 
11/7/2019 

ĐHQGHN  

H14.14.02.06 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo 
đại học chính quy 
Công văn hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện điều chỉnh 
chương trình đào tạo 

Công văn số 
3223/XHNV-ĐT, ngày 

20/8/2019 
Công văn số 

4157/XHNV-ĐT, ngày 
01/11/2019 

Trường  
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.02.07 Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu CTĐT sau 
điều chỉnh  

Năm 2019 Trường  

ĐHKHXH&NV 
 

H14.14.02.08 Văn bản về hoạt động rà soát chương trình đào tạo và 
chuẩn đầu ra cấp khoa, cấp trường (Biên bản họp khoa, 
nghiệm thu) 

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Các khoa và 

Trường  

ĐHKHXH&NV 
 

H14.14.02.09 
Kết quả khảo sát các bên liên quan khi điều chỉnh chuẩn 
đầu ra của CTĐT 

Từ năm học 2016 – 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Khoa Tâm lý học, 
Lịch sử, Xã hội 
học, Việt Nam 

học 

 

H14.14.02.10 
Quyết định ban hành 26 CTĐT 

Quyết định số 4433/QĐ-
XHNV ngày 27/11/2019 

Trường  

ĐHKHXH&NV 
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H14.14.02.11 Các hợp đồng điều chỉnh đề cương học phần CTĐT đại 
học hệ chuẩn  

Năm 2018, 2019, 2020, 
2021 

Trường  
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.02.12 Phụ lục: Nội dung và cấu trúc đề cương học phần theo 
chuẩn đầu ra 

Năm 2018, 2019, 2020, 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Tiêu chí 14.3 

H14.14.03.01 
Đề cương các học phần  

Năm 2015, 2018, 2019, 
2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.03.02 Đề cương các học phần cung cấp qua portal cho sinh 
viên  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

ĐHQGHN 
 

H14.14.03.03 
Lịch trình đào tạo   

Từ năm học 2016 - 2017  

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.03.04 Các thông báo đăng ký học 
Thời khóa biểu cung cấp cho sinh viên  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.03.05 
Lịch trình giảng dạy trong đề cương học phần 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.03.06 
Phần mềm quản lý đào tạo / Sổ tay sinh viên  

Năm 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.03.07 Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân (tuần lễ hội nhập), 
chương trình đón chào Tân sinh viên  

Năm 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.03.08 
Sổ mượn trang thiết bị giảng dạy tại các giảng đường  

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.03.09 Lịch thanh tra đào tạo, các hoạt động giảng dạy của 
Phòng Thanh tra và Pháp chế  

Năm 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.03.10 
Hợp đồng giảng dạy  

Năm 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Tiêu chí 14.4 
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H14.14.04.01 Đề cương học phần (nội dung thiết kế hoạt động dạy và 
học chi tiết) 

Năm 2019, 2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H14.14.04.02 Bản mô tả chương trình đào tạo/ Bản mô tả chương trình 
dạy học 

Năm 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H14.14.04.03 Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy 
Báo cáo sơ kết công tác đổi mới hoạt động giảng dạy tại 
Trường ĐHKHXH&NV giai đoạn 2019-2020 

Năm 2019 
Số 2272/XHNV-ĐT, 

Ngày 24/11/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.04.04 Kết quả khảo sát Bản mô tả chương trình đào tạo 
Kết quả khảo sát các bên liên quan về chương trình đào 
tạo  

Năm 2018, 2019, 2020, 
2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.04.05 Kết quả khảo sát các bên liên quan về chương trình đào 
tạo 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H14.14.04.06 Kết quả khảo sát các học phần  Năm 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H14.14.04.07 Chương trình đào tạo của ngành Tâm lý học sau khi điều 
chỉnh  

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV  

H14.14.04.08 Qui định về tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến và xây 
dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN   

Quyết định số 4391/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 

29/12/2021 

ĐHQGHN 

 

Tiêu chí 14.5  

H14.14.05.01 Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ 
các bên liên quan  

Số 5077/HD-ĐHQGHN, 
ngày 23/12/2014 

Số 581/HD-ĐHQGHN, 
ngày 20/02/2020 

ĐHQGHN 

 

H14.14.05.02 Kết quả đánh giá học phần (có nội dung phương pháp 
giảng dạy và kiểm tra đánh giá) 

 
Trường 

ĐHKHXH&NV  
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H14.14.05.03 Các văn bản về việc tổ chức dạy học và thi trực tuyến 
cho sinh viên  

Năm 2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV  

H14.14.05.04 Kết quả khảo sát về chất lượng các hoạt động hỗ trợ 
người học  

Năm 2018, 2019, 2020, 
2021 
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TIÊU CHUẨN 15 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 15.1 

H15.15.01.01 
Triết lý giáo dục Trường ĐHKHXH&NV 
 

Số 1765/XHNV-ĐBCL, 
ngày 14/7/2017 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.01.02 

Chiến lược phát triển Trường  ĐHKHXH&NV  đến năm 
2020, tầm nhìn năm 2030 

Chiến lược phát triển Trường  ĐHKHXH&NV  đến năm 
2025, tầm nhìn năm 2035 

Năm 2015 
Năm 2018 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.01.03 Chương trình đào tạo của các Ngành trong Trường 
ĐHKHXH&NV  
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-
chuan/chuong-trinh-dao-tao-chuan-20666.html 

Năm 2019, 2020, 2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.01.04 Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trong Trường 
ĐHKHXH&NV 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.01.05 

Kế hoạch các năm học  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.01.06 

Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H15.15.01.07 
Qui định phân cấp quản lý và qui trình hoạt động ở 
Trường  ĐHKHXH&NV 

Năm 2015 
Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.01.08 
Ma trận các chuẩn đầu ra của một số chương trình đào 
tạo 

Năm 2019 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 



 
 

129

H15.15.01.09 
Đề cương học phần (nội dung thiết kế hoạt động dạy và 
học chi tiết) của một số môn học  

Năm 2015, 2019,  
2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.01.10 

Hướng dẫn của ĐHQGHN về đổi mới hoạt động giảng 
dạy giai đoạn 2019-2025 

Hướng dẫn số 278/HD-
ĐHQGHN, ngày 
25/01/2019 

ĐHQGHN 

 

H15.15.01.11 Hội nghị triển khai kế hoạch đổi mới hoạt động giảng 
dạy tại ĐHQGHN năm 2019 

Kết luận số 992/TB-
ĐHQGHN, ngày 05/4/2019 

ĐHQGHN  

H15.15.01.12 Hội nghị đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019 (có 
nội dung phổ biến và lồng ghép triết lý giáo dục vào 
chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo) 

Năm 2018 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H15.15.01.13 
Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy   

Giai đoạn 2019-2025 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H15.15.01.14 Hội nghị đổi mới phương pháp giảng dạy đại học năm 
2019 

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H15.15.01.15 
Biên bản họp Thiết kế hoạt động dạy và học chi tiết của 
một số học phần do bộ môn phụ trách  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Các bộ môn  
 

H15.15.01.16 
Bản góp ý, nhận xét của các chuyên gia, giảng viên uy 
tín về đề cương môn học  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.01.17 Danh sách các giảng viên tham gia tập huấn phương 
pháp giảng dạy tích cực (các lớp Nghiệp vụ sư phạm 
năm 2017, 2018, 2019 và 2020) 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.01.18 Danh sách các giảng viên tham gia khoá tập huấn 
“Phương pháp giảng dạy mới và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giảng dạy cho giảng viên ĐHQGHN” 

Năm 2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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H15.15.01.19 Triết lý giáo dục của một số khoa trong Trường  
ĐHKHXH&NV 
https://khoalichsu.ussh.vnu.edu.vn/triet-ly-giao-duc-
khoa-lich-su-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-ha-
noi/ 

 

Khoa Đông 
phương, Văn học, 
Lịch sử, Lưu trữ 
học và Quản trị 

văn phòng 

 

H15.15.01.20 Quy định về trách nhiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học của GV trong “Quy chế Tổ chức và Hoạt động” của 
Trường ĐHKHXH&NV. 

Quyết định số 510/QĐ-
XHNV, 

ngày 05/3/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Tiêu chí 15.2 
H15.15.02.01 Chiến lược phát triển Trường  ĐHKHXH&NV  đến năm 

2020, tầm nhìn 2030  
Chiến lược phát triển Trường  ĐHKHXH&NV  đến năm 
2025, tầm nhìn năm 2035 (có kế hoạch và chiến lược 
phát triển đội ngũ cán bộ Trường) 

Năm 2015 

Năm 2018 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.02.02 Bốn chương trình phát triển trường trong đó có “Chương 
trình xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn 
nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế” 

Số 1470/XHNV-TC, 
ngày 01/8/2012 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H15.15.02.03 - Văn bản về thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi cán bộ 
khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN; 
- Văn bản về xây dựng và phát triển các chương trình 
nghiên cứu trọng điểm và NNCM ở ĐHQGHN;  
-Đề án phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và quản lý 
trình độ cao của ĐHQGHN đến năm 2020 và tầm nhìn 
2030, năm 2014;  
- Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN về 
thí điểm chính sách trọng dụng cán bộ trình độ cao ở 
ĐHQGHN;  
- Nghị quyết của Đảng uỷ trong đó có nội dung Quyết 
nghị về thí điểm chính sách trọng dụng cán bộ trình độ 
cao ở ĐHQGHN;  
- Công văn về việc thí điểm xây dựng chính sách trọng 
dụng nhà khoa học trình độ cao;  
- Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên 
cứu viên tại ĐHQGHN;  
-  Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, 
luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp 
chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với công 
chức viên chức quản lý trong ĐHQGHN;  
- Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 
chức, viên chức, người lao động trong ĐHQGHN.  
- Hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng 
viên chức tại ĐHQGHN. 
- Hướng dẫn về đổi mới hoạt động giảng dạy tại 
ĐHQGHN giai đoạn 2019-2015 
- Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại 
ĐHQGHN.   
 

Hướng dẫn số 2164/HD-
ĐHQGHN, ngày 
21/7/2010;  
Hướng dẫn 1409/HD-
KHCN, ngày 8/5/2013;  
Nghị quyết 91/NQ/ĐU 
ngày 31/12/2015;  
Nghị quyết 63/NQ-HĐ 
ngày 14/1/2016 của Hội 
đồng ĐHQGHN; 
Công văn 982/ĐHQGHN-
TCCB ngày 11/4/2016; 
Quyết định số 868/QĐ-
ĐHQGHN ngày 01/4/2016 
Quyết định số 3668/QĐ-
ĐHQGHN,    
ngày 15/10/2014;  
Số 3768/QĐ-ĐHQGHN, 
ngày 22/10/ 2014; 
Hướng dẫn số 
2645/ĐHQGHN-TCCB, 
ngày 27/8/2019;  
Hướng dẫn số 278/HD-
ĐHQGHN, ngày 
25/01/2019;  
Quyết định số 4326/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 
27/12/2021 

ĐHQGHN 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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H15.15.02.04 Quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt động ở 
Trường ĐHKHXH&NV (trong đó có Quy trình tuyển 
dụng cán bộ tại trang 29) 

Số 2173/QĐ-XHNV, 
ngày 14/09/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.02.05 Các thông báo tuyển dụng giảng viên hàng năm  
 

 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 
 

H15.15.02.06 Bảng phân công giảng dạy của Bộ môn, Khoa, Viện gửi 
về Phòng Đào tạo  

Danh sách giảng viên dạy các lớp chất lượng cao  

Từ năm học 2016 - 2017  

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.02.07 Hệ thống quản lý đào tạo bằng phần mềm của Trường Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.02.08 Quyết định tuyển dụng viên Trường ĐHKHXH&NV 
trong 5 năm gần đây 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.02.09 Đề án vị trí việc làm của Trường  ĐHKHXH&NV 

 
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.02.10 Quy chế  chi tiêu nội bộ của Trường Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

 
 

Tiêu chí 5.3 

H15.15.03.01 Chương trình đào tạo của các Ngành trong Trường 
ĐHKHXH&NV  

Năm 2019, 2020, 2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.03.02 
 

Lịch trình đào tạo các năm học  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.03.03 

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm 
học 2020-2021 

Thông báo số 912/XHNV-
ĐT,  

ngày 30/4/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H15.15.03.04 
 

Toạ đàm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong 
đào tạo đại học: Nhu cầu và giải pháp  

Năm 2014 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H15.15.03.05 Một số đề thi đã sử dụng của SV: tự luận, đề kiểm tra 
nhóm, thuyết trình, tiểu luận, thực hiện đề án/ sản 
phẩm…) 
(Một số bài thi Tự luận, tiểu luận, thực hiện đề án/ sản 
phẩm) 
 

Năm 2020, 2021 

Viện Đào tạo Báo 
chí và Truyền 

thông, Khoa Du 
lịch, Khoa Khoa 

học Quản lý  

 

H15.15.03.06 
 

Các văn bản về hoạt động giảng dạy sử dụng website 
môn học 

 

 

Từ năm học 2015 - 2016 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.03.07 Các hoạt động tình nguyện, từ thiện, phục vụ cộng đồng 
của Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh 
viên và các khoa, viện, bộ môn, trung tâm 

Từ năm học 2015 - 2016 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.03.08 
 

Văn bản về việc tổ chức dạy học và thi trực tuyến cho 
sinh viên  

Năm 2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H15.15.03.09 
 

Báo cáo sơ kết công tác đổi mới hoạt động giảng dạy tại 
Trường ĐHKHXH&NV giai đoạn 2019-2020 
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/sinh-vien/hoc-bong-trao-doi-
sinh-vien/chuong-trinh-trao-doi-2-2-voi-dh-ngoai-ngu-
busan-han-quoc-19057.html 

Báo cáo số 2272/XHNV-
ĐT,  

Ngày 24/11/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.03.10 Các chương trình trao đổi sinh viên 2+2 tại Trường  
ĐHKHXH&NV (các chương trình liên kết đào tạo quốc 
tế) 

Từ năm học 2015 - 2016 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H15.15.03.11 

Các khoá đào tạo ngắn hạn do Trường ĐHKHXH&NV 
tổ chức  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

https://uss
h.vnu.edu
.vn/vi/sin

h-
vien/hoat-
dong/pag

e-2/ 

H15.15.03.12 Các hoạt động trao đổi chuyên môn, giao lưu với đại sứ, 
thực tập, thực tế của sinh viên Trường ĐHKHXH&NV 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.03.13 Hướng dẫn công tác thực tập thực tế và chuyên đề thực 
tập đối với sinh viên chính quy ở Đại học Quốc Gia Hà 
Nội 
https://ussh.vnu.edu.vn/vi/sinh-vien/hoat-dong/thuc-tap-
thuc-te-nganh-pr-o-truong-dhkhxh-nv-mon-hoc-dang-
gia-trong-doi-sinh-vien-19082.html 

Hướng dẫn số 1179/HD- 
ĐHQGHN, ngày 20/4/2020 

ĐHQGHN 

 

H15.15.03.14 Thực tập thực tế ngành PR ở Trường ĐHKHXH&NV: 
Môn học đáng giá trong đời sinh viên 

 

Công văn số 1800/XHNV-
ĐT,  

ngày 02/10/2020 

 

 

H15.15.03.15 
Các biên bản họp rà soát, điều chỉnh chương trình đào 
tạo nhằm tăng kỹ năng thực hành, thực tế cho sinh viên  

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Các khoa, bộ môn 
 

H15.15.03.16 Các đề án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất (phòng thực 
hành) 
Các phòng học thông minh, phòng thực hành trong 
Trường ĐHKHXH&NV 

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.03.17 Hướng dẫn về đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo 
trực tuyến ở ĐHQGHN 

Hướng dẫn số 1345/HD-
ĐHQGHN, ngày 16/5/2020 

ĐHQGHN 
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H15.15.03.18 

Quy định về  tổ chức và đào tạo trực tuyến ở ĐHQGHN 

Qui định số 2598/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 10/9/2020 

ĐHQGHN 
 

H15.15.03.19 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường  ĐHKHXH&NV 
Từ năm học 2016 – 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.03.20 

Báo cáo tổng kết hoạt động hỗ trợ người học 

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.03.21 Văn bản hỗ trợ sinh viên các ngành khoa học cơ bản  Năm 2020, 2021 Phòng Đào tạo   

H15.15.03.22 Các văn bản đề án, quyết định, hướng dẫn hoạt động 
nghiên cứu khoa hoc của sinh viên và học viên sau đại 
học  
Các quyết định khen thưởng các công trình nghiên cứu 
khoa học của sinh viên 

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Tiêu chí 15.4 

H15.15.04.01 Kết quả khảo sát giảng viên tự đánh giá 5 năm gần đây Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.04.02 Bản tự đánh giá của giảng viên cuối năm học 

Báo cáo tổng kết của các khoa cuối năm học  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

 

Các khoa, viện, 
bộ môn  

H15.15.04.03 Báo cáo kết quả khảo sát cựu sinh viên 5 năm gần đây Năm 2018, 2019 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.04.04 Báo cáo tổng kết của Phòng Chính trị và Công tác Học 
sinh Sinh viên  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.04.05 
Thống kê tình hình sử dụng tại Trung tâm Thông tin Thư 
viện 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

ĐHQGHN 
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H15.15.04.06 
Kết quả khảo sát các học phần về phương pháp giảng 
dạy, kiểm tra đánh giá 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.04.07 
Hội nghị đào tạo năm 2019 (đổi mới phương pháp giảng 
dạy đại học)  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.04.08 
Báo cáo sơ kết Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy 
 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.04.09 
Danh sách giảng viên được khen thưởng trong thành tích 
đổi mới phương pháp giảng dạy  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.04.10 Sổ theo dõi giảng dạy của Phòng Thanh tra Pháp chế  Từ năm học 2016 - 2017   

H15.15.04.11 Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi Đến năm học 2020 - 2021   

H15.15.04.12 Quản lý việc mượn trả sách thông qua hệ thống phần 
mềm hiện đại 

Năm 2020, 2021 
 

 

Tiêu chí 15.5 

H15.15.05.01 Bài nói chuyện của Thầy Phạm Quang Minh về triết lý 
giáo dục của Trường ĐHKHXH&NV 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.05.02 Văn bản các cuộc họp về điều chỉnh hoạt động dạy học Năm 2018, 2019 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H15.15.05.03 Kết quả khảo sát sinh viên về triết lý giáo dục của Nhà 
trường 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.05.04 Kết quả khảo sát giảng viên về triết lý giáo dục của Nhà 
trường 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.05.05 
Hợp đồng đào tạo kỹ năng mềm  

Năm 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H15.15.05.06 

Báo cáo hội nghị đào tạo hàng năm 

Năm 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.05.07 
Kết quả khảo sát các học phần về phương pháp giảng 
dạy, kiểm tra đánh giá 

Từ năm học 2016-2017  

đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.05.08 Hội nghị đào tạo năm 2019 (đổi mới phương pháp giảng 
dạy đại học)  

Năm 2019 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H15.15.05.09 

Quy định về tổ chức, quản lý đào tạo trực tuyến và xây 
dựng bài giảng điện tử ở ĐHQGHN 

Quyết định số 4391/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 

29/12/2021 

ĐHQGHN 
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TIÊU CHUẨN 16 

Mã minh 
chứng 

Tên minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

Tiêu chí 16.1 

H16.16.01.01 Qui chế đào tạo đại học  

Quyết định số 5115/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 

25/12/2014 

ĐHQGHN 

 

H16.16.01.02 

Hệ thống quản lý đào tạo bằng phần mềm của Trường Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.01.03 

Hướng dẫn về kiểm tra đánh giá các học phần tại 
Trường ĐHKHXH&NV 

Năm 2015 

Năm 2018 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.01.04 

Hướng dẫn về kiểm tra đánh giá các học phần tại khoa 
Khoa học Chính trị  

Năm 2019, 2020, 2021 

 

Khoa Khoa học 
Chính trị   

H16.16.01.05 Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo  
Năm 2021 Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H16.16.01.06 
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính trị và Công tác Học 
sinh Sinh viên  

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H16.16.01.07 Qui định về đánh giá kết quả rèn luyện  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H16.16.01.08 
Qui định phân cấp quản lý và qui trình hoạt động ở 
Trường  ĐHKHXH&NV 

Năm 2015 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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H16.16.01.09 

Qui trình quản lý thi hết học phần của Phòng Đào tạo  
Kế hoạch tổ chức thi  
Xác nhận của Bộ môn về hình thức kiểm tra – đánh giá 
Lịch thi kết thúc học phần 
Công văn tổ chức thi học kỳ 
Đề thi, bài thi của sinh viên  

Năm 2019, 2020 Phòng Đào tạo   

H16.16.01.10 Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập  

Năm 2019 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H16.16.01.11 Các bản mô tả chương trình đào tạo  

Năm 2019 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.01.12 Các đề cương học phần  
Năm 2015, 2019, 2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H16.16.01.13 

Qui định nhập điểm kết thúc học phần theo học kỳ Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

 
 

H16.16.01.14 

Phân công cán bộ coi thi Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

 
 

H16.16.01.15 

Hướng dẫn bảo vệ khóa luận của sinh viên Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

 
 

H16.16.01.16 

Lịch trình năm học Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

 
 

H16.16.01.17 

Sổ tay sinh viên Năm 2017, 2018, 2019, 

 2020, 2021 

 
 

H16.16.01.18 

Tuần sinh hoạt công dân 
Chương trình chào tân sinh viên của các khoa 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

 
 

H16.16.01.19 Portal sinh viên Năm 2021   
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Tiêu chí 16.2 
H16.16.02.01 Các văn bản hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo 

theo chuẩn đầu ra của ĐHQGHN và của Nhà trường  
Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

ĐHQGHN 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H16.16.02.02 Đề thi một số học phần chung gồm cả tự luận và trắc 
nghiệm 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.02.03 Đề thi một số học phần chuyên ngành gồm cả tự luận và 
thi vấn đáp  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.02.04 Một số đề thi đã sử dụng của SV: đề kiểm tra nhóm, 
thuyết trình, tiểu luận, thực hiện đề án/ sản phẩm…) 
(Một số bài thi Tự luận, tiểu luận, thực hiện đề án/ sản 
phẩm) 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H16.16.02.05 Qui định làm khóa luận tốt nghiệp  

Công văn hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.02.06  Bài tham luận về kiểm tra đánh giá trong Hội nghị đào 
tạo năm 2019 

Năm 2019 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.02.07 Quyết định đoàn thực tập của sinh viên  Từ năm học 2016 – 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.02.08 Hội đồng xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp Từ năm học 2016 – 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.02.09 Công văn đề nghị ĐHQGHN cấp phôi bằng cho sinh 
viên 

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.02.10 Công văn tổ chức phát bằng Từ năm học 2016 – 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.02.11 Kết quả khảo sát các học phần Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H16.16.02.12 Báo cáo tổng kết năm học của các khoa Từ năm học 2016 – 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Tiêu chí 16.3 
H16.16.03.01 

Lịch trình đào tạo các năm học  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.03.02 

Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm 
học 2020-2021 

Thông báo số 912/XHNV-
ĐT,  

ngày 30/4/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.03.03 
Hội nghị đào tạo  

Năm 2018 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H16.16.03.04 Văn bản về việc tổ chức dạy học và thi trực tuyến cho 
sinh viên  

Năm 2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
ĐT 

H16.16.03.05 

Đơn phúc tra và kết quả phúc tra điểm của sinh viên  

 

 
Từ năm học 2015 - 2016 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H16.16.03.06 
Kết quả khảo sát sinh viên về kiểm tra, đánh giá các học 
phần  

Từ năm học 2015 - 2016 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.03.07 
Kết quả khảo sát cựu sinh viên về kiểm tra, đánh giá  

 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H16.16.03.08 

Báo cáo tổng kết năm học của Trường  ĐHKHXH&NV 

Từ năm học 2015 - 2016 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.03.09 
Đề thi môn Lý luận chính trị, Thống kê cho Khoa học 
Xã hội  

Từ năm học 2015 - 2016 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Tiêu chí 16.4  
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H16.16.04.01 Biên bản họp Khoa rà soát Chương trình đào tạo và 
Chuẩn đầu ra 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.04.02 

Thông báo thi học phần  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

 
 

H16.16.04.03 
Hội nghị đào tạo năm 2019 (đổi mới phương pháp giảng 
dạy đại học)  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.04.04 Danh sách tập thể, giảng viên đề nghị khen thưởng trong 
thành tích đổi mới hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh 
giá giai đoạn 2019-2020 

Công văn số 2562/XHNV-
ĐT,  

Ngày 15/12/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.04.05 Báo cáo sơ kết Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy, kiểm 
tra đánh giá 
 

Báo cáo số 2272/XHNV-
ĐT,  

Ngày 24/11/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.04.06 
Kết quả khảo sát của người học về hoạt động kiểm tra, 
đánh giá 

Từ năm học 2016 – 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.04.07 Kết quả khảo sát các bên liên quan đánh giá chương 
trình đào tạo 

Từ năm học 2016 – 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H16.16.04.08 
Kết quả khảo sát các bên liên quan đánh giá Trường 

Năm 2019, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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TIÊU CHUẨN 17 

Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.01.01 
Quy chế công tác sinh viên tại Đại học Quốc 
gia Hà Nội 
(Trang 1, Quy chế 32) 

Số 32/Q Đ-ĐHQGHN, 
Ngày 5/1/2017 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 
 

H17.17.01.02 

Quyết định về việc ban hành Quy định phân 
cấp quản lý và quy trình hoạt động ở trường 
ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN quy định hoạt 
động phục vụ và hỗ trợ người học 

Số 2173 /QĐ-XHNV 

Ngày 14/09/2015 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.01.03 

Đề án thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tư 
vấn và hỗ trợ sinh viên – CASA 

Số 70/QĐ XHNV-ĐBCL,  

ngày 10/1/2012 
Trường 

ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định thành lập Tổ tư vấn và hỗ trợ đào 
tạo CASA 

 

Website đăng tải các hoạt động hỗ trợ người 
học của CASA 

 

H17.17.01.04 

Kế hoạch hoạt động các năm học của Nhà 
trường, các Viện/Khoa/Bộ môn trực thuộc 
trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc 

trường 
 

Kế hoạch hoạt động các năm học của Đoàn 
Thanh niên trường hàng năm  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Đoàn Thanh niên 

trường 
 

Kế hoạch hoạt động các năm học của Hội Sinh 
viên trường hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Hội Sinh viên 
trường 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.01.05 

Danh sách trợ lý đào tạo,  

Danh sách trợ lý công tác sinh viên,  
Danh sách giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập 

(bao gồm cả địa chỉ email) 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc 

trường 
 

H17.17.01.06 
Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

Số 5115/Q Đ-ĐHQGHN, 

Ngày 25/12/2014 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  

H17.17.01.07 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Số 383/QĐ-XHNV-TC 

 ngày 26/02/2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.01.08 

Phần mềm quản lý đào tạo: quản lý thông tin 
sinh viên, đăng ký học phần, điểm rèn luyện, 
quản lý học vụ, khen thưởng kỷ luật sinh 
viên… 

Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Portal sinh viên 
Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.01.09 

Văn bản quy định về thi đua – khen thưởng  
của Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Trường ĐHKHXH&NV 
 

Số 1595/QĐ-ĐHQGHN 
ngày 28/5/2021 

Số 21/2020/TT-BGDDT, 
ngày 31/7/2020 

Số 1189/HD-XHNV-TC 
ngày 09/6/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quy định về đánh giá xếp loại (A,B,C) cán bộ, 
viên chức năm 2018 của Trường 
ĐHKHXH&NV. 

Số 4487/HD-XHNV-TC,  
ngày 03/12/2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.01.10 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán 
bộ hỗ trợ hàng năm (Ngoại ngữ, hành chính-
văn phòng, soạn thảo văn bản quản lý, lưu trữ 
văn bản, Công nghệ thông tin, lập kế hoạch tổ 
chức thực hiện công việc hiệu quả…) 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.01.11 

Quy định về hướng dẫn đánh giá chất lượng 
thông qua phản hồi từ các bên liên quan 

Số 5077/HD-ĐHQGHN,  

ngày 23/12/2014 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua 
phản hồi từ các bên liên quan  

Số 581/HD-ĐHQGHN, 
Ngày 20/2/2020 

ĐHQGHN  

Khảo sát đối với sinh viên, học viên về chất 
lượng các hoạt dộng hỗ trợ người học: Mẫu 
phiếu+ Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Đảm 
bảo chất lượng 

giáo dục 
 

H17.17.02.01 

Bảng phân công nhiệm vụ đội ngũ cán bộ hỗ 
trợ phòng Đào tạo 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/don-vi-
truc-thuoc/phong-dao-tao/phong-

dao-tao-15723.html 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Bảng phân công nhiệm vụ đội ngũ cán bộ hỗ 
trợ phòng Chính trị và Công tác học sinh sinh 
viên 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/don-vi-
truc-thuoc/phong-chinh-tri-va-cong-

tac-sinh-vien/phong-chinh-tri-va-
cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien-

15743.html 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.02 
Lịch tiếp sinh viên, học viên của các Phòng 
Chính trị và CTHSSV, Đào tạo   

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng Chính trị 
và CTHSSV 

Phòng Đào tạo 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính 
cho người học 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Chính trị 
và CTHSSV 

Phòng Đào tạo 
 

H17.17.02.03 
Kế hoạch tuần lễ hội nhập của CTHSSV, Kế 
hoạch tổ chức lớp phương pháp học tập ở bậc 
đại học của Đào tạo 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Chính trị 
và CTHSSV 

Phòng Đào tạo 
 

H17.17.02.04 
Sổ tay sinh viên 

Năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.05 
Hình ảnh hệ thống email sinh viên 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.06 

Website Trường đăng tải các văn bản, quy chế, 
quy định hiện hành, các biểu mẫu và hướng 
dẫn chi tiết về các thủ tục cần thiết đối với 
người học  

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/van-
ban/Dao-tao-dai-hoc/ 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.07 

Lịch tiếp sinh viên của cố vấn học tập 

Năm 2021 
Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc 

trường 

 

Danh mục tài khoản truy cập hệ thống của cố 
vấn học tập 

 

H17.17.02.08 

Kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa 
học hàng năm của Viện/Khoa/Bộ môn trực 
thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc 

trường 
 

H17.17.02.09 

Kế hoạch tổ chức các lớp phương pháp nghiên 
cứu khoa học hàng năm của các lớp học phần 
của Viện/Khoa/Bộ môn trực thuộc trường 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc 

trường 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.02.10 

Giải thưởng của Đoàn Thanh niên, Giải 
thưởng của Viện/ Khoa/ Bộ môn trực thuộc về 
hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên hàng 
năm 
 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc 

trường 
 

H17.17.02.11 

Cẩm nang khoa học xã hội và nhân văn https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/dao-
tao/cam-nang-khoa-hoc-xa-hoi-va-
nhan-van-27-nganh-nghe-va-xu-

huong-20789.html 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.12 
Các ấn phẩm tư vấn tuyển sinh các năm Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.13 
Kế hoạch tổ chức Giao lưu doanh nghiệp, 
Hình ảnh ngày hội việc làm của Nhà trường 
hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.14 

Các hoạt động giao lưu doanh nghiệp, giao lưu 
hướng nghiệp của các đơn vị: Viện ĐT báo chí 
và Truyền thông, Khoa Du lịch học, Khoa 
Quốc tế học, Khoa Văn học... 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc 

trường 
 

H17.17.02.15 

Danh sách doanh nghiệp đối tác của Nhà 
trường 
Hình ảnh trang thông tin việc làm 

https://tuyensinh.ussh.edu.vn/chon-
nganh-chon-nghe/ 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.16 
Kế hoạch tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho 
sinh viên hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.02.17 

Quyết định thành lập đoàn sinh viên đi thực 
tập/thực tế hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Quyết định cử sinh viên đi giao lưu, thực tế tại 
nước ngoài (Thái Lan, Trung Quốc, Đài 
Loan…) 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Kế hoạch đoàn sinh viên đi tham quan các 
doanh nghiệp 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.18 

Chỉ tiêu năm học do ĐHQGHN giao sinh viên  
trao đổi học tập, nghiên cứu khoa học, giao lưu 
văn hóa với các trường đại học, tổ chức, dự án 
trong và ngoài nước 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Thống kê sinh viên tham gia giao lưu, trao đổi 
các năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.19 

Hình ảnh hoạt động của Câu lạc bộ khởi 
nghiệp  
Kế hoạch giao lưu khởi nghiệp, Thi ý tưởng 
khởi nghiệp cho sinh viên hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Đoàn Thanh niên 

Trường 
 

H17.17.02.20 

Biểu mẫu xác nhận vay vốn Ngân hàng CSXH https://ussh.vnu.edu.vn/vi/van-
ban/Chinh-tri-cong-tac-SV/ 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.21 

Quyết định trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ 
nghèo, mồ côi, tàn tật, sinh viên dân tộc thiểu 
số vùng cao được trợ cấp hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng Chính trị 
và CTHSSV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.02.22 

Quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên 
là con của người có công với cách mạng, sinh 
viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, 
cận nghèo, con của người bị tai nạn lao động 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Chính trị 
và CTHSSV 

 
 

H17.17.02.23 

Quyết định xét mức học bổng khuyến khích 
cho sinh viên vào các học kỳ hàng năm Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Chính trị 
và CTHSSV 

 
 

H17.17.02.24 

Các quyết định, công văn thống báo, công văn 
đề nghị học bổng ngoài ngân sách ĐHQGHN, 
Trường và các đơn vị đào tạo, thống kê kinh 
phí học bổng ngoài ngân sách hằng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Chính trị 
và CTHSSV 

 
 

H17.17.02.25 

Quyết định học bổng, hỗ trợ chi phí học tập 
cho sinh viên hệ chất lượng cao, các ngành 
khoa học cơ bản 
 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng Chính trị 
và CTHSSV 

 
 

H17.17.02.26 

Thông báo các năm của KTX Mễ Trì, Kí túc 
xá Mỹ Đình, Kí túc xá Pháp Vân, Làng sinh 
viên HACINCO, Trung tâm sinh viên Quốc tế 
về những sinh viên đủ điều kiện để vào ở tại 
Ký túc xã 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Ký túc xá  

H17.17.02.27 
Kế hoạch hỗ trợ tìm thông tin nhà ở, ngoại trú 
cho sinh viên của  Đoàn Thanh niên, Hội sinh 
viên 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Đoàn Thanh niên 

Hội sinh viên 
 

H17.17.02.28 
Quyết định khen thưởng cá nhân, tập thể sinh 
viên nội trú các năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

Kế hoạch thăm – tặng quà sinh viên nội trú 
nhân dịp tết dương lịch các năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.29 

- Thông báo mở các lớp tập huấn của Trung 
tâm Thông tin Thư viện (Trong sổ tay sinh 
viên),  

- Cẩm nang Trung tâm Thông tin Thư viện 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Thông 
tin Thư viện 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

H17.17.02.30 

- Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 
- Thông báo nợ sách hằng năm Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trung tâm Thông 
tin Thư viện 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

H17.17.02.31 

- Quyết định thành lập Ban vận động covid 
Trường,  
- Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 
về hỗ trợ tài chính, vật phẩm cho sinh viên nội 
trú và ngoại trú bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-
19 và quy định cách ly xã hội 
 

Năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo 
phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

Số 398/QĐ-XHNV 

Ngày 10/03/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H17.17.02.32 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên hàng năm và phương hướng hoạt 
động năm học mới 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên 

trường 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.02.33 

- Quyết định thành lập các Câu lạc bộ sinh 
viên 
- Danh sách các câu lạc bộ sinh viên của 
Trường  
- Danh sách sinh viên tham gia các câu lạc bộ 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên 

trường 
 

H17.17.02.34 
Kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu với 
người nổi tiếng, cựu sinh viên thành đạt, doanh 
nhân nổi tiếng 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên 

trường 
 

H17.17.02.35 
Hướng dẫn sinh viên tham gia BHYT hàng 
năm của Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.36 
Lịch khám sức khỏe cho sinh viên nhập học và 
trước khi tốt nghiệp 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.37 
Kế hoạch tổ chức buổi nói chuyện, chương 
trình tư vấn về sức khỏe, tâm lí, giáo dục giới 
tính do các chuyên gia, bác sỹ giới thiệu 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.38 
Hình ảnh Trạm Y tế Nhà T5 ĐH KHTN 

 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.39 
Các công văn, thông báo về công tác an toàn 
phòng dịch 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.40 
Công văn của phòng Đào tạo đề nghị miễn 
GDTC, GDQP cho sinh viên khuyết tật, sinh 
viên không đủ điều kiện sức khỏe 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng Đào tạo  

H17.17.02.41 
Các Quyết định trợ cấp khó khăn cho các sinh 
viên gặp tai nạn hoặc có hoàn cảnh khó khăn  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.02.42 
Hợp đồng, công văn thông báo của Phòng Kế 
hoạch Tài chính về bố trí chỗ ăn, chỗ ở cho 
sinh viên quốc tế 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng Kế hoạch 
Tài chính 

 

H17.17.02.43 
Danh sách sinh viên Hiệp định nhận học bổng, 
chế độ ưu đãi, cấp học bổng 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.44 
Tin trên website vào dịp Tết âm lịch, dương 
lịch lãnh đạo Trường đến thăm, chúc Tết và tổ 
chức gặp mặt sinh viên quốc tế 

Ussh.edu.vn 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.45 
Công văn đề nghị cho nhập cảnh, hỗ trợ nhập 
cảnh cho sinh viên quốc tế của trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.46 
Quyết định khen thưởng những sinh viên đạt 
kết quả học tập tốt hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.47 
- Quyết định cảnh báo học vụ hàng năm 
- Biên bản họp xét học vụ - Phòng Đào tạo 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.48 
- Kế hoạch tổ chức cho sinh viên học kỳ hè 
- Thời khóa biểu học kỳ hè 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.49 
Quyết định bảo lưu kết quả học tập cho sinh 
viên 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.50 
Biên bản họp xét tuyển thẳng cao học cho sinh 
viên đủ điều kiện theo Quy chế đào tạo 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.02.51 
Quyết định tốt nghiệp sớm cho sinh viên hàng 
năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.02.52 
Hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện, 
Quyết định công nhận điểm rèn luyện 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.53 

- Hướng dẫn tổng kết công tác sinh viên và đề 
nghị khen thưởng năm học;  
- Công văn hướng dẫn xét gương mặt trẻ tiêu 
biểu các năm 
- Quyết định công nhận Gương mặt trẻ tiêu 
biểu hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.02.54 

- Biên bản đối thoại giữa Lãnh  đạo Nhà 
trường với sinh viên) 
- Kết luận đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường 
với sinh viên) 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.03.01 
Phiếu chấm điểm các lĩnh vực công tác năm 
học khối các trường đại học thành viên của 
ĐHQGHN trong đó có trường ĐHKHXH&NV 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.03.02 

- Biểu mẫu báo cáo hoàn thành chỉ tiêu kế 
hoạch năm học của ĐHQGHN về công tác 
Học sinh sinh viên 
- Báo cáo  hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 
học của ĐHQGHN về công tác Học sinh sinh 
viên 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.03.03 
Báo cáo tình hình thực hiện công tác hàng 
tháng và kế hoạch thực hiện công tác tháng sau 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.03.04 
Báo cáo tổng kết năm học của trường, Phương 
hướng, kế hoạch năm học của trường hàng 
năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.03.05 
Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục giữa 
kỳ và kế hoạch cải tiến chất lượng trường năm 
2018 

Năm  2018 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.03.06 
Hướng dẫn tổng kết công tác sinh viên các 
năm học 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.03.07 
Công văn rà soát phần mềm quản lý Đào tạo 
định kỳ của Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.03.08 
Biên bản/Tài liệu các cuộc họp/Hội nghị công 
tác đào tạo, Hội nghị công tác sinh viên 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.04.01 

- Hình ảnh hoạt động Căng tin,  
- Hợp đồng với Ba Sao – HC-TH 
- Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm 
của Căng tin trường-Công ty 3 Sao 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.04.02 
Hình ảnh hoạt động của các phòng tự học 

Năm 2019, 2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.04.03 
Biên bản bàn giao hệ thống phòng học thông 
minh Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.04.04 
Hình ảnh trang bị điều hòa tại hệ thống giảng 
đường của Trường 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H17.17.04.05 
Đề án thành lập bộ phần 1 cửa,  
Hướng dẫn quy trình thực hiện các thủ tục 
hành chính đối với sinh viên 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.04.06 
Ký kết giữa Trường và Ngân hàng về cung cấp 
thẻ sinh viên 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H17.17.04.07 
Địa chỉ các trang website và fanpage của đơn 
vị đào tạo, CTHSSV, ĐT, Đoàn TN, Hội SV 
Trường  

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.04.08 

Hình ảnh hoạt động, Kế hoạch hoạt động 
Lunch Box Club For English, kế hoạch tổ chức 
các lớp tiếng Anh giao tiếp miễn phí cho sinh 
viên do tình nguyện viên quốc tế giảng dạy 

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.04.09 

Kế hoạch tổ chức giao lưu chìa khóa thành 
công, giao lưu khởi nghiệp với sinh viên các 
ngành khoa học xã hội, câu lạc bộ khởi nghiệp 
sinh viên 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.04.10 
File trích xuất từ hệ thống khi xét học vụ, xét 
học bổng trên phần mềm quản lý đào tạo của 
Nhà trường 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H17.17.04.11 
Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập của Nhà 
trường Năm 2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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TIÊU CHUẨN 18 

Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 

Nơi ban hành Ghi 
chú 

H18.18.01.01 

Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV đến 2025, tầm nhìn 
2035 
Phụ lục các mục tiêu và chỉ số hoạt động chính (KPIs) của chiến 
lược 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quyết định về việc ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn 

Quyết định số 510/QĐ-
XHNV-TC 

ngày 05 tháng 3 năm 2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt động ở Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  

Số 2173/QĐ-XHNV, 
ngày 14/9/2015 

 
 

Trường 
ĐHKHXHNV 

 
 

 

H18.18.01.02 - Báo cáo và nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII, Nghị 
quyết chuyên đề về Đại học nghiên cứu, về KHCN của Trường (VP 
Đảng) 
- Định hướng chiến lược phát triển NCKH 2010 – 2020 

Từ năm học 2016-2017 
đến năm học 2020-2021  

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.01.03 Quyết định về việc phân công công tác cho Hiệu trưởng và các Phó 
Hiệu trưởng trường 

Số 734/QĐ-XHNV 
Ngày 07/04/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  



 
 

157

H18.18.01.04 

- Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN, ngày 1/6/2017, Ban hành 
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại 
Đại học Quốc gia Hà Nội 
- Công văn số 1206/HD-ĐHQGHN-ĐBCLGD, ngày 23/4/2013, 
Hướng dẫn về các tiêu chí trường đại học nghiên cứu 

Số 1819/QĐ-ĐHQGHN, 
ngày 1/6/2017 

Số 1206/HD-ĐHQGHN-
ĐBCLGD, ngày 23/4/2013 

ĐHQGHN 

 

H18.18.01.05 Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng công tác năm học hàng 
năm tại Hội nghị cán bộ, viên chức từ năm 2017 đến năm 2021 

Từ năm học 2016-2017 

đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
ĐHQGHN 

 

H18.18.01.06 Báo cáo đánh giá hoạt động KHCN hàng năm 2016-2020 Từ năm học 2016-2017 
đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

ĐHQGHN 
 

H18.18.01.07 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm 2016-2020 Từ năm học 2016-2017 
đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

ĐHQGHN 
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H18.18.01.08 - Quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí KHCN hàng năm của 
ĐHQGH cho Trường 

- Thông báo giao nhiệm vụ, kinh phí khoa học và công nghệ cho 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2019 

- Thông báo giao nhiệm vụ, kinh phí khoa học và công nghệ cho 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2018 

- Thông báo giao nhiệm vụ, kinh phí khoa học và công nghệ cho 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2017 

- Quyết định số 2467/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 

27/8/2020, Quyết định về 
việc giao dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020 

- Thông báo số 2333/TB-
ĐHQGHN, ngày 

30/7/2019, 

- Thông báo số 1020/TB-
ĐHQGHN, ngày 

26/3/2018, 

- Thông báo số 557/TB-
ĐHQGHN, ngày 

21/2/2017, 

ĐHQGHN 
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H18.18.01.09 - Quyết định phê nhiệm các nhiệm các nhiệm vụ KHCN hàng năm 
của Nhà Trường 

-  Phê duyệt danh mục hội thảo/tọa đàm, đề tài cơ sở tổ chức, thực 
hiện năm 2020 

- Phê duyệt danh mục hội thảo/tọa đàm, đề tài cơ sở tổ chức, thực 
hiện năm 2019 

- Phê duyệt danh mục đề tài cơ sở thực hiện năm 2018 

- Phê duyệt danh mục hội thảo/tọa đàm tổ chức năm 2018 

- Phê duyệt danh mục hội thảo/tọa đàm, đề tài cơ sở tổ chức, thực 
hiện năm 2017 

- Phê duyệt danh mục hội thảo/tọa đàm, đề tài cơ sở tổ chức, thực 
hiện năm 2016 

 

 

- Từ năm học 2016-2017 đến 
năm học 2020-2021 

- Quyết định số 1328/QĐ-
XHVN-KH, ngày 

28/7/2020, 

- Quyết định số 383/QĐ-
XHVN-KH, ngày 

12/2/2019,  Quyết định 
số 1077/QĐ-XHVN-KH, 

ngày 18/4/2018, 

- Quyết định số 1076/QĐ-
XHVN-KH, ngày 

18/4/2018, 

- Quyết định số 866/QĐ-
XHVN-KH, ngày 

18/4/2017, 

- Quyết định số 1740/QĐ-
XHVN-KH, ngày 01/6/2016, 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.01.10 Biên bản họp thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo xét duyệt 
các hội thảo, đề tài nghiên cứu cấp trường các năm 2017, 2018, 
2019, 2020, 2021  

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.01.11 Ban hành chương trình thúc đẩy công bố quốc tế và hỗ trợ đào tạo 
tiến sĩ giai đoạn 2018-2021 

 

Quyết định số 1121/QĐ-
XHVN-KH, ngày 24/4/2018, 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H18.18.01.12 - Công văn số 3115/HD-ĐHQGHN, ngày 22/10/2020, Hướng dẫn 
Hỗ trợ công bố quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Công văn số 4404/ĐHQGHN-KHCN, ngày 24/12/2018, thông 
báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở 
ĐHQGHN 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 ĐHQGHN  
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H18.18.01.13 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 
2016-2020 

Quyết định số 1040/QĐ-
XHNV-TC ngày 30 tháng 3 

năm 2016 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 
2020-2025 

Quyết định số 841/QĐ-
XHNV-TC ngày 22 tháng 4 

năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Hội đồng Tư vấn chính sách của Nhà trường Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Số 383/QĐ-XHNV-TC  
ngày 26/02/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Quy định quản lý đề tài cấp cơ sở Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.01.14 

 

- Thuyết minh các đề tài thực hiện 

- Hợp đồng thực hiện đề tài 

- Biên bản chấm thuyết minh đề tài cấp ĐHQGHN;  

- Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp 
ĐHQGHN;  

- Biên bản hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp 
ĐHQGHN, đề tài cấp Trường,  

- Phiếu chấm điểm, đánh giá để nghiệm thu đề tài cấp cơ sở, cấp 
ĐHQGHN, cấp Nhà Nước 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 
  

H18.18.01.15 

 

Báo báo tổng kết hoạt động KHCN hàng năm Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 
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H18.18.02.01 - Quyết định giao đề tài, hợp đồng thực hiện nghiên cứu thuộc đề 
án Biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam, Bộ Quốc chí, Chương trình 
Nghiên cứu Lý Luận, các đề tài Quỹ Nafosted ; Dự án Enhence, các 
thỏa thuận chuỗi hội thảo, đề án quốc tế của DAD (Phòng Đối 
ngoại), Quỹ Luxembourg (Viện Chính sách và QL), Quỹ Missio 
(Trung tâm NC Tôn giáo). 

- Danh sách các đề tài dự án của các đơn vị 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Bộ KHCN, 
ĐHQGHN, Quỹ 

Nafosste 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.02.02 - MOU hợp tác với các Trường trong và ngoài nước 

- Bản hợp tác phối hợp thực hiện tổ chức Hội thảo  

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Sở KHCN HN, 
QN, HT, NA, HP 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.02.03 - Quyết định thành lập Trung tâm NC Tôn giáo đương đại;  

- Quyết định công nhận phòng thí điểm trọng điểm của Viện 
CS&QL,  

- Quyết định và hồ sơ của phòng Giám định xã hội,  

- Quyết định công nhận nhóm NC mạnh, nhóm nghiên cứu tiềm 
năng cấp ĐHQGHN 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

ĐHQGHN 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.02.04 Bảng số liệu kinh phí hàng năm theo nguồn (Ngân sách NN, các 
cấp…) 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

ĐHQGHN 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.02.05 Quyết định hỗ trợ Kinh phí xây dựng thuyết minh đề tài cấp nhà 
nước 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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H18.18.02.06 - Ban hành chương trình thúc đẩy công bố quốc tế và hỗ trợ đào tạo 
tiến sĩ giai đoạn 2018-2021 

- Quyết định khen thưởng công trình nghiên cứu khoa học công bố 
quốc tế 

 

Quyết định số 1121/QĐ-
XHVN-KH, ngày 24/4/2018, 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.02.07 Bảng số liệu bài báo, sách chuyên khảo, bằng sáng chế, giải pháp 
hữu ích, đề xuất chính sách được ghi nhận) tương ứng với kế hoạch 
hoạt động KHCN hằng năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.03.01 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 quy định định mức khối lượng 
giờ nghiên cứu cho từng chức danh của giảng viên và nghiên cứu 
viên hàng năm để đánh giá chế độ làm việc của giảng viên và 
nghiên cứu viên về NCKH theo các chỉ số đánh giá 

 

Số 383/QĐ-XHNV-TC 
ngày 26/02/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.03.02 Bảng thông báo phân bổ chi tiêu kế hoạch hàng năm 2016, 2017, 
2018, 2019, 2020 của ĐHQGHN cho Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

ĐHQGHN 

 

H18.18.03.03 Các báo cáo tổng kết hoạt động KHCN của Nhà trường và kế hoạch 
nhiệm vụ năm học hàng năm 2016-2020 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H18.18.03.04 - Quyết định công nhận Nhóm nghiên cứu mạnh và Nhóm nghiên 
cứu tiềm năng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động của nhóm NC 

Quyết định số 1336/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 24/4/2018, 

Từ 2016-2020 

ĐHQGHN 
 

H18.18.03.05 - Quyết định Ban hành chương trình thúc đẩy công bố quốc tế và hỗ 
trợ đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2018-2021 

- Quyết định khen thưởng cán bộ hoàn thành đề tài trước hạn 

- Quyết định khen thưởng cán bộ có công bố quốc tế 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H18.18.03.06 Chấm điểm thi đua các chỉ số nhiệm vụ hàng năm về công tác 
nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

ĐHQGHN 
 

H18.18.04.01 Quy trình ISO của công tác Quản lý nghiên cứu khoa học của 
trường 

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H18.18.04.02 Xây dựng dự thảo các hướng dẫn về nghiên cứu như: Hướng dẫn về 
thực thi đạo đức trong nghiên cứu, Hướng dẫn trích dẫn dẫn nguồn 
và chống sao chép trong nghiên cứu… 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H18.18.04.03 Quyết định Quy hoạch lại hệ thống, điều chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu 
tổ chức và hoạt động của các trung tâm nghiên cứu, nhóm nghiên 
cứu  

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H18.18.04.04 Dữ liệu thống kê công tác quản lý nghiên cứu khoa học Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H18.18.04.05 Quy định của Tạp chí  Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc tính 
điểm công trình theo quy định của Hội đồng chức danh Giáo sư 
Nhà nước 

 

Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H18.18.04.06 Khảo sát đánh giá trường về công tác quản lý nghiên cứu khoa học 
của Trường đối với giảng viên: Mẫu phiếu + Báo cáo phân tích dữ 
liệu khảo sát 

Năm 2018 

Năm 2021 

Trung tâm 
ĐBCLGDĐT  
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TIÊU CHUẨN 19 
 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.01.01 
Quyết định về việc phân công công tác cho Hiệu 
trưởng và các Phó Hiệu trưởng trường 

Số 734/QĐ-XHNV 
Ngày 07/04/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H19.19.01.02 

Quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt động ở 
trường ĐHKHXH&NV 

Số 2173 /QĐ-XHNV 

Ngày 14/09/2015 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp quản 
lý và quy trình hoạt động ở trường ĐHKHXH&NV, 
ĐHQGHN 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H19.19.01.03 
Quyết định bổ sung chức năng cho phòng Thanh tra 
công tác Pháp chế của Nhà trường 

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H19.19.01.04 
Quy định hướng dẫn trình bày luận văn, luận án, hợp 
đồng biên soạn giáo trình và bài giảng 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H19.19.01.05 
Bảng phân công công việc phòng Quản lý Nghiên cứu 
khoa học các năm  

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H19.19.01.06 

- Quy định của Tạp chí về Thể lệ viết bài gửi tạp chí 
- Bảng phân công công việc phòng Tạp chí Khoa học 
Xã hội và Nhân văn  các năm Phân công công việc 
phòng Tạp chí 

 

Từ năm học 2016-2017  
đến năm học 2020-2021 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H19.19.01.07 
- Quyết định thành lập Bộ môn Sở hữu trí tuệ thuộc 
Khoa KHQL 
- Giới thiệu về Bộ môn Sở hữu trí tuệ 

Từ năm học 2016-2017 
 đến năm học 2020-2021 Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.01.08 
- Giấy mời giảng,  
- Hợp đồng giảng dạy các học phần của Khoa KHQL 
có liên quan đến giảng viên của Cục SHTT 

Từ năm học 2016-2017 
 đến năm học 2020-2021 Khoa  

Khoa học Quản lý 
 

H19.19.01.09 

- Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội ban hành ngày 
29/11/2005,  
Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ của Chính phủ  
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 về 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;  
- Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDDT, ngày 
29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy 
định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở 
giáo dục đại học 
- Nghị định của Bộ KH&CN Quy định chi tiết và 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí 
tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước 
về sở hữu trí tuệ (số 04/VBHN, ngày 18/01/2019) 

Năm 2005, 2007,  
2008, 2019 

Thủ tướng Chính 
phủ 

Bộ GD&ĐT 
 

H19.19.01.10 

- Hướng dẫn tạm thời về việc phát triển hoạt động sở 
hữu trí tuệ ở ĐHQGHN trong đó có quy định rõ về 
mục đích, đối tượng quyền SHTT và nguyên tắc quản 
lý, sử dụng sản phẩm trí tuệ ở ĐHQGHN 
- Quy định về quản lý hoạt động KH&CN ở 
ĐHQGHN 

Số 124/ĐHQGHN –KHCN, 
ngày 12/01/2011 

 
Số 286/QĐ-ĐHQGHN, 

ngày 16/01/2015 

Đại học  

Quốc gia Hà Nội 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.01.11 

- Hướng dẫn của ĐHQGHN về hỗ trợ công bố quốc tế 
và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở 
ĐHQGHN ( Số 70/HD-ĐHQGHN ngày 03/01/2018) 
- Công văn số 4404/ĐHQGHN-KHCN, ngày 
24/12/2018, thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng 
ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN 
- Quyết định số 76/NCKH, ngày 10/12/2014 của Hiệu 
Trưởng về việc ban hành Quy định về việc quản lý đề 
tài nghiên cứu cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 

Đại học  
Quốc gia Hà Nội 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

 

H19.19.01.12 

Quy định, hướng dẫn trình bày luận văn, luận án, hợp 
đồng biên soạn bài giảng, giáo trình của Phòng Đào 
tạo 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 
 

H19.19.01.13 

- Hợp đồng đề tài NCKH  
- Quy trình ISO trong nghiệm thu đề tài của Phòng 
QLNCKH 

 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 
Phòng QLNCKH 

 
 

H19.19.01.14 

- Đề tài, luận án, bài báo của Đoàn Thu Nguyệt  
- Đề tài, luận án, bài báo của Nguyễn Thị Liên Khoa 
Triết học 

 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 Khoa Triết học  

H19.19.01.15 
Hợp đồng các đề tài ĐHQGHN gắn với công bố quốc 
tế hoặc với việc phát triển giáo trình, bài giảng, phát 
triển chương trình đào tạo 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 
Phòng QLNCKH 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.01.16 

Hợp đồng các đề tài nhà nước thuộc Chương trình Tây 
Bắc, UBDT  
Hợp đồng đề tài Tư vấn chính sách của GS Phạm 
Ngọc Thanh về QL phát triển xã hội 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 
Phòng QLNCKH 

 
 

H19.19.01.17 
Hướng dẫn viết và nộp luận văn, luận án sau bảo vệ; 
quy định và hướng dẫn về nộp sản phẩm sau nghiệm 
thu đối với giáo trình, bài giảng; 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo  

H19.19.01.18 
Hướng dẫn về hoàn thiện và nộp đề tài các cấp sau 
nghiệm thu 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 
Phòng QLNCKH 

 
 

H19.19.01.19 

Quy định về lưu chiểu của Tạp chí KHXH&NV 
Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 
 

H19.19.01.20 

- Luật KH&CN 
- Văn bản của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa 
học và công nghệ  
- Văn bản về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 
thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ 
KH&CN 

- Số 29/2013/ QH2013 
- Nghị định số 11/2014/NĐ-

CP ngày 18/02/2014 
- Thông tư số 14/2014/TT-
BKHCN ngày 11/6//2014 

Thủ tướng Chính 
phủ 

 

H19.19.02.01 
https://www.vista.gov.vn; Giấy chứng nhận đăng ký 
do Cục TTKHCN cấp cho các đề tài cấp nhà nước 

Năm 2020, 2021 Cục TTKHCN  

H19.19.02.02 

Hợp đồng, sản phẩm, hồ sơ lưu đề tài NCKH cấp cơ sở 
và cấp ĐHQGHN Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 
 

H19.19.02.03 
Thống kê khóa luận tốt nghiệp của sinh viên được lưu 
trữ tại các Thư viện Khoa/Viện/Bộ môn 

Năm 2021 Khoa/Viện/Bộ môn  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.02.04 
Phần mềm chống sao chép Luận văn, Luận án và kết 
quả minh họa 

 
Năm 2021 ĐHQGHN  

H19.19.02.05 

Quy định, hướng dẫn về nộp lưu chiểu luận văn, luận 
án của Thư viện; Biên bản xác nhận nộp luận văn, luận 
án của học viên 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 
 

H19.19.02.06 

Thống kê Giáo trình, sách chuyên khảo của giảng viên 
Nhà xuất bản ĐHQGHN nộp lưu chiểu tại Trung tâm 
Thông tin - Thư viện của ĐHQGHN  

https://bookworm.vnu.edu.vn/
Collection.aspx?cID=2&id=8 

 
ĐHQGHN   

H19.19.02.07 
Bản cam kết về sở hữu trí tuệ khi xuất bản sách của 
NXB ĐHQGHHN 

Năm 2021 NXB ĐHQGHHN  

H19.19.02.08 

Quy định về thực hiện lưu chiểu, Quy định hướng dẫn 
trích dẫn rõ ràng, cụ thể  đối với các bài báo khoa học 
đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 

Tạp chí Khoa học 
Xã hội và Nhân 

văn 
 

H19.19.02.09 
Hình ảnh cách đánh số, mã hóa các sản phẩm lưu trữ 
của phòng ĐT, QLNCKH, Thư viện các đơn vị 

Năm 2021   

H19.19.02.10 
Giáo trình, bài giảng, bài báo, luận văn, luận án, sách 
chuyên khảo trên website của  Trung tâm Thông tin – 
Thư viện 

https://bookworm.vnu.edu.vn/
Collection.aspx?cID=2&id=8 

https://lic.vnu.edu.vn/vi 

Trung tâm 
Thông tin – Thư 

viện 
 

H19.19.02.11 

Hội nghị Phổ biến pháp luật và qua email, website phổ 
biến, hướng dẫn, hỗ trợ cho cán bộ khoa học, giảng 
viên các quy định về quyền sở hữu trí tuệ của Nhà 
nước, ĐHQGHN 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.02.12 

Tin tức trên website về buổi trao đổi với chuyên gia về 
sở hữu trí tuệ  

https://www.vnu.edu.vn/ttsk/?
C1654/N22646/Thuc-day-
hoat-dong-so-huu-tri-tue-o-

dHQGHN.htm ; 
https://vnu.edu.vn/ttsk/?C165
4/N22053/dHQGHN-va-Cuc-

So-huu-tri-tue-cung-trien-
khai-cac-hoat-dong-ve-

SHTT.htm 
 

  

H19.19.02.13 

Khảo sát của Trung tâm Thông tin – Thư viện về đánh 
giá chất lượng hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu đối với 
người học, giảng viên, cán bộ: Mẫu phiếu va Báo cáo 
kết quả phân tích dữ liệu khảo sát mức độ hài lòng 
chất lượng 

 

Từ năm học 2016-2017 

 đến năm học 2020-2021 

Trung tâm 
Thông tin – Thư 

viện 
 

H19.19.02.14 

Khảo sát giảng viên, sinh viên đánh giá Trường 
ĐHKHXH&NV năm 2021: 

- Mẫu phiếu; 
- Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát 

Năm  2021 Trung tâm Đảm 
bảo  

Chất lượng đào tạo 
 

H19.19.03.01 
Báo cáo tổng kết năm  học và kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ năm học hàng năm của Nhà trường giai đoạn 
2016-2021 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H19.19.03.02 
Báo cáo kết quả hoạt động về BGH định kỳ 06 tháng 
đầu năm 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.03.03 
Tài liệu Hội nghị công tác đào tạo hàng năm Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H19.19.03.04 

Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội Số 5115/Q Đ-ĐHQGHN, 

Ngày 25/12/2014 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  

Quy chế đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Hà 
Nội 

Số 4668/Q Đ-ĐHQGHN, 
Ngày 10/12/2014 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  

H19.19.03.05 
Phần mềm chống trùng lặp của luận văn, luận án  

 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H19.19.03.06 

Báo cáo tổng kết năm  học và kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ năm học hàng năm của Nhà trường,  Phòng 
QLNCKH, của ĐHQGHN và của các đơn vị về công 
tác quản lý nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2021 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H19.19.03.07 
Biên bản kiểm tra công tác đào tạo sau ĐH, kiểm tra 
hồ sơ cấp bằng ThS, TS Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H19.19.03.08 
Hồ sơ của Bộ môn Tôn giáo cuộc thanh tra, kiểm tra 
khi phát sinh các đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, phản 
ánh và tố cáo về hành vi đạo văn 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H19.19.04.01 

Quyết định giao nhiệm vụ/bổ sung nhiệm vụ bảo hộ và 
sở hữu trí tuệ cho Phòng Thanh tra và Pháp chế với 
mục tiêu tư vấn, hỗ trợ những vấn đề pháp lý cho 
người học, cán bộ, giảng viên trong Nhà trường về sở 
hữu trí tuệ 

Năm 2019 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H19.19.04.02 
Dự thảo Quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt 
động ở trường ĐHKHXH&NV 

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành Ghi chú 

H19.19.04.03 

Dự thảo Quy định, Biên bản các cuộc họp góp ý Dự 
thảo “Quy định trích dẫn, dẫn nguồn và chống đạo văn 
trong hoạt động học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa 
học tại Trường” 

Năm 2019 Trường 
ĐHKHXH&NV 
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TIÊU CHUẨN 20 
 

Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 
Ghi chú 

H20.20.01.01 
Hệ thống văn bản quản lý về công tác hợp 
tác quốc tế trong Đại học Quốc gia Hà Nội 

https://vnu.edu.vn/home/?C2051 
 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

H20.20.01.02 
Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc 
tế của Đại học Quốc gia Hà Nội  

Số 4616/QĐ-ĐHQGHN  

ngày 08 tháng 12 năm 2014 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H20.20.01.03 

Quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt 
động ở trường ĐHKHXH&NV quy định cơ 
chế quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các hoạt động hợp tác quốc tế của CSGD và 
phân cấp giữa các đơn vị trong hoạt động 
hợp tác phát triển 

Số 2173 /QĐ-XHNV 

Ngày 14/09/2015 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H20.20.01.04 

Công văn gửi các đơn vị về công tác Hợp tác 
– Phát triển, phân công công việc cán bộ các 
năm của phòng Hợp tác – Phát triển 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
 

H20.20.01.05 

Chiến lược phát triển Trường 
ĐHKHXH&NV đến 2025, tầm nhìn 2035 
Phụ lục các mục tiêu và chỉ số hoạt động 
chính (KPIs) của chiến lược 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H20.20.01.06 

Kế hoạch công tác hợp tác phát triển hàng 
năm; 
Bảng đăng ký chỉ tiêu kế hoạch hàng năm 

 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Phòng  

Hợp tác – Phát 
triển 

 



 
 

173

Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H20.20.01.07 

Quyết định về đổi tên Phòng Đối ngoại và 
Hợp tác đào tạo quốc tế thành Phòng Hợp tác 
và Phát triển 

Số 617/QĐ-XHNV-TC  
ngày 12/5/2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 
Quyết định về việc bổ sung chức năng, 
nhiệm vụ cho Phòng Hợp tác và Phát triẻn 

H20.20.01.08 

Bảng phân công nhiệm vụ của Phòng Hợp 
tác phát triển hàng năm  Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
 

H20.20.01.09 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 
nhiệm vụ năm học mới của  Phòng Hợp tác 
phát triển hàng năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
 

H20.20.02.01 

Danh sách các MOU đã ký, gia hạn 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
 

H20.20.02.02 

Danh sách các Dự án quốc tế 
Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
 

H20.20.02.03 

Danh sách giảng viên nước ngoài tham gia 
học tập, trao đổi và giao lưu văn hóa hàng 
năm  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
 

H20.20.02.04 

Danh sách số SV đi trao đổi, học tập  và giao 
lưu văn hóa hàng năm Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H20.20.02.05 

Báo cáo tổng kết năm học 2019 -2020 và 
phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021 
của  Phòng Hợp tác phát triển về công tác 
tiếp đón các đoàn khách quốc tế 

Năm học 2019-2020 
Phòng  

Hợp tác – Phát 
triển 

 

H20.20.02.06 
Quy định về lựa chọn đối tác hợp tác: 
ĐHQGHN, ĐH KHXH&NV  

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H20.20.02.07 
Quyết định về việc phân công công tác cho 
Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trường 

Số 734/QĐ-XHNV 
Ngày 07/04/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H20.20.02.08 

Tập huấn nâng cap năng lực triển khai hoạt 
động hợp tác phát triển trong Đại học Quốc 
gia Hà Nội 

https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N27584/Tap-
huan-nang-cao-nang-luc-trien-khai-hoat-

dong-hop-tac-phat-trien.htm 

 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

H20.20.02.09 

Dự toán ngân sách công tác Hợp tác phát 
triển các năm Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
 

H20.20.02.10 

Thống kê hội thảo đồng tổ chức với các 
Bộ/Ngành, địa phương  giai đoạn 2016 – 
2020 

Năm 2021 
Phòng Quản lý 

Nghiên cứu khoa 
học 

 

H20.20.03.01 
Quy chế quản lý các đề tài, dự án, chương 
trình hợp tác nghiên cứu 

 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H20.20.03.02 

Báo cáo đánh giá, phân tích, cung cấp các 
thông tin về đối tác, về mục tiêu, nội dung 
của chương trình, dự án để BGH quyết định 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H20.20.03.03 

- Hợp đồng thực hiện các Dự án;  
- Biên bản các cuộc họp kiểm tra tiến độ;  
- Lịch tuần có ghi nội dung làm việc với các 
đơn vị/Khoa chủ trì các dự án hợp tác, .v.v. 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H20.20.03.04 

Các báo cáo các Chương trình dự án hợp tác; 
Các báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác phát 
triển hằng năm của Phòng;  
Báo cáo Chương trình ROSA, của Khoa 
Quốc tế học 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng  
Hợp tác – Phát 

triển 
 

H20.20.03.05 

Biên bản, hình ảnh các cuộc họp tổng kết 
Chương trình, dự án hợp tác Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng  

Hợp tác – Phát 
triển 

 

H20.20.03.06 

- Báo cáo kết quả CBGV đi công tác nước 
ngoài, dự hội nghị, hội thảo, đều được yêu 
cầu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và 
kế hoạch triển khai công tác hợp tác sau 
chuyến đi công tác; 
- Báo cáo kết quả công tác của các đoàn ra; 
Báo cáo kết quả công tác của cán bộ giảng 
viên;  
- Báo cáo nguồn thu từ hoạt động hợp tác 
quốc tế 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H20.20.03.07 
Quyết định về việc ban hành Quy định Tổ 

chức và hoạt động của Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân Văn 

Quyết định số 510/QĐ-XHNV-TC 

ngày 05 tháng 3 năm 2015 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H20.20.03.08 
Bảng kết quả khảo sát; Nhận xét của học giả, 
thư cảm ơn của SV, đối tác nước ngoài 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H20.20.04.01 
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Đảng giai 
đoạn 2016 -2020  

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H20.20.04.02 

Báo cáo  kết quả đánh giá theo tiêu chí đại 
học nghiên cứu và Dự thảo Hướng dẫn về 
các tiêu chí đại học định hướng nghiên cứu 
và đổi mới sáng tạo  

Năm 2017, 2018, 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H20.20.04.03 

Báo cáo 3 công khai; Báo cáo tổng kết tài 
chính các năm học; Báo cáo tổng kết của 
Phòng QLNCKH 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/gioi-thieu/ba-
cong-khai/ 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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TIÊU CHUẨN 21 
 

Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 
Ghi chú 

H21.21.01.01 

Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV 
đến 2025, tầm nhìn 2035 (trang 3) 
Phụ lục các mục tiêu và chỉ số hoạt động chính 
(KPIs) của chiến lược  

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H21.21.01.02 
Sứ mệnh phát triển trường https://ussh.vnu.edu.vn/vi/page/su-

menh-va-muc-tieu-phat-trien.html 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H21.21.01.03 
Báo cáo tổng kết năm học và Phương hướng 
nhiệm vụ năm học mới của các năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H21.21.01.04 

Kế hoạch năm học của  Nhà trường xây dựng chỉ 
tiêu, nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
cung cấp các dịch vụ, kết nối cộng đồng (kế 
hoạch đào tạo, tư vấn đào tạo, các hoạt động thiện 
nguyện...) 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H21.21.01.05 
Kế hoạch của Phòng đào tạo 
Kế hoạch năm học của các khoa/ viện/ phòng 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Khoa/ viện/ phòng 
 

H21.21.01.06 

Kế hoạch tư vấn chính sách, đào tạo tập huấn cho 
địa phương, doanh nghiệp của các Viện, Trung 
tâm: Trung tâm Tư vấn chính sách, TTĐT và 
BDCNTT, TT Nghiên cứu phát triển các dân tộc 
thiểu số miền núi… 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Trung tâm 
nghiên cứu trực 

thuộc   
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H21.21.01.07 
Kế hoạch phát triển nhóm nghiên cứu của phòng 
Quản lý Nghiên cứu khoa học 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

phòng Quản lý 
Nghiên cứu khoa 

học 
 

H21.21.01.08 
Kế hoạch xuất bản số chuyên san phục vụ các cơ 
quan, doanh nghiệp có nhu cầu  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Tạp chí Khoa học 
Xã hội và Nhân 

văn 
 

H21.21.01.09 

Kế hoạch tổ chức các hoạt dộng phục vụ cộng 
đồng tại các tỉnh, địa phương như các chiến dịch 
Đông ấm, Mùa hè xanh, Nắng hồng Nhân văn, tết 
sẻ chia, Tiếp sức mùa thi… 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng Đào tạo, 
CTSV, Đoàn 

Thanh niên, công 
đoàn 

 

H21.21.01.10 
Quyết định về việc ban hành Quy định Tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân Văn 

Quyết định số 510/QĐ-XHNV-TC 

ngày 05 tháng 3 năm 2015 

Trường  

ĐH KHXH&NV 
 

H21.21.01.11 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 Số 383/QĐ-XHNV-TC 

ngày 26/02/2021 

Trường  

ĐH KHXH&NV 
 

H21.21.01.12 
Điều lệ của Đoàn, Hội, Công đoàn, CCB, quy 
định hướng dẫn về tổ chức,  hoạt động phục vụ 
cộng đồng  và hoạt động tình nguyện 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường  

ĐH KHXH&NV  

H21.21.01.13 

Thống kê, tổng kế hoạt động của GV khoa 
KHCT, Lưu trữ học, Báo chí, Du lịch học...kết 
nối và tư vấn về đào tạo, nghiên cứu khoa học... 
cho các địa phương, doanh nghiệp có nhu cầu  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường  

ĐH KHXH&NV  

Các báo cáo tổng kết hoạt động thiện nguyện của 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường  

ĐH KHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H21.21.01.14 
Báo cáo tổng kết năm học và Phương hướng 
nhiệm vụ năm học mới của các năm 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H21.21.02.01 

Hợp đồng hoặc các văn bản về các lớp tập huấn, 
khóa ngắn hạn của khoa KHCT, Lưu trữ học, Báo 
chí, Du lịch học, Khoa học Quản lý … 

 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc Trường 

 

H21.21.02.02 

Các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho cộng 
đồng: Đề án nghiên cứu Bộ Lịch Sử Việt Nam, 
Đề tài Quốc chí của Khoa Thông tin – Thư viện, 
Ngôn Ngữ học, Việt Nam học, Dự án với tổ chức 
Facebook… 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc Trường 

 

H21.21.02.03 

Dự án hợp tác nghiên cứu trọng điểm (chương 
trình Tây Bắc, nhiệm vụ Quốc chí, Dự án Kinh 
điển Phương Đông, Dự án phát triển Trung tâm 
Tư liệu Việt Nam học,…) 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc Trường 

 

H21.21.02.04 

Tài liệu Dự án “Phát triển du lịch bền vững ở Việt 
Nam” 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc Trường  

Tài liệu Dự án “Nâng cao năng lực nhà báo trẻ” Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc Trường  

H21.21.02.05 
Các đề tài nghiên cứu khoa học với các địa 
phương, các dự án, tư vấn miễn phí, chuyển giao 
kết quả nghiên cứu khoa học… 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc Trường  
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H21.21.02.06 

Đề tài “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trình độ 
tiếng Việt của học viên quốc tế” đã có tính ứng 
dụng thực tiễn cao, có thể sử dụng trên phạm vi 
toàn cầu thông qua mạng internet (Đề tài của 
GS. Vũ Đức Nghiệu)   

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Khoa  

Ngôn ngữ học 
 

H21.21.02.07 

Đề tài luận văn như đề tài “Ứng dụng Quản lý 
trường hợp trong trợ giúp người sống với HIV 
đang sử dụng tại phòng khám ngoại trú Hoàng 
Mai-Thành phố Hà Nội”, “Nghiên cứu phát triển 
du lịch kết hợp với hoạt động thiện nguyện tại 
Thành phố Hồ Chí Minh”… 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc Trường 

 

H21.21.02.08 

Hội thảo quốc tế, toạ đàm…VD: Toạ đàm: “Thay 
đổi trong quan hệ quốc tế ASEAN và cuộc chiến 
chống đại dịch covid 19” Tọa đàm “Xây dựng 
Khung năng lực số cho sinh viên trong bối cảnh 
chuyển đổi số quốc gia”… 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc Trường 

 

H21.21.02.09 
Buổi toạ đàm, giao lưu hỗ trợ các trường đại học 
khác trong công tác đảm bảo và nâng cao chất 
lượng đào tạo với Trường ĐH Y Dược TPHCM 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H21.21.02.10 

Nhà trường đã áp dụng hiệu quả trong thời gian 
hai năm qua công tác đào tạo từ xa – dựa trên các 
nền tảng dạy và học trực tuyến  (ĐH Thái 
Bình…)  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H21.21.02.11 

 

- Tài liệu về việc tổ chức nhiều hoạt động phục vụ 
cộng đồng tại các tỉnh, địa phương như các chiến 
dịch Đông ấm, Mùa hè xanh, Nắng hồng Nhân 
văn, Tết sẻ chia, Tiếp sức mùa thi, Cánh rừng quê 
hương Aeon...  
- Tin bài hoạt động phục vụ cộng đồng trên 
website trường...  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Chương trình “Hạt nắng yêu thương” của khoa 
Du lịch học 

Website ngày 28/05/2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Chương trình tặng sách của khoa Thông tin thư 
viện 

website 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Chương trình “Mùa xuân cho em” tại trường 
TH&THCS Lương Thượng xã Lương Thượng, 
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn của khoa Khoa học 
quản lý… 

website 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Sinh viên khoa Đông Phương học tham  gia thiện 
nguyện tại chùa Linh Ứng 

website 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Chương trình “Xuân chia sẻ - Tết tròn vẹn” của 
khoa Lịch sử dành cho trẻ em khuyết tật tại Làng 
Hòa Bình 

website 
Trường 

ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H21.21.02.12 

Ví dụ: chương trình ”Hạt nắng yêu thương” của 
Khoa Du lịch học, chương trình tặng sách của 
Khoa Thông tin Thư viện, chương trình ”Mùa 
xuân cho em” tại Trường TH&THCS Lương 
Thượng xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh 
Bắc Cạn của Khoa Khoa học Quản lý... Sinh viên 
Khoa Đông phương học tham gia thiện nguyện tại 
chùa Linh Ứng, chương trình ”Xuân chia sẻ– Tết 
tròn vẹn” của Khoa Lịch sử dành cho trẻ em 
khuyết tật tại Làng Hoà Bình,...  

 

Website 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H21.21.02.13 

Biên bản kiểm tra, thanh lý hợp đồng; ý kiến 
đánh giá của đối tác, học viên, cơ quan quản lý 
tham khảo chương trình bồi dưỡng của Khoa Việt 
Nam học va Tiếng Việt, khoa Ngôn ngữ 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

 Khoa Việt Nam 
học va Tiếng Việt, 
Khoa Ngôn ngữ 

 

H21.21.02.14 
Hợp đồng NCKH, Thanh lý hợp đồng các đề tài, 
Dự án phục vụ cộng đồng 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H21.21.02.15 

Bằng khen, Giấy khen của tập thể, cá nhân về 
công tác xã hội của Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

Chiến dịch mùa hè xanh, Công tác xã hội, tư vấn 
khởi nghiệp, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”… đã nhận 
được sự hài lòng của các bên liên quan (facebook 
sinh viên, Lời cảm ơn, Thư cảm ơn…) 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H21.21.03.01 
Kế hoạch đào tạo hàng năm; 

Kế hoạch đào tạo ngắn hạn 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H21.21.03.02 
Kế hoạch, chỉ tiêu nghiên cứu khoa học hàng năm Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H21.21.03.03 
Kế hoạch công tác của Đoàn thanh niên, Hội sinh 
viên, Công đoàn trường 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H21.21.03.04 
Kế hoạch nhiệm kỳ của Đảng,  
Chiến lược Phát triển trường; 

Kế hoạch nhiệm kỳ của các tổ chức đoàn thể 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H21.21.03.05 

- Báo cáo 3 công khai;  

- Báo cáo chỉ tiêu kế hoạch của Trường với 
ĐHQGHN;  
- Thống kê đào tạo gửi Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa 
– Thể thao và DL;  
- Báo cáo tổng kết của các tổ chức chính trị đoàn 
thể 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H21.21.03.06 

- Thống kê số lượng và chất lượng học viên được 
đào tạo cho các doanh nghiệp hàng năm  
- Hợp đồng, báo cáo của các khoa về công tác 
đào tạo ngắn hạn các lớp kỹ năng văn phòng, kỹ 
năng viết báo, tổ chức sự kiện…  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H21.21.03.07 
Thống kê đề tài được nghiệm thu và chuyển giao 
công nghệ - Bảng 28 trong Cơ sở dữ liệu 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Quản lý 
Nghiên cứu khoa 

học 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H21.21.03.08 

Thống kê các  dự án được nghiệm thu và chuyển giao 
cho các địa phương hàng năm, tỷ lệ doanh thu từ 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ gia 
tăng - Bảng 29 trong Cơ sở dữ liệu 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Quản lý 
Nghiên cứu khoa 

học 
 

H21.21.03.09 

Thống kê số lượng các hội thảo, toạ đàm chia sẻ kinh 
nghiệm trong các lĩnh vực nhân lực, tâm lý, quan hệ 
quốc tế, du lịch, lưu trữ học, Quản trị văn phòng, 
Ngôn ngữ học, Việt Nam học… 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Phòng Quản lý 

Nghiên cứu khoa 
học 

 

H21.21.03.10 
Thống kê các đề tài trọng điểm, đề tài cấp Nhà 
nước… 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Phòng Quản lý 
Nghiên cứu khoa 

học 
 

H21.21.03.11 

Chiến dịch mùa hè xanh, Công tác xã hội, tư vấn 
khởi nghiệp, Quĩ “Mãi mãi tuổi 20”  
Bài viết trên website Trường, Facebook SV, Lời 
cảm ơn, Thư cảm ơn về sự hài lòng của các bên 
liên quan  

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H21.21.03.12 

Giấy khen;  
Fanpage;  

Ý kiến phản hồi của cán bộ, GV, nhân viên;  
Các thông tin trên trang thông tin điện tử của 
CSGD; các hình ảnh tổ chức các hoạt động; 
Comment của người đọc trên báo điện tử về việc 
nhà trường hỗ trợ các SV gặp khó khăn 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

 Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H21.21.04.01 

Quyết định thành lập tổ công tác: sửa đổi, bổ 

sung chức năng, nhiệm vụ của các phòng, trung 

tâm trực thuộc khối Hiệu bộ và quy định phân cấp 

quản lý và quy trình hoạt động quản lý 

Số 2034/QĐ-XHNV-TC 

ngày 14/5/2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

Danh sách tổ công tác Số 2034/QĐ-XHNV-TC 

ngày 14/5/2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Văn bản phân công các đơn vị xây dựng đề cương 

và biên soạn nội dung chi tiết 

Số 1722/XHNV-TC 

ngày 16/8/2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H21.21.04.02 
Đề án mở thêm các ngành đào tạo xã hội hóa theo 
thông tư 23, các khóa đào tạo ngắn hạn tại trường 
và địa phương (Báo chí, Khoa học quản lý…) 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV  

H21.21.04.03 

 

Khảo sát giảng viên, sinh viên đánh giá Trường 
ĐHKHXH&NV năm 2018 và năm 2021: 

- Mẫu phiếu; 
- Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát 

Năm  2018 

Năm 2021 
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TIÊU CHUẨN 22 
 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H22.22.01.01 Qui chế đào tạo đại học 
Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN, 

ngày 25/12/2014 

ĐHQGHN 
 

H16.16.01.02 

Kế hoạch đào tạo theo năm học và 
từng học kỳ  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.01.03 Cẩm nang tuyển sinh 
 

Năm 2018 
Năm 2019, 2020 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.01.04 Đề án tuyển sinh Năm 2019, 2020, 2021 
 

Khoa Khoa học 
Chính trị   

H22.22.01.05 

Sổ tay sinh viên 
Năm 2021 Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.01.06 Danh sách thống kê sinh viên tốt 
nghiệp hàng năm  

Năm 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.01.07 
- Phần mềm quản lý đào tạo 
- Kết xuất Dữ liệu thống kê đào tạo 

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.01.08 

Phân cấp quản lý  

Năm 2015 
Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.01.09 Báo cáo kết quả thanh tra hàng tháng Năm 2019, 2020 Phòng Đào tạo   

H22.22.01.10 

Quyết định cảnh cáo học vụ  

Năm 2019 
Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H22.22.01.11 Công văn tổ chức thi cuối kỳ 
Phân công cán bộ coi thi 
Qui định nhập điểm kết thúc học 
phần theo từng học kỳ 

Năm 2019 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.01.12 
Thông báo kết quả học tập của sinh 
viên  

Năm 2015 

Năm 2019 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.01.13 Qui định về đánh giá kết quả rèn 
luyện của sinh viên  
Thông báo kết quả điểm rèn luyện 
của sinh viên  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.01.14 Sổ tay nghiệp vụ cố vấn học tập  Năm 2019 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.01.15 Thông báo kết quả các cuộc họp giao 
ban 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.01.16 Tuần sinh hoạt công dân  Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.01.17 Tổ Tư vấn và Hỗ trợ đào tạo (Casa) Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.01.18 Kế hoạch năm học của Đoàn Thanh 
niên – Hội Sinh viên  

Từ năm học 2016 - 2017 

Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.01.19 Kế hoạch ôn tập tiếng Anh cho sinh 
viên  

Năm 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.01.20 Các văn bản, đề án về nâng cấp cơ sở 
vật chất  

Năm 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H22.22.01.21 Phòng tự học của sinh viên  Năm 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.02.01 Thông báo về điều kiện tốt nghiệp 
của sinh viên  

Năm 2019, 2020, 2021 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.02.02 
Phần mềm quản lý đào tạo 

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.02.03 Biên bản họp của Hội đồng xét tốt 
nghiệp  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.02.04 Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám 
hiệu  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.02.05 Phân công công việc trong Phòng 
Đào tạo  

Từ năm học 2016 - 2017 
Đến năm học 2020 - 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H22.22.02.06  Qui định mới về đào tạo ngoại ngữ 
tại ĐHQGHN 

Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN, 
ngày 03/9/2017 

ĐHQGHN 
 

H22.22.03.01 
Thống kê tỷ lệ có việc làm của người 
học sau khi tốt nghiệp của tất cả các 
CTĐT 

 Phòng Đào tạo  

H22.22.03.02 

Quy định phân cấp quản lý và quy 
trình hoạt động ở trường 
ĐHKHXH&NV quy định về quy 
trình hoạt động về công tác sinh viên 

Số 2173 /QĐ-XHNV 

Ngày 14/09/2015 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.03.03 
Báo cáo tình hình việc làm của sinh 
viên tốt nghiệp gửi Đại học Quốc gia 
Hà Nội hàng năm 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H22.22.03.04 

Ba công khai 

 

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/gioi-
thieu/ba-cong-khai/ 

 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.03.05 
Công văn hướng dẫn của Bộ 
GD&ĐT, Báo cáo số liệu  tình hình 
việc làm của sinh viên tốt nghiệp 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.03.06 

Bảng đối sánh tỉ lệ có việc làm và 
mức độ đáp ứng công việc giữa các 
ngành cũng như các xu hướng khu 
vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.03.07 

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các 
năm 

https://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-
tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-

nam-2021.html 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.03.08 

- Công văn thực hiện điều chỉnh 
chương trình đào tạo định kỳ của Nhà 
trường,  

- Hợp đồnký kết hợp tác với doanh 
nghiệp, các hoạt động khuyến khích 
khởi nghiệp, các hoạt động giao lưu 
doanh nghiệp 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H22.22.03.09 

Một số Đề án mở mới các ngành đào 
tạo – Đào tạo; 
Bảng đối sánh giữa các chương trình 
đào tạo 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.03.10 

Tuần lễ định hướng cho sinh viên 
năm thứ nhất, giao lưu hướng nghiệp 
– CTSV, các hoạt động giao lưu 
doanh nghiệp, giao lưu với cựu sinh 
viên thành đạt  của  Nhà trường, các 
Khoa/ Viện/ Bộ môn trực thuộc 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Hoạt động  định hướng nghề nghiệp, 
giao lưu hướng nghiệp của đơn vị: 
báo chí, Du lịch, Văn học, Quốc tế 
học… 

Từ năm 2016-2020 
Khoa/ Viện/ Bộ 
môn trực thuộc 

 

H22.22.03.11 
Các MOU ký kết hợp tác với doanh 
nghiệp của Nhà trường các năm  

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.03.12 

Hoạt động giao lưu doanh nghiệp, 
kênh thông tin việc làm, ký kết hợp 
tác hỗ trợ tuyển dụng với doanh 
nghiệp, giao lưu đào tạo kỹ năng tìm 
kiếm việc làm – CTSV, Đoàn TN – 
Hội SV 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.04.01 
Chiến lược phát triển trường 
ĐHKHXH&NV đến năm 2025, tầm 
nhìn năm 2035 và phụ lục kèm theo 

Ngày 20/07/2018 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H22.22.04.02 

Sổ tay đảm bảo chất lượng trường Năm 2018 

Năm 2021 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Kế hoạch công tác đảm bảo chất 
lượng các năm học 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Kế hoạch đánh giá chất lượng/kiểm 
định chất lượng giai đoạn 2016-2020, 
2021-2025 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.04.03 

Quy định về hướng dẫn đánh giá chất 
lượng thông qua phản hồi từ các bên 
liên quan 

Số 5077/HD-ĐHQGHN,  

ngày 23/12/2014 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

Quy định về hướng dẫn đánh giá chất 
lượng thông qua phản hồi từ các bên 
liên quan 

Số 581/HD-ĐHQGHN,  
ngày 20/02/2020 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

Báo cáo tổng kết khảo sát, đánh giá 
chất lượng của các bên liên quan: 
Khảo sát hoạt động hỗ trợ người học, 
Lấy ý kiến phản hồi của người học về 
học phần, phản hồi của cựu sinh viên, 
nhà tuyển dụng hàng năm  

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Khảo sát đánh giá trường 2018 và 
2021 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.04.04 

Tọa đàm với các nhà tuyển dụng của 
Đoàn TN, Khoa VNH, Báo chí, 
KHQL, v.v.v. 

 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H22.22.04.05 
Bộ công cụ khảo sát nhà tuyển dụng 
đánh giá trường, đánh giá các CTĐT Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.04.06 
Số liệu khảo sát mức độ hài lòng của 
nhà tuyển dụng đối với các CTĐT 
hàng năm 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.04.07 
Sổ tay ISO của trường 

Năm 2019 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H22.22.04.08 
Biên bản họp các khoa về rà soát, 
điều chỉnh/phát triển CTĐT Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.04.09 

Công văn, Báo cáo kết quả khảo sát 
gửi Viện ĐBCLGD hàng năm 

 
Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H22.22.04.10 

Biên bản, hình ảnh, CTĐT TT23, 
song giảng, tọa đàm, hội thảo giữa 
nhà trường với các đơn vị sử dụng lao 
động tham gia vào quá trình xây 
dựng, điều chỉnh, thực hiện CTĐT 
đào tạo, tham gia giảng dạy, nhận 
thực tập, tổ chức các khóa huấn luyện 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 



 
 

193

TIÊU CHUẨN 23 
 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 

Nơi ban hành Ghi 
chú 

H23.23.01.01 Định hướng NCKH 2010 – 2020, dự thảo định 
hướng 2021 – 2030 và biên bản họp HĐ KH-ĐT 
thông qua định hướng 2021 – 2030 

Từ năm 2016-2020 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H23.23.01.02 Các báo cáo tổng kết đánh giá nhiệm vụ KHCN 
năm trước và phương hướng nhiệm vụ năm mới 

 
Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.01.03 Quy chế chi tiêu nội bộ: mục định mức chỉ tiêu về 
nhiệm vụ NCKH cho từng chức danh  

Từ năm 2016-2020 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.01.04 Quy định về quản lí hoạt động khoa học công 
nghệ của Nhà trường 

Từ năm 2016-2020 ĐHQGHN  

H23.23.01.05 Quy trình ISO thực hiện công tác quản lý nghiên 
cứu khoa học 

Từ năm 2016-2020 Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.01.06 Biên bản họp điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ 
(Phòng TCCB) 

 

Từ năm 2016-2020 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H23.23.01.07 Biên bản họp Hội nghị viên chức cấp Khoa, cấp 
Trường (Phòng TCCB) 

 

Từ năm 2016-2020 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H23.23.01.08 - Quyết định khen thưởng cán bộ có công bố quốc 
tế hàng năm 2016-2020 
- Quyết định khen thưởng cán bộ hoàn thành đề 
tài trước hạn 

Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H23.23.01.09 Đề án hỗ trợ cán bộ và nghiên cứu sinh công bố 
quốc tế giai đoạn 2018 – 2021 

 
Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H23.23.01.10 Bảng số liệu hàng năm về kết quả nghiên cứu 
khoa học của Nhà trường theo các năm 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 (hội thảo, đề tài, bài báo, 
sách …) 

 

Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.01.11 - Hướng dẫn  bản đăng ký bằng sáng chế, nhãn 
hiệu bản quyền, các ấn phẩm, các trích dẫn, các 
hợp đồng chuyển giao và thương mại hóa 
- Dự thảo Quy định chống sao chép Trường 
ĐHKHXH&NV 

Từ năm 2016-2020 

ĐHQGHN 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H23.23.01.12 Bảng thống kê nguồn kinh phí trong hoạt động 
NCKH 2016-2020 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H23.23.02.01 - Định hướng NCKH 2010 – 2020,  
- Dự thảo định hướng  NCKH 2021 – 2030,  

- Biên bản họp HĐ KH-ĐT thông qua định hướng  
NCKH 2021 – 2030 
 

Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.02.02 Quyết định, kế hoạch đề án triển khai thực hiện 
hoạt động nghiên cứu Khoa học sinh viên, học 
viên sau đại học của Nhà Trường năm 2016-2020 

 

Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H23.23.02.03 - Công văn đề xuất xét chọn giải thưởng NCKH 
SV cấp ĐHQGHN, cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Giải thưởng Ẻueca của Nhà Trường năm 2016-
2020 

- Quy định mức khen thưởng sinh viên đạt giải 
các cấp  theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà 
Trường  

 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.02.04 Ban hành chương trình thúc đẩy công bố quốc tế 
và hỗ trợ đào tạo tiến sĩ giai đoạn 2018-2021 

 
Quyết định số 1121/QĐ-

XHVN-KH, ngày 24/4/2018, 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.02.05 Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký 
SHTT cho người học ở ĐHQGHN    

         

Số 3115/HD-ĐHQGHN, 
ngày 22/10/2020 

Số 4404/ĐHQGHN-KHCN, 
ngày 24/12/2018 

ĐHQGHN 

 

H23.23.02.06 Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công 
nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ 
sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Quy chế xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên 
cứu Khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức 
cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học 
học của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Từ 2016-2020 

Bộ GD&ĐT 

ĐHQGHN 
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H23.23.02.07 Quyết định số 2052/QĐ-ĐHQGHN, ngày 
28/6/2019, Khen thưởng các công trình nghiên 
cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội 
năm 2019 

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 
KHXH&NV 

 

Quyết định số 2362/QĐ-ĐHQGHN, ngày 
13/7/2018, Khen thưởng các công trình nghiên 
cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội 
năm 2018 
 

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 
KHXH&NV 

 

Quyết định số 784/QĐ-XHNV-KH, ngày 
14/4/2021, Khen thưởng  sinh viên và tập thể có 
thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
sinh viên năm học  2020-2021 
 

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 

KHXH&NV 
 

Quyết định số 707/QĐ-XHNV-KH, ngày 
22/5/2020, Khen thưởng  sinh viên và tập thể có 
thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
sinh viên năm học 2019-2020 
 

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 

KHXH&NV 
 

Quyết định số 1296/QĐ-XHNV-KH, ngày 
14/5/2018, Khen thưởng  sinh viên và tập thể có 
thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
sinh viên năm học 2017-2018 

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 

KHXH&NV 
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Quyết định số 2052/QĐ-ĐHQGHN, ngày 
28/6/2019, Khen thưởng các công trình nghiên 
cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội 
năm 2019 

 

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 
KHXH&NV 

 

Quyết định số 2362/QĐ-ĐHQGHN, ngày 
13/7/2018, Khen thưởng các công trình nghiên 
cứu khoa học sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội 
năm 2018 
 

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 
KHXH&NV 

 

Quyết định số 784/QĐ-XHNV-KH, ngày 
14/4/2021, Khen thưởng  sinh viên và tập thể có 
thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
sinh viên năm học  2020-2021 
 

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 

KHXH&NV 
 

Quyết định số 707/QĐ-XHNV-KH, ngày 
22/5/2020, Khen thưởng  sinh viên và tập thể có 
thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
sinh viên năm học 2019-2020 
 

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 

KHXH&NV 
 

Quyết định số 1296/QĐ-XHNV-KH, ngày 
14/5/2018, Khen thưởng  sinh viên và tập thể có 
thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
sinh viên năm học 2017-2018                                                                              

Từ năm 2016-2020 

Trường Đại  học 

KHXH&NV  

H23.23.02.08 Biên bản Hội nghị đối thoại sinh viên hàng năm  Từ 2016-2020 Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H23.23.02.09 Quy định về cộng điểm xét tốt nghiệp đối với 
người học khi có bài báo công bố hoặc tham gia 
đề tài  

Từ 2016-2020 Trường 
ĐHKHXH&NV  

H23.23.02.10 Báo cáo kết quả thực hiện hội nghị NCKHSV các 
đơn vị, của Nhà trường hàng năm 2016-2020 
Bảng thống kê số liệu về thành tích NCKHSV 
hàng năm 2016 – 2020 

Từ 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.03.01 Định hướng chiến lược phát triển NCKH 2010 – 
2020 

Từ 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV đến 
2025, tầm nhìn 2035 
Phụ lục các mục tiêu và chỉ số hoạt động chính 
(KPIs) của chiến lược 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

 

H23.23.03.02 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KHCN hàng của 
Nhà trường hàng năm 
Kế hoạch phân bổ chỉ tiêu KH cho các đơn vị 
hàng năm 

Quy chế chi tiêu nội bộ: Định mức quy về NCKH 
cho các chức danh 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.03.03 Thống kê danh mục kết quả nghiên cứu khoa học 
của Nhà trường (bài đăng Tạp chí ISI, tap chí 
quốc tế, tạp chí trong nước, báo cáo hội thảo quốc 
tế quốc gia, sách …) hàng năm  

Từ 2016-2020 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H23.23.03.04 Hệ thống Web of Science của Thomson Reuters, 
Scopus để lấy số liệu về các công bố của cán bộ 
Nhà trường đăng bởi các nhà xuất bản, tạp chí 
thuộc hệ thống ISI/Scopus, qua đó nhận dạng 
những công bố có số lượng trích dẫn cao 

Từ 2016-2020 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV 
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H23.23.03.05 Thống kê danh mục các hội thảo tổ chức 2016-
2020 

Từ 2016-2020 
 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H23.23.03.06 Thống kê danh mục các đề tài dự án thực hiện 
năm 2016-2020 

Từ 2016-2020 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H23.23.03.07 Thống kê danh mục bài đăng của Tạp chí 
KHXH&NV của Nhà trường 

Từ 2016-2020 

 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H23.23.03.08 

 

Chứng nhận công nhận kết quả nghiên cứu các 
sản phẩm của đề tài 

Từ 2016-2020 
(các Đề tài đã nghiệm thu) 

Bộ KHCN 
ĐHQGHN  

H23.23.04.01 Quyền sở hữu trí tuệ đối với các công trình 
NCKH thuộc về ĐHQGHN, việc quản lý và sử 
dụng sản phẩm của đề tài được thực hiện theo 
điều 20 của Quy định về quản lý nhiệm vụ 
KH&CN cấp ĐHQGHN. Từng điều khoản riêng 
được nêu cụ thể trong hợp đồng thực hiện đề tài 
NCKH các cấp: cấp cơ sở, cấp ĐHQGHN, cấp 
Nhà nước, và đề tài quỹ Nafosted… 

Từ 2016-2020 

 

Chính phủ 

 

Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội ban hành ngày 
29/11/2005 

2005 
Chính phủ 

 

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 về 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ của Chính phủ 

2006 
Chính phủ 

 

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2007 
về hướng dẫn thi hành Nghị định số 
103/2006/NĐ-CP 

2007 
Chính phủ 
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Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDDT, ngày 
29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành 
Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ 
trong cơ sở giáo dục đại học  

2008 

Bộ GD&ĐT 

 

Hướng dẫn tạm thời về việc phát triển hoạt động 
sở hữu trí tuệ ở ĐHQGHN trong đó có quy định 
rõ về mục đích, đối tượng quyền SHTT và nguyên 
tắc quản lý, sử dụng sản phẩm trí tuệ ở ĐHQGHN 

2018 

ĐHQGHN 

 

Hướng dẫn của ĐHQGHN về hỗ trợ công bố quốc 
tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học 
ở ĐHQGHN 

số 70/HD-ĐHQGHN ngày 
03/01/2018 

ĐHQGHN 
 

H23.23.04.02 Công văn số 2383/HD-ĐHQGHN, ngày 
27/7/2017, Hướng dẫn thực hiện việc trích dẫn 
trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia 
Hà Nội 
Công văn số 4404/ĐHQGHN-KHCN, ngày 
24/12/2018, thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và 
đăng ký SHTT cho người học ở ĐHQGHN 

Quy trình ISO trong nghiệm thu đề tài của Phòng 
QLNCKH 

 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 

H23.23.04.03 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà NộiQuyết định số 
76/NCKH, ngày 10/12/2014 của Hiệu Trưởng về 
việc ban hành Quy định về việc quản lý đề tài 
nghiên cứu cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Quyết định số 3839 /QĐ-
ĐHQGHN ngày 24 tháng10 

năm 2014, của Giám đốc 
Đại học Quốc gia Hà Nội) 
Quyết định số 76/NCKH, 

ngày 10/12/2014 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 
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H23.23.04.04 Hợp đồng thực hiện đề tài dự án (Mục quy định về 
việc công bố sản phẩm và sử dụng sản phẩm trong 
các hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học) 
Quy định hình thức công bố khoa học online trên 
tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn (Tạp chí 
KHXH&NV) 

Từ 2016-2020 

Trường Đại học 
KHXH&NV 

 

H23.23.04.05 Quy định của Tạp chí về Thể lệ viết bài gửi tạp 
chí 

 
 

Trường Đại học 

KHXH&NV  

H23.23.05.01 Bảng xây dự toán kế hoạch và kinh phí hàng năm 
2016-2020 (Phòng KH-TC) 

Từ 2016-2020 Trường Đại  học 

KHXH&NV 
 

H23.23.05.02 Báo cáo tài chính hàng năm giai đoạn 2016-2020 
(Phòng KH-TC) 

Từ 2016-2020 Trường Đại  học 

KHXH&NV 
 

H23.23.05.03 Bảng phân phổ kinh phí và nhiệm vụ NCKH của 
Nhà trường hàng năm giai đoạn 2016-2020 

 
Từ 2016-2020 

Trường Đại  học 
KHXH&NV  

H23.23.05.04 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2020 (đợt 4) 

 

Quyết định số 2467/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 27/8/2020 

ĐHQGHN 
 

Thông báo giao nhiệm vụ, kinh phí khoa học và 
công nghệ cho Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn năm 2019 

Thông báo số 2333/TB-
ĐHQGHN, ngày 30/7/2019 

ĐHQGHN 
 

Thông báo giao nhiệm vụ, kinh phí khoa học và 
công nghệ cho Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn năm 2018 
 

Thông báo số 1020/TB-
ĐHQGHN, ngày 26/3/2018 

ĐHQGHN 
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Thông báo giao nhiệm vụ, kinh phí khoa học và 
công nghệ cho Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn năm 2017 

Thông báo số 557/TB-
ĐHQGHN, ngày 21/2/2017 

ĐHQGHN 
 

H23.23.05.05 Thuyết minh thực hiện các đề tài dự án nhiệm vụ 
KHCN hàng năm Từ 2016-2020 

Trường Đại  học 
KHXH&NV 

 

H23.23.05.06 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KHCN và đề xuất kế hoạch năm 2016-2020  Từ 2016-2020 

Trường Đại  học 
KHXH&NV 

 

H23.23.05.07 Các biên bản họp rà soát, điều chỉnh; các quyết 
định điều chỉnh về ngân quỹ cho từng loại hoạt 
động nghiên cứu hàng năm (P.KH-TC) 

Từ 2016-2020 
Trường Đại  học 

KHXH&NV  

H23.23.06.01 Định hướng NCKH 2010 – 2020,  
dự thảo định hướng 2021 – 2030 và biên bản họp 
HĐ KH-ĐT thông qua định hướng 2021 – 2030 

Từ 2016-2020 
Trường Đại  học 

KHXH&NV  

H23.23.06.02 Quy chế chi tiêu nội bộ: Quy định định mức khối 
lượng giờ nghiên cứu cho từng chức danh của 
giảng viên và nghiên cứu viên hàng năm 2016-
2020 

Từ 2016-2020 

Trường Đại  học 

KHXH&NV  

H23.23.06.03 Bảng thống kê thông tin về các công bố khoa học 
2016-2020 
Danh mục các bài báo quốc tế có chỉ số ISI trong 
5 năm 
Danh sách giải thưởng của HCM, KHCN tiêu biểu 
của ĐHQGHN 

Từ 2016-2020 

 

Trường Đại  học 

KHXH&NV 

 

Quyết định giải thưởng HCM (2016) Từ 2016-2020  

Quyết định giải thưởng khoa học tiêu biểu cấp 
ĐHQGHN (2018) 

Từ 2016-2020  
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Các đơn vị khởi nghiệp: Quyết định thành lập 
Công ty Dịch vụ khoa học (Phòng TCCB); 

Từ 2016-2020 
 

 

Câu lạc Bộ HR của Khoa học Quản lý (Khoa 
Khoa học Quản ký) 

Từ 2016-2020 

 
 

H23.23.06.04 Quyết định các nhóm Nghiên cứu Mạnh, Nghiên 
cứu tiềm năng, Phòng Thí nhiệm trọng điểm, 
Trung tâm Nghiên cứu trọng điểm:   

Quyết định công nhận Nhóm nghiên cứu mạnh và 
Nhóm nghiên cứu tiềm năng cấp Đại học Quốc 
gia Hà Nội 

Quyết định số 1336/QĐ-
ĐHQGHN, ngày 24/4/2018, 

 

Trường Đại  học 

KHXH&NV 

 

H23.23.06.05 Biên bản họp nghiệm thu đề tài 
Phiếu đánh giá kết quả sản phẩm đề tài 

Từ 2016-2020 
Trường Đại  học 

KHXH&NV 
 

H23.23.06.06 Khảo sát đánh giá trường về công tác quản lý 
nghiên cứu khoa học của Trường đối với giảng 
viên: Mẫu phiếu + Báo cáo phân tích dữ liệu khảo 
sát 

Năm 2018 

Năm 2021 

Trung tâm 
ĐBCLGDĐT 
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TIÊU CHUẨN 24 
 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H24.24.01.01 

Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV 
đến 2025, tầm nhìn 2035 
Phụ lục các mục tiêu và chỉ số hoạt động chính 
(KPIs) của chiến lược 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H24.24.01.02 

Hợp đồng hoặc các văn bản về các lớp tập huấn, 
khóa ngắn hạn của khoa KHCT, Lưu trữ học, 
Báo chí, Du lịch học, Khoa học Quản lý … 

 

Từ năm học 2016-2017 

Đến năm học 2020-2021 

Viện/Khoa/Bộ 
môn trực thuộc 

Trường 
 

H24.24.01.03 
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, 

nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số 1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 

01/06/2017 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
 

H24.24.01.04 

Tuần lễ định hướng cho sinh viên năm thứ nhất, 
giao lưu hướng nghiệp – CTSV, các hoạt động 
giao lưu doanh nghiệp, giao lưu với cựu sinh 
viên thành đạt  của  Nhà trường, các Khoa/ Viện/ 
Bộ môn trực thuộc 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

Hoạt động  định hướng nghề nghiệp, giao lưu 
hướng nghiệp của đơn vị: báo chí, Du lịch, Văn 
học, Quốc tế học… 

Từ năm 2016-2020 
Khoa/ Viện/ Bộ 
môn trực thuộc 

 

Tuần lễ định hướng cho sinh viên năm thứ nhất, 
giao lưu hướng nghiệp – CTSV, các hoạt động 
giao lưu doanh nghiệp, giao lưu với cựu sinh 
viên thành đạt  của  Nhà trường, các Khoa/ Viện/ 
Bộ môn trực thuộc 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H24.24.01.05 

- Kế hoạch công tác của Đảng Ủy, Ban Giám 
hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh 
viên, Hội Cựu chiến binh, Viện/Khoa/Bộ môn 
trực thuộc trường, Viện Chính sách quản lý/ 
Trung tâm nghiên cứu trực thuộc trường về  xác 
lập cụ thể các hoạt động và chỉ tiêu thực hiện 
hoạt động thiện nguyện, phục vụ động đồng; 

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm học và phương 
hướng hoạt động các năm học 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.01.06 
Quy định phân cấp quản lý và quy trình hoạt 
động ở trường ĐHKHXH&NV 

Số 2173 /QĐ-XHNV 

Ngày 14/09/2015 

Trường 
ĐHKHXH&NV  

H24.24.01.07 
Quyết định về việc ban hành Quy định Tổ chức 

và hoạt động của Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân Văn 

Quyết định số 510/QĐ-

XHNV-TC ngày 05 tháng 3 

năm 2015 

Trường ĐH 

KHXH&NV 
 

H24.24.01.08 

Chính sách chất lượng,  
Sổ tay ISO của trường, 

   

Quy định về đánh giá xếp loại (A,B,C) cán bộ, 

viên chức năm 2018 của Trường 

ĐHKHXH&NV. 

Số 4487/HD-XHNV-TC, 

ngày 03/12/2019 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.01.09 
Sổ tay sinh viên có hướng dẫn đánh giá kết quả 
rèn luyện của sinh viên Năm 2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.01.10 
Biên bản,  
Kết luận họp giao ban Khối Hiệu bộ, toàn trường 
hàng tháng 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H24.24.01.11 
Biên bản, kế hoạch họp giữa Đảng ủy với các tổ 
chức đoàn thể Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.01.12 

Báo cáo tổng kết năm  học công tác của ĐU, 
BGH, Công đoàn, Đoàn, Hội, CCB, các đơn vị, 
Viện Chính sách quản lý và các đơn vị trong toàn 
trường 

Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV  

H24.24.01.13 

Khảo sát đánh giá Trường ĐHKHXH&NV năm 
2021: 
- Mẫu phiếu; 

- Báo cáo phân tích dữ liệu khảo sát 

Năm  2021 Trung tâm Đảm 
bảo  

Chất lượng đào tạo 
 

H24.24.01.14 
Báo cáo kết quả khảo sát về Phát triển bền vững 
trong Đại học Quốc gia Hà Nội của Nhà trường 
định kỳ 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV  

H24.24.01.15 

Biên bản phản biện, tư vấn chính sách, chống 
quan điểm tiêu cực, ý kiến phát biểu của 
PQMinh, Hội thảo, Dự án của Khoa Quốc tế 
học....... 

Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV  

H24.24.02.01 
Báo cáo tình nguyện hè của Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên trường hàng năm Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.02.02 
Ảnh chụp các hoạt động của Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên trường hàng năm Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.02.03 
Báo cáo tổng kết năm  học công tác của Đoàn 
thanh niên, Hội sinh viên, Công đoàn 
 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV  
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H24.24.02.04 
Giấy khen, bằng khen, tranh ảnh của Đoàn thanh 
niên, Hội sinh viên, công đoàn, thư cảm ơn, .v.v  Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.02.05 

Biên bản tài trợ của Khoa TTTV, tài trợ UPM 
cho dạy học trực tuyến, các quỹ học bổng Danko, 
học bổng Minh Quang, học bổng Nguyễn Văn 
Huyên của Khoa Nhân học 

Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV  

H24.24.02.06 
Hoạt động trải nghiệm của SV KHQL tại Quảng 
Ninh, SV Du lịch, Báo chí, Triết học tại Bắc 
Ninh 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV  

H24.24.02.07 
Hoạt động tư vấn tuyển sinh hàng năm của 
trường 

https://tuyensinh.ussh.edu.vn/ 
 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.02.08 
Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh và phương 
hướng tuyển sinh các năm 2017,2018,2019,2020 Phòng Đào tạo 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.03.01 

Chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà 
Nội đến 2020, tầm nhìn 2030 
Chiến lược phát triển của Đại học Quốc gia Hà 
Nội đến 2035, tầm nhìn 2045 

 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội  

H24.24.03.02 

Chương trình hành động trọng tâm 
“ĐHQGHN với trách nhiệm quốc gia” với mục 
tiêu cụ thể của chương trình là “ĐHQGHN là đối 
tác tư vấn nghiên cứu và đào tạo hàng đầu của 
Hệ thống chính trị Việt Nam; dẫn dắt các xu 
hướng nghiên cứu dựa trên việc nghiên cứu đón 
đầu và triển khai các chương trình nghiên cứu 
trọng điểm” 

Quyết định số /QĐ-
ĐHQGHN ngày tháng năm 

2021 của Giám đốc 
ĐHQGHN 

Đại học Quốc gia 
Hà Nội 

 



 
 

208

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H24.24.03.03 

- Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của SV, 
trong đó có tiêu chí đánh giá về ý thức tham gia 
các hoạt đông thiện nguyện, các hoạt động 
PVCĐ,chính sách học bổng, chính sách khen 
thưởng SV,  
- Quyết định hình thức khen thưởng dành cho 
những SV tích cực tham gia các hoạt động 
PVCĐ.  

Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 

 

H24.24.03.04 
Quyết định giảm học phí, ủng hộ SV khoa báo có 
bố là phóng viên, hỗ trợ SV mùa Covid, v.v.... Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.03.05 
Kết quả khảo sát SV đầu năm học 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.03.06 

Thống kê số lượt cán bộ tham gia hàng năm  
tham gia ủng hộ các hoạt động cứu trợ, gây quỹ, 
các chương trình từ thiện, các hoạt động xã hội, 
tập huấn các khóa học ngắn hạn về kỹ năng 

Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV Xem trong 
báo cáo 

H24.24.04.01 
Khảo sát hoạt động hỗ trợ người học: Mẫu 
phiếu+Báo cáo tổng kết dữ liệu khảo sát Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.04.02 
Khảo sát nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên 
tố nghiệp: Mẫu phiếu+Báo cáo tổng kết dữ liệu 
khảo sát 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV  

H24.24.04.03 
Các bài viết về cựu sinh thành đạt trên Website 
của trường, báo, đài Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H24.24.04.04 
Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Nhà 
trường Năm 2018 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
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Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H24.24.04.05 
Kế hoạch, biên bản đối thoại Lãnh đạo nhà 
trường với sinh viên Từ năm 2016-2020 

Trường 

ĐHKHXH&NV 
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TIÊU CHUẨN 25 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H25.25.01.01 

Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV đến 
2025, tầm nhìn 2035 
Phụ lục các mục tiêu và chỉ số hoạt động chính 
(KPIs) của chiến lược 

Số 2024/QĐ-XHNV, 
ngày 20/7/2018 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.01.02 

Kế hoạch ngân sách hàng năm xác lập các  nghiên 
cứu khoa học hàng năm] 
các chỉ số về tài chính của hoạt động đào tạo, 
NCKH và phục vụ cộng đồng 

Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.01.03 
Báo cáo tài chính 2016, 2017, 2018,2019,2020 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.01.04 
Quyết định chi học bổng hàng năm cho sinh viên 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.01.05 
Chương trình hội nghị công chức viên chức hàng 
năm 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.01.06 
Biên bản Hội nghị tài chính hàng năm 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.01.07 
Biên bản kiểm toán 2016,2018 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.01.08 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 
2016, 2017,2018,2019,2020 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.01.09 
Báo cáo thanh tra nhân dân tại hội nghị cán bộ 
viên chức hàng năm 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.01.10 
Hợp đồng ký kết của Trường với ngân hàng BIDV 
năm 2015, 2019 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.01.11 
Hợp đồng hợp tác giữa nhà trường với ngân hàng 
BIDV về việc thu học phí cho người học 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 



 
 

211

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H25.25.01.12 
Hướng dẫn, phiếu khảo sát, dữ liệu khảo sát gốc, 
báo cáo kết quả khảo sát đánh giá trường năm 
2018,2021 

Năm 2018 
Năm 2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.02.01 
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, SĐH hàng năm của 
Trường 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.02.02 
Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm 

 
Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.02.03 

Các hoạt động phục vụ cộng đồng: các chỉ số 
được xây dựng hằng năm thông qua tổ chức các 
hoạt động thiện nguyện, đóng góp cứu trợ cho các 
đồng bào bị lũ lụt, tham gia các dự án hỗ trợ cộng 
đồng, các hoạt động tiếp sức mùa thi, sinh viên 
tình nguyện, mùa hè xanh và hiến máu nhân đạo 

Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.02.04 
Kê hoạch triển khai dạy kỹ năng mềm cho sinh 
viên  

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.02.05 
Báo cáo tình hình công tác hàng tháng, năm của 
các đơn vị 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
 

H25.25.02.06 

Đề án mở CTĐT được mở mới giai đoạn 2016 - 
2020: Đông Nam Á, Nhật Bản học, CTĐT thạc sĩ 
ứng dụng, CTĐT theo Thông tư 23, CTĐT tiến sĩ 
theo đề án 89, v.v. 

Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.02.07 

Tài liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất 
mới: Quốc chí, Văn hóa biển đảo, Tây Bắc, v.v... 
Một số đề tài có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội 
lớn như: Đề tài XHH về văn hóa  ứng xử; Báo cáo 
Thường niên về Văn hóa, giáo dục, v.v... 

Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.02.08 
Số hoạt động phục vụ cộng đồng đề xuất và triển 
khai: Ủng hộ quỹ phòng chống Covid, quỹ Vác xin 

Từ năm 2016-2020 
Trường 

ĐHKHXH&NV 
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HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 
 

 
 
 

Mã Minh 
chứng 

Tên Minh chứng 
Số, ngày/tháng  

ban hành 
Nơi ban hành 

Ghi chú 

H25.25.02.09 
Báo cáo số liệu xếp hạng đại học theo tiêu chí đại học 
nghiên cứu trong Đại học nghiên cứu hàng năm Từ năm 2016-2020 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.02.10 

Quy định về hướng dẫn đánh giá chất lượng thông 
qua phản hồi từ các bên liên quan 

Số 5077/HD-ĐHQGHN,  
ngày 23/12/2014 

Đại học Quốc gia Hà 
Nội 

 

Quy định về hướng dẫn đánh giá chất lượng thông 
qua phản hồi từ các bên liên quan 

Số 581/HD-ĐHQGHN,  
ngày 20/02/2020 

Đại học Quốc gia Hà 
Nội 

 

H25.25.02.11 
Báo cáo tổng kết năm  học và kế hoạch thực hiện 
nhiệm vụ năm học hàng năm của Nhà trường 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.02.12 
Quyết định thôi đào tạo hệ CLC của các chương 
trình đào tạo giai đoạn 2016-2020 

 

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 

H25.25.02.13 
Chỉ tiêu công bố quốc tế của giảng viên phân bổ 
cho các đơn vị trong Trường hàng năm  

Từ năm học 2016-2017 
Đến năm học 2020-2021 

Trường 
ĐHKHXH&NV 

 


